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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam có vị trí địa lý tự nhiên với khí hậu nhiệt đới gió mùa, lượng mưa dồi 

dào và độ ẩm cao nên hệ sinh thái thực vật của nước ta rất đa dạng, là điều kiện lý 

tưởng cho nhiều loài cây có giá trị cao sinh trưởng đặc biệt là các loài cây dược liệu. 

Trong số đó, cây tổ kén lá tròn (Helicteres isora L.) là một dược liệu có tiềm năng lớn 

đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ rất lâu để hỗ trợ điều trị các bệnh về tiêu 

hóa, chống viêm, kháng khuẩn và tăng cường sức khỏe [1]. 

Những nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra trong cây Helicteres Isora L chứa 

nhiều hoạt chất sinh học quý có thể sử dụng để làm dược phẩm và thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe [2]. 

Tuy nhiên, việc khai thác và sử dụng dược liệu từ cây Helicteres isora L. ở 

nước ta hiện nay chủ yếu dựa trên nguồn nguyên liệu thu hái tự nhiên, chưa có sự 

kiểm soát chặt chẽ về quy trình trồng trọt, thu hái, chế biến và bảo quản. Điều này ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng và làm giảm giá trị kinh tế của sản phẩm. Bên cạnh đó, 

dược liệu thô hoặc cao chiết truyền thống thường có thời gian bảo quản ngắn, dễ bị 

phân hủy hoặc suy giảm hoạt chất làm hạn chế sử dụng và ứng dụng vào công nghiệp 

dược phẩm. Do đó, việc nghiên cứu phương pháp bào chế, ứng dụng máy móc hiện 

đại để tạo ra sản phẩm dược liệu có chất lượng ổn định, dễ bảo quản và sử dụng là một 

yêu cầu cấp thiết. 

Trong bối cảnh ngành dược liệu Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế, việc chuẩn hóa nguồn nguyên liệu trong nước là yếu tố quan trọng để 

nâng cao giá trị dược liệu và đảm bảo tính ổn định trong sản xuất. Việc chủ động 

nguồn dược liệu sạch, đạt chất lượng cao không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào 

nguồn nguyên liệu nhập khẩu mà còn mở ra cơ hội để các sản phẩm dược liệu Việt 

Nam xuất khẩu ra thị trường quốc tế [3]. 

Một trong những thách thức lớn trong bảo quản và sử dụng dược liệu là sự suy 

giảm hoạt chất sinh học do ảnh hưởng của điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm 

và ánh sáng. Khi dược liệu ở dạng thô hoặc cao chiết truyền thống, việc kiểm soát 

hàm lượng hoạt chất trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị cũng như khả 

năng ứng dụng trong công nghiệp dược phẩm. Do đó, cần có một phương pháp hiện 

đại để duy trì độ ổn định của hoạt chất sinh học, tăng khả năng hòa tan và kéo dài thời 

gian bảo quản, từ đó nâng cao giá trị sử dụng của dược liệu. 

Trong các phương pháp bào chế dược liệu hiện đại, kỹ thuật sấy phun (spray 

drying) là một công nghệ tiên tiến, giúp chuyển dịch chiết dược liệu từ dạng lỏng sang 

dạng bột khô có kích thước hạt nhỏ, độ hòa tan cao và khả năng ổn định tốt. So với 
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các phương pháp sấy truyền thống như sấy đối lưu hoặc cô đặc chân không, sấy phun 

có những ưu điểm vượt trội như: Bảo tồn tối đa hoạt chất sinh học: Nhờ thời gian sấy 

ngắn và nhiệt độ tối ưu, phương pháp này giúp hạn chế sự phân hủy của các hợp chất 

nhạy cảm với nhiệt như flavonoid, tannin và alkaloid – những hoạt chất quan trọng có 

trong Helicteres isora L.. Cải thiện độ hòa tan và sinh khả dụng: Bột hòa tan thu được 

có kích thước hạt nhỏ, tăng diện tích tiếp xúc với nước, giúp hoạt chất dễ dàng hấp thu 

vào cơ thể khi sử dụng. Tăng cường độ ổn định trong bảo quản: Dược liệu ở dạng bột 

hòa tan có độ ẩm thấp, hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm vi sinh vật và phản ứng oxy hóa, 

kéo dài thời gian sử dụng mà không làm suy giảm chất lượng. Thuận tiện trong vận 

chuyển và ứng dụng: Dạng bột hòa tan giúp giảm trọng lượng và thể tích sản phẩm, 

thuận tiện cho việc đóng gói, vận chuyển, đồng thời dễ dàng tích hợp vào các công 

thức bào chế dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Với những ưu điểm trên, việc 

ứng dụng kỹ thuật sấy phun để tạo cao chiết và bột hòa tan từ Helicteres isora L. 

không chỉ giúp nâng cao chất lượng dược liệu mà còn tạo ra sản phẩm có giá trị 

thương mại cao, đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp dược phẩm hiện đại. 

Ngoài việc đáp ứng nhu cầu trong nước, ngành dược liệu Việt Nam đang 

hướng đến mục tiêu phát triển theo định hướng xuất khẩu, đặc biệt là sang các thị 

trường có tiêu chuẩn khắt khe như châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Xu 

hướng tiêu dùng dược liệu tự nhiên ngày càng gia tăng, nhưng để sản phẩm dược liệu 

Việt Nam có thể thâm nhập vào những thị trường này, cần đảm bảo chất lượng đồng 

nhất, có kiểm soát chặt chẽ và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế như GMP (Good 

Manufacturing Practice) hay GACP (Good Agricultural and Collection Practice) [4] 

Nghiên cứu phát triển cao chiết và bột hòa tan từ Helicteres isora L. bằng kỹ 

thuật sấy phun không chỉ giúp khai thác hợp lý nguồn dược liệu quý mà còn tạo tiền 

đề để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Khi quy trình sản xuất được 

chuẩn hóa, sản phẩm đầu ra sẽ có tính đồng nhất, dễ dàng kiểm soát chất lượng, từ đó 

nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đây là một bước đi quan trọng 

giúp phát triển ngành dược liệu Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập 

toàn cầu. 

Xuất phát từ thực tế về tiềm năng dược liệu phong phú của Việt Nam, nhu cầu 

cấp thiết trong việc chuẩn hóa nguồn dược liệu và xu hướng phát triển của ngành dược 

phẩm hiện đại, tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu tạo cao chiết và bột hòa tan từ 

cây tổ kén lá tròn (Helicteres isora L.) bằng kỹ thuật sấy phun” làm luận văn thạc 

sĩ. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: Thiết lập quy trình tạo cao chiết và bột hòa tan từ thân, lá 



3 

 

cây tổ kén lá tròn (Helicteres isora L.) thu thập tại Đắk Nông. 

Mục tiêu cụ thể: 

Xây dựng quy trình chiết xuất bằng phương pháp ngâm lạnh với dung môi 

ethanol để thu cao chiết có hàm lượng hoạt chất sinh học cao và ổn định. 

Xây dựng quy trình sấy phun để chuyển đổi cao chiết thành bột hòa tan, giúp 

bảo quản tốt hơn và tăng khả năng ứng dụng. 

Đánh giá chất lượng bột hòa tan nhằm đảm bảo tính ổn định và khả năng ứng 

dụng. 

3. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung vào cây Helicteres isora L., một loài dược liệu giàu hoạt 

chất sinh học, có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường, bảo vệ gan, chống oxy hóa, giảm 

đau và kháng khuẩn. Cây phân bố rộng ở châu Á, đặc biệt có tại Việt Nam. Các bộ 

phận như rễ, quả, vỏ thân được ứng dụng trong dược phẩm và thực phẩm chức năng. 

Quy trình sản xuất cao dược liệu và bột hòa tan được thực hiện qua các bước chiết 

xuất, loại tạp, cô đặc và sấy phun. Cao dược liệu có nhiều dạng (lỏng, đặc, khô), giúp 

tối ưu hóa hiệu quả sử dụng. Bột hòa tan được tạo bằng công nghệ sấy phun, tăng khả 

năng bảo quản và ứng dụng trong các sản phẩm tiện lợi. 

Chương 2 trình bày về đối tượng và phương pháp nghiên cứu cây Helicteres 

isora L., tập trung vào phần thân và lá thu thập tại Đắk Nông. Các bước nghiên cứu 

bao gồm khảo sát thành phần hóa học, thiết lập quy trình chiết xuất cao bằng phương 

pháp ngâm lạnh, và tạo bột hòa tan bằng kỹ thuật sấy phun. Phương pháp nghiên cứu 

bao gồm tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu (hình thái, giải phẫu, thử tinh khiết, định 

tính, định lượng), khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chiết xuất và sấy phun 

(phương pháp chiết, nồng độ dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi, nhiệt độ sấy, lưu 

lượng dịch chiết). Ngoài ra, nghiên cứu cũng xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho cao chiết 

và bột hòa tan, đảm bảo các chỉ tiêu về độ ẩm, tro, kim loại nặng, giới hạn nhiễm 

khuẩn, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật và hiệu suất thu hồi hoạt chất. 

Nghiên cứu xác định đặc điểm hình thái, vi phẫu và bột dược liệu của 

Helicteres isora L., giúp kiểm nghiệm chất lượng nguyên liệu. Các chỉ tiêu thử tinh 

khiết theo Dược điển Việt Nam V đều đạt yêu cầu. p-coumaric acid được xác định 

bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng (TLC) và HPLC với hàm lượng 38,11 µg/g cao. 

Phương pháp ngấm kiệt với ethanol 70% và tỉ lệ nguyên liệu/dung môi 1:20 

(g/ml) được xác định là tối ưu, giúp thu hồi cao chiết tốt nhất. Quá trình tạo bột hòa 

tan được tối ưu hóa với nồng độ dịch chiết 10-15oBx, tỷ lệ maltodextrin 10-15%, nhiệt 

độ sấy 170°C và lưu lượng dịch chiết 12,5-16,5 ml/phút. 

Bột hòa tan đạt tiêu chuẩn về độ ẩm, tro toàn phần, giới hạn nhiễm khuẩn, dư 
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lượng hóa chất bảo vệ thực vật và hàm lượng phenolic tổng số (262,15 mg/g). Kết quả 

nghiên cứu thiết lập cơ sở khoa học cho sản xuất sản phẩm từ Helicteres isora L. 

4. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài 

Nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học về thành phần hóa học và hoạt tính sinh 

học của Helicteres isora L., đặc biệt là p-coumaric acid có tác dụng chống oxy hóa, 

bảo vệ gan. Việc xác định các chỉ tiêu kiểm nghiệm dược liệu, tối ưu hóa quy trình 

chiết xuất và tạo bột hòa tan giúp nâng cao hiệu suất thu hồi hoạt chất và đảm bảo chất 

lượng sản phẩm. 

Tính thực tiễn thể hiện ở khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất 

chế phẩm từ Helicteres isora L., đáp ứng nhu cầu sử dụng dược liệu an toàn, hiệu quả. 

Quy trình được đề xuất có thể triển khai trong công nghiệp, góp phần phát triển nguồn 

dược liệu trong nước và giảm phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu. 

5. Những đóng góp của luận văn 

Luận văn đã xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu Helicteres isora L.., 

bao gồm xác định đặc điểm hình thái, vi phẫu, thử tinh khiết và định tính thành phần 

hóa học. Các kết quả này là cơ sở khoa học quan trọng giúp kiểm soát chất lượng 

nguyên liệu, đảm bảo tính đồng nhất và an toàn khi ứng dụng trong thực tế. 

Nghiên cứu đã tối ưu hóa quy trình chiết xuất hoạt chất từ Helicteres isora L.., 

trong đó phương pháp ngấm kiệt được lựa chọn nhờ hiệu suất thu nhận cao hơn. Đồng 

thời, các yếu tố như nồng độ dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi cũng được khảo 

sát nhằm thu được lượng hoạt chất tối ưu, đặc biệt là p-coumaric acid, một hợp chất 

có tiềm năng sinh học cao. 

Bên cạnh đó, luận văn đã xây dựng quy trình tạo bột hòa tan bằng phương pháp 

sấy phun, đảm bảo chất lượng sản phẩm với độ tan tốt, hàm lượng hoạt chất cao và ổn 

định. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy như nồng độ dịch chiết, chất mang, 

nhiệt độ sấy và lưu lượng dịch đã được phân tích kỹ lưỡng, giúp cải thiện tính khả thi 

khi ứng dụng vào sản xuất. 

Ngoài ý nghĩa khoa học, nghiên cứu này còn có giá trị ứng dụng thực tiễn, góp 

phần phát triển sản phẩm từ dược liệu Helicteres isora L. Kết quả nghiên cứu có thể 

được sử dụng để sản xuất chế phẩm tiện lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng an toàn và chất 

lượng trên thị trường, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn dược liệu trong nước. 

Cuối cùng, luận văn đã cung cấp những dữ liệu khoa học quan trọng về thành 

phần hóa học và hoạt tính sinh học của Helicteres isora L., tạo nền tảng cho các 

nghiên cứu chuyên sâu hơn. Những kết quả này giúp mở rộng tiềm năng ứng dụng của 

dược liệu trong lĩnh vực y học và công nghiệp dược phẩm. 

 



5 

 

NỘI DUNG 

Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan về dược liệu Helicteres isora L 

1.1.1. Phân loại thực vật 

Giới   : Plantea 

Bộ                               : Malvales 

Họ                               : Malvaceae 

Phân họ  : Helicteroideae 

Chi                              : Helicteres 

Loài                            : Helicteres isora 

 

 

Hình 1.1. Phần trên mặt đất của cây Helicteres isora L.: A) Toàn cây, B) Cành 

hoa, C) Thân; D) Quả non, E) Hoa, F) Lá, G) Quả già Kumar và Singh, 2014 [1]. 

1.1.2. Đặc điểm thực vật 

Cây Helicteres isora L., còn được biết đến với các tên gọi như An xoa, Tổ kén 

tròn, Dó trĩu, Tổ kén vặn, là một loài cây lâu năm, cây bụi hoặc cây gỗ nhỏ, có chiều 

cao trung bình từ 1,5 - 3,0 m. Đặc điểm hình thái của loài cây này khá đặc biệt, thể 

hiện rõ nét qua cấu trúc cành, lá, hoa và quả [5] 

Cành non có bề mặt gồ ghề, được bao phủ bởi lớp lông hình sao rải rác, tạo 

cảm giác thô ráp khi chạm vào. Lá có hình tim hoặc hình trứng, mép lá có răng cưa, 

G 

E 
F 

A B 

C D 

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_(sinh_h%E1%BB%8Dc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_C%E1%BA%A9m_qu%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_(sinh_h%E1%BB%8Dc)
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_C%E1%BA%A9m_qu%E1%BB%B3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_(sinh_h%E1%BB%8Dc)
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Helicteres&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i
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đầu thon nhọn ngắn và thường có phần gốc lá phình to về phía cuống. Lớp biểu bì trên 

của lá khá ráp, trong khi mặt dưới có lông mềm mịn hơn, giúp hạn chế sự thoát hơi 

nước và thích nghi với điều kiện môi trường khô hạn. 

Hoa có thể mọc đơn lẻ hoặc tạo thành từng chùm thưa, mang màu cam ánh đỏ 

nổi bật, thu hút côn trùng thụ phấn. Khi hoa già, màu sắc dần chuyển sang xanh nhạt, 

tạo nên một quá trình biến đổi màu sắc ấn tượng trong suốt vòng đời của cây. 

Quả là một trong những đặc điểm dễ nhận diện nhất của Helicteres isora L.. 

Quả có hình trụ dài khoảng 5,0 cm, bề mặt có màu nâu xanh, đầu quả nhọn và đặc biệt 

có 5 lá noãn xoắn ốc, tạo thành một dạng xoắn đặc trưng, giúp quả dễ phát tán trong tự 

nhiên. Hạt bên trong có các khía nhỏ, hỗ trợ quá trình nảy mầm khi gặp điều kiện môi 

trường thích hợp. 

Cả quả, hạt, vỏ và rễ của cây đều có thể sử dụng làm dược liệu, nhờ chứa nhiều 

hợp chất có hoạt tính sinh học quan trọng. Cây có chu kỳ sinh trưởng rõ ràng, trong đó 

thời gian ra hoa kéo dài từ tháng 4 đến tháng 12, trong khi thời gian đậu quả diễn ra từ 

tháng 10 đến tháng 6 năm sau [1].  Ở Việt Nam thời gian ra hoa từ tháng 4 đến tháng 

10, có quả từ tháng 6 đến tháng 11 [5]. Việc nắm bắt chính xác chu kỳ sinh trưởng này 

không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình thu hái dược liệu mà còn tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc trồng trọt và nhân giống loài cây có giá trị này trong sản xuất dược phẩm và 

thực phẩm chức năng. 

1.1.3. Phân bố: 

Phân bố trên thế giới 

Cây Helicteres isora L. là một loài thực vật điển hình của vùng nhiệt đới châu Á, với 

phạm vi phân bố trải rộng trên nhiều quốc gia có khí hậu nóng ẩm. Loài cây này được 

tìm thấy phổ biến tại Ấn Độ, Myanmar, Lào, Trung Quốc, Campuchia, Thái Lan, 

Nepal và Bangladesh. Trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới, cây thường mọc hoang dại ở 

các khu rừng thứ sinh, ven rừng hoặc những vùng đất khô cằn có độ cao trung bình từ 

500 - 1.500 m so với mực nước biển [6]. 

Tại Ấn Độ, Helicteres isora L. xuất hiện nhiều ở các khu rừng nhiệt đới bán khô 

hạn và rừng lá rụng, đặc biệt là tại các bang như Maharashtra, Madhya Pradesh, 

Rajasthan, Tamil Nadu và Karnataka [2]. Đây cũng là một trong những quốc gia có 

lịch sử lâu đời trong việc sử dụng loài cây này trong y học cổ truyền Ayurveda [1]. 

Ở Trung Quốc, cây được ghi nhận chủ yếu tại các tỉnh phía Nam như Quảng 

Tây, Quảng Đông, Vân Nam và Hải Nam, nơi có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa, tạo 

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của loài [7][8]. 

Tại khu vực Đông Nam Á, Helicteres isora L. phân bố khá phổ biến ở Lào, 

Campuchia, Thái Lan và Myanmar, thường xuất hiện ở các khu rừng thưa, rừng hỗn 

giao và vùng đồi núi có thảm thực vật nhiệt đới. Loài cây này thích nghi tốt với các 
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điều kiện đất nghèo dinh dưỡng, có khả năng chịu hạn và mọc tái sinh mạnh mẽ sau 

những đợt cháy rừng hoặc canh tác nương rẫy. 

Ở Việt Nam, Helicteres isora L. cũng được tìm thấy tại nhiều khu vực thuộc 

vùng đồi núi thấp và trung du, nơi có thảm thực vật rừng thứ sinh và rừng nhiệt đới 

ẩm. Loài cây này thường mọc rải rác ven rừng, trên đất đá vôi hoặc đất feralit, đặc biệt 

là ở các vùng có mùa khô kéo dài. 

Một số khu vực điển hình có sự xuất hiện của Helicteres isora L. bao gồm: 

• Miền Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), Hòa 

Bình. 

• Bắc Trung Bộ: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. 

• Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. 

• Đông Nam Bộ: Bình Phước và một số khu vực lân cận có hệ sinh thái rừng 

tương đồng. 

Những khu vực này có đặc điểm địa hình đồi núi thấp, đất đai trung bình đến 

nghèo dinh dưỡng, với mùa khô kéo dài từ 3 – 5 tháng mỗi năm, tạo điều kiện thuận 

lợi cho Helicteres isora L. phát triển. Trong tự nhiên, loài này có thể mọc thành bụi 

hoặc phân bố rải rác trong các khu rừng thứ sinh [5].  

Ngoài ra, do có giá trị dược liệu cao, Helicteres isora L. đã được một số địa 

phương đưa vào danh mục cây thuốc cần bảo tồn và khai thác bền vững, phục vụ cho 

nghiên cứu và sản xuất dược liệu trong nước. 

1.1.4. Chu kỳ sinh trưởng và phát triển của Helicteres isora L. 

Giai đoạn nảy mầm – Sự khởi đầu của vòng đời 

Hạt giống của Helicteres isora L. có lớp vỏ ngoài dày và cứng, giúp bảo vệ 

phôi nhưng đồng thời cũng làm giảm khả năng hút nước, khiến quá trình nảy mầm 

diễn ra chậm. Trong điều kiện tự nhiên, hạt có thể mất hàng tuần đến hàng tháng để 

nảy mầm. Tuy nhiên, nếu áp dụng các phương pháp xử lý hạt trước khi gieo, tỷ lệ và 

tốc độ nảy mầm có thể được cải thiện đáng kể. 

Thông thường, hạt sẽ bắt đầu nảy mầm sau khoảng 7-14 ngày khi được gieo 

trong môi trường có độ ẩm thích hợp. Một số kỹ thuật xử lý hạt có thể giúp thúc đẩy 

quá trình này, chẳng hạn như ngâm hạt trong nước ấm khoảng 50°C từ 12-24 giờ, giúp 

làm mềm lớp vỏ ngoài, hoặc mài nhẹ vỏ hạt bằng giấy nhám để tăng khả năng hút 

nước. Ngoài ra, việc sử dụng chất kích thích sinh trưởng như GA3 (Gibberellic Acid) 

cũng có thể hỗ trợ kích thích quá trình nảy mầm hiệu quả hơn [9] 

Sau khi nảy mầm, cây con cần được chăm sóc trong điều kiện độ ẩm ổn định 

và ánh sáng nhẹ để phát triển bộ rễ và lá mầm. Nếu thiếu ánh sáng, cây có thể bị kéo 

dài thân, yếu ớt, dễ đổ gãy, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng sau này.  
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Giai đoạn sinh trưởng  

Sau khi nảy mầm thành công, cây bước vào giai đoạn sinh trưởng mạnh, đặc 

biệt là trong mùa mưa khi độ ẩm và nhiệt độ môi trường thuận lợi. Trong vòng 3-6 

tháng đầu, cây có thể đạt độ cao từ 50-100 cm, với bộ rễ phát triển sâu xuống đất để 

hấp thụ nước và dinh dưỡng. Thân cây trở nên cứng cáp hơn, trong khi lá mở rộng 

diện tích để tối ưu hóa quá trình quang hợp [10]. 

Giai đoạn này đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nền tảng cho sự 

phát triển về sau. Để cây đạt kích thước và sức sống tối ưu, cần cung cấp chế độ dinh 

dưỡng hợp lý. Việc bón phân hữu cơ hoặc phân vi sinh giúp cải thiện chất lượng đất, 

trong khi phân đạm (N) giúp cây phát triển tán lá mạnh mẽ. Ngoài ra, lân (P) và kali 

(K) cũng cần được bổ sung để tăng cường sự phát triển của rễ và giúp cây cứng cáp 

hơn. 

Nước tưới đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn này. Mặc dù cây có khả 

năng chịu hạn khá tốt, nhưng nếu đất quá khô trong thời gian dài, cây có thể chậm 

phát triển. Vì vậy, cần duy trì độ ẩm vừa phải, đặc biệt là trong những tháng đầu sau 

khi nảy mầm. Ngoài ra, việc kiểm soát sâu bệnh cũng là yếu tố cần quan tâm, vì đây là 

giai đoạn cây dễ bị tổn thương do sâu ăn lá và nấm bệnh trên rễ. 

Giai đoạn ra hoa và kết quả  

Sau khoảng 6-8 tháng, Helicteres isora L. bắt đầu ra hoa, đánh dấu sự chuyển 

đổi từ giai đoạn sinh trưởng sang giai đoạn sinh sản. Hoa thường nở rộ vào mùa hè, từ 

tháng 5-7, có màu đỏ hoặc cam rực rỡ, thu hút nhiều loài côn trùng như ong và bướm, 

giúp tăng hiệu suất thụ phấn tự nhiên. 

Sự ra hoa phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và chế độ dinh dưỡng. Để 

kích thích cây ra hoa sớm và đồng loạt, cần giảm lượng phân đạm và tăng cường phân 

lân (P) và kali (K). Ngoài ra, lượng nước tưới cũng cần được điều chỉnh – nếu tưới 

quá nhiều trong giai đoạn này, cây có thể bị rụng hoa trước khi kịp đậu quả. 

Sau khi thụ phấn thành công, quả bắt đầu hình thành và phát triển. Trong vòng 

2-3 tháng, những quả non sẽ dần lớn lên, có dạng thuôn dài, sau đó dần xoắn lại thành 

hình dạng đặc trưng giống như lò xo. 

Giai đoạn chín và thu hoạch 

Khi bước vào giai đoạn chín, quả của Helicteres isora L. tiếp tục tích lũy 

dưỡng chất và chuyển từ màu xanh sang nâu đỏ. Quá trình này thường kéo dài từ 

tháng 9-12, tùy thuộc vào điều kiện khí hậu và đất trồng. 

Thời điểm thu hoạch tối ưu là khi quả đã đạt độ xoắn hoàn toàn, vỏ hơi khô 

nhưng vẫn còn độ dẻo. Nếu thu hoạch quá sớm, quả chưa đạt đủ nồng độ hoạt chất 

dược liệu; nếu để quá lâu, quả có thể bị nứt hoặc rụng, làm giảm giá trị thương phẩm. 
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Việc thu hoạch thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công, dùng tay 

hái hoặc kéo cắt để tránh làm tổn thương cây mẹ. Sau khi thu hoạch, quả cần được 

phơi hoặc sấy khô ngay lập tức để bảo quản dược tính, sau đó lưu trữ trong môi 

trường khô ráo, thoáng mát để tránh ẩm mốc [11]. 

 

1.1.5. Bộ phận dùng:  

 

                

Hình 1.2 Bộ phận thường dùng: (a)Lá khô, (b) Quả tươi, (c) Quả và hạt Helicteres 

isora L (Renu , 2015)[12] 

 

1. Rễ: Rễ của Helicteres isora L. chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học 

mạnh như cucurbitacin B, isocucurbitacin B, flavonoid, saponin và alkaloid. Những 

thành phần này có tác dụng kháng viêm, giảm đau, bảo vệ gan và chống oxy hóa. 

Trong y học dân gian, rễ cây thường được sử dụng để điều trị bệnh gan, tiểu đường, 

đau khớp và viêm nhiễm. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiết xuất từ rễ cây có 

khả năng ức chế tế bào ung thư, mở ra tiềm năng ứng dụng trong điều trị ung thư [13]. 

2. Quả: Quả của Helicteres isora L. là bộ phận dễ nhận diện nhất nhờ hình 

dạng xoắn ốc đặc trưng. Đây cũng là bộ phận chứa nhiều hợp chất quan trọng như 

flavonoid, tannin, phenolic acid và saponin. Nhờ đó, quả cây có tác dụng kháng 

khuẩn, chống tiêu chảy, giảm đau, bảo vệ dạ dày và điều hòa đường huyết. Trong y 

học cổ truyền, quả thường được sử dụng để chữa rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, 

viêm loét dạ dày và làm thuốc bổ dưỡng cho trẻ nhỏ [2]. Ngoài ra, chiết xuất từ quả 

cũng cho thấy tiềm năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các 

gốc tự do [1]. 
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3. Vỏ thân: Vỏ thân của Helicteres isora L. là một trong những bộ phận giàu 

saponin, tannin, flavonoid và phytosterol, giúp cây có tác dụng kháng viêm, bảo vệ 

gan, hạ lipid máu và cải thiện chức năng tim mạch. Theo Ayurveda, vỏ thân thường 

được sử dụng để chữa các bệnh về gan, huyết áp cao, viêm loét đường tiêu hóa và rối 

loạn chuyển hóa lipid. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chiết xuất vỏ thân có khả 

năng ức chế vi khuẩn kháng kháng sinh, mở ra hướng đi mới trong điều trị nhiễm 

khuẩn do vi khuẩn đa kháng thuốc [14].  

4. Vỏ rễ: Vỏ rễ là bộ phận giàu alkaloid, tannin, polyphenol và triterpenoid, có 

tác dụng giải độc, chống oxy hóa, giảm đau và bảo vệ thần kinh. Trong y học cổ 

truyền, vỏ rễ thường được dùng để điều trị các bệnh liên quan đến hệ thần kinh, hỗ trợ 

giấc ngủ, giảm căng thẳng và tăng cường chức năng não bộ. Ngoài ra, chiết xuất từ vỏ 

rễ cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ điều trị tiểu đường và giảm viêm trong 

các bệnh mãn tính. 

5. Lá: chiết xuất bột lá cây trong methanol và nước có sự hiện diện của một số 

hợp chất có hoạt tính sinh học mạnh như hợp chất phenolic, flavonoid, saponin, 

glycoside và tannin [15]; saponin trong lá cây có đặc tính kháng sinh giúp cơ thể 

chống lại nhiễm trùng, kháng khuẩn và nấm [16], [17]. 

 

Như vậy, với sự đa dạng về hoạt chất sinh học và công dụng dược lý, các bộ 

phận của cây Helicteres isora L. không chỉ là nguồn dược liệu quý trong y học cổ 

truyền mà còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong dược phẩm hiện đại. Việc khai 

thác và phát triển các chế phẩm từ loài cây này có thể mở ra những hướng đi mới 

trong điều trị bệnh và bảo vệ sức khỏe con người. 

1.1.6. Thành phần hóa học: 

1. Thành phần hóa học trong dịch chiết xuất thô và chiết xuất chloroform 

Sàng lọc sơ bộ các hoạt chất từ dịch chiết xuất thô và chiết xuất chloroform của 

toàn cây Helicteres isora L. đã xác định sự hiện diện của nhiều nhóm hợp chất quan 

trọng, bao gồm cacbohydrat, saponin, tanin, protein, steroid, glycoside anthraquinone, 

cardiac glycoside, phenolic, terpenoid, muối alkaloid và alcaloid tự do [18]. Những 

hợp chất này có vai trò quan trọng trong các hoạt động dược lý như kháng viêm, 

chống oxy hóa, kháng khuẩn, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa. 

Ngoài ra, phương pháp ly trích siêu tới hạn (áp suất 10 bar, nhiệt độ 160°C, tỷ lệ 

mẫu: dung môi = 1:30, thời gian 30 phút) đã giúp phát hiện các hợp chất octadecnoic 

acid, hexadecanoic acid và berberin, trong đó berberin là một alcaloid có hoạt tính 

mạnh trong việc hạ đường huyết, bảo vệ thần kinh và kháng khuẩn [19]. 

Bên cạnh đó, dịch ly trích từ cây Helicteres isora L.cũng chứa hai thành phần 

gây độc tế bào là Cucurbitacin B và Isocucurbitacin B – những hợp chất có tiềm năng 

trong điều trị ung thư nhờ khả năng ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư [20]. 
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2. Thành phần hóa học trong trái cây Helicteres isora L. 

Phân tích thành phần hoạt chất từ trái cây cho thấy sự hiện diện của nhiều 

nhóm chất quan trọng như alcaloid, tanin, saponin, flavonoid, glycosid, cardiac 

glycoside và anthraquinon [21]. Những hợp chất này có tác dụng chống oxy hóa, bảo 

vệ gan, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa. 

Đặc biệt, trái cây Helicteres isora L.chứa polyphenol, ascorbic acid (vitamin 

C), carotenoid và phốt pho ở dạng dinh dưỡng cao, góp phần làm tăng khả năng chống 

oxy hóa và bảo vệ hệ thần kinh [22]. 

Các phân tích quang phổ từ dịch ly trích đã xác định sự hiện diện của bốn hợp 

chất rosmarinic acid (1), 4,4'-O-di-β-D-glucopyranosyl rosmarinic acid (2), 4'-O-β-D-

glucopyranosyl rosmarinic acid (3) và 4'-O-β-D-glucopyranosyl isorinic acid (4) [23]. 

Đây là những hợp chất có hoạt tính kháng viêm, chống oxy hóa và bảo vệ tim mạch, 

giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. 

Ngoài ra, trái cây Helicteres isora L. cũng chứa 2-ethoxyphenethylamine, 2-

hydroxy-5-methylbenzaldehyde, 4-dihydroxy methyl este và benenepropanic acid, 

những hợp chất có thể có tác dụng điều hòa thần kinh, chống viêm và chống lão hóa 

[24]. 

Phân tích quang phổ và thủy phân tiếp tục xác định được năm hợp chất 

flavonoid glucuronide, chủ yếu là isoscutellarein 4'-methyl ete 8-O-beta-D-

glucuronide 2",4"-disulfate, isoscutellarein 4'-methyl ete 8-O-beta-D-glucuronid 6"-n-

butyl ester, và isoscutellarein 8-O-beta-D-glucuronide 2",4"-disulfate [25]. Những hợp 

chất này có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ gan và hỗ trợ điều trị bệnh lý liên quan 

đến stress oxy hóa. 

Một nghiên cứu ứng dụng Docking trên phần mềm Autodock 4 đã xác định bốn 

hợp chất tiềm năng từ dịch ly trích trái cây, trong đó ba hợp chất (HS-1, HS-2 và HS-

4) có tác dụng chống bệnh tiểu đường type 2 bằng cách kích hoạt hệ thống AMP 

kinase, một con đường quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng [26]. 

3. Thành phần hóa học trong lá cây Helicteres isora L:  

Có sự hiện diện của một số hợp chất chống oxy hóa như axit ascorbic, 

flavonoid, phenolic (cucurbitacin B và isocucurbitacin B) [27], hợp chất polyphenol : 

Gallic acid, Caffeic acid, vanillin, p-Coumaric acid [28], có tiềm năng kháng khuẩn, 

chống khối u, làm se, tiêu diệt gốc tự do trong phản ứng viêm  nên có thể sử dụng bột 

lá để đắp ngoài chữa các bệnh ghẻ, nhiễm trùng da và rắn cắn [29]. 

Thành phần hóa học của p coumaric acid: 

P-coumaric acid (p-CA) là một phenolic đóng vai trò là chất chuyển hóa thứ 

cấp trong thực vật và có trong nấm, ngũ cốc (gạo, ngô, yến mạch và lúa mì), trái cây 

(táo, ô liu và nho) và rau (cà rốt, đậu, khoai tây, cà chua và hành tây). Các nghiên cứu 
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in vitro và in vivo đã chứng minh rằng p-CA có nhiều hoạt tính sinh học, chẳng hạn 

như chất chống oxy hóa, chống viêm, chống kết tập tiểu cầu, giảm đau, chống ung thư 

và đặc tính bảo vệ thần kinh, bảo vệ gan chống lại các tổn thương gan do alcohol gây 

ra [30]. Ngoài ra, các nghiên cứu gần đây đã báo cáo tác dụng bảo vệ của p-CA chống 

lại stress oxy hóa và peroxid hóa lipid. Ngoài ra, p-CA được chứng minh có khả năng 

bảo vệ gan chống lại các hóa chất độc hại khác nhau, như acetaminophen, ethanol, và 

fipronil [31], [32]. Các báo cáo khác cho thấy p-CA có thể bảo vệ gan chống lại nhiễm 

độc gan do cisplatin gây ra, thông qua việc tăng mức độ chất chống oxy hóa như SOD 

(Superoxide Dismutase) và GSH [33]. Phát hiện này cho thấy rằng tiền xử lý bằng p-

CA đã tăng cường khả năng loại bỏ gốc tự do của gan bằng cách tăng chất chống oxy 

hóa ở gan (SOD, CAT và GSH). Kết quả này cũng mở ra một gợi ý tiền xử lý bằng p-

CA có thể giúp ích cho những bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối có thể ghép gan 

[34]. Nghiên cứu của Hanvit và cs (2018) cũng chứng minh p-CA cải thiện tình trạng 

nhiễm độc gan do acetaminophen gây ra cũng như giảm hoạt động của ALT và AST 

trong huyết thanh. Hơn nữa, trong nghiên cứu này quan sát thấy rằng p-CA đã ngăn 

chặn quá trình apoptosis ở gan thông qua phản ứng phá hủy DNA qua trung gian ROS 

(Reactive Oxygen Species) và tình trạng viêm bằng cách điều chỉnh trục tín hiệu 

protein kinase được kích hoạt bằng mitogen (MAPK) theo cách phụ thuộc vào ROS. 

p-CA cũng đã được báo cáo có khả năng bảo vệ gan trên mô hình chuột gây tổn 

thương gan bằng adriamycin [35]. 

 

 

Hình 1.3 Các loại phenolic acids trong thực phẩm: Benzoic acids; Cinnamic acids 

(Rong Tsao , 2010)[36] 

4. Thành phần hóa học trong vỏ cây, rễ và phương pháp nuôi cấy in vitro 
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Vỏ cây Helicteres isora L. là nguồn giàu tannin, flavonoid, α-tocopherol 

(vitamin E) và glutathione khử, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và cải 

thiện sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, vỏ cây cũng chứa tổng số carbohydrate, canxi và 

sắt, cho thấy tiềm năng ứng dụng trong bổ sung vi chất dinh dưỡng [37]. 

Sàng lọc các hoạt chất từ rễ cây cho thấy sự hiện diện của cacbohydrat, 

ancaloit, protein, axit amin, cardiac glycosid, terpenoid, flavonoid, steroid, saponin và 

tanin. Phân tích dược lý cho thấy thành phần của rễ gồm độ ẩm (0,18%), tro không tan 

trong acid (1%), tổng số tro (4%) và tro không tan trong nước (1,5%), cung cấp thông 

tin quan trọng về giá trị dinh dưỡng và dược tính của rễ [38]. 

Nghiên cứu nuôi cấy in vitro từ hạt trưởng thành trên môi trường MS+13,32 

μM BAP+2,32μM Kin kết hợp với chủng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes ATCC-

15834 đã kích thích sự hình thành rễ tơ, trong đó chứa hoạt chất diosgenin, một 

sapogenin steroid có hoạt tính sinh học mạnh, được xác nhận bằng kỹ thuật PCR [39]. 

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng nuôi cấy tế bào in vitro là phương pháp tiềm 

năng để sản xuất diosgenin, giúp tạo nguồn cung ứng hợp chất này một cách bền vững 

[40]. 

Bên cạnh đó, việc nuôi cấy tế bào huyền phù kết hợp với xử lý sinh học bằng vi 

khuẩn E. coli đã làm tăng hàm lượng diosgenin. Hiệu quả này được ghi nhận là do sự 

kích thích biểu hiện của các gen cycloartenol synthase (CAS) và 3-hydroxy-3-

methylglutaryl-CoA reductase (HMGR), những enzyme quan trọng trong con đường 

sinh tổng hợp diosgenin [41]. 

Ba hợp chất (4'-O-β-D-glucopyranosyl rosmarinic acid, 4,4'-O-di-β-D-

glucopyranosyl rosmarinic acid và 2R-O-(4'-O-β-D-glucopyranosyl caffeoyl)-3-(4-

hydroxyphenyl) lactic acid) của Helicteres isora L. đã được xác định, những hợp chất 

này tiềm năng ứng dụng trong dược phẩm và y học hiện đại [42]. Những phát hiện này 

không chỉ củng cố giá trị dược liệu của Helicteres isora L. mà còn mở ra cơ hội khai 

thác, ứng dụng loài cây này trong công nghệ sinh học và sản xuất dược phẩm. 

1.1.7. Tác dụng dược lý 

- Kháng bệnh tiểu đường: 

Dịch ly trích butanol từ rễ cây Helicteres isora L. đã chứng minh hoạt tính 

chống tăng đường huyết đáng kể khi được thử nghiệm trên mô hình chuột mắc bệnh 

tiểu đường thực nghiệm. Ở liều 250 mg/kg, dịch ly trích này có thể làm giảm đáng kể 

mức đường huyết sau khi uống glucose, với hiệu quả tương đương glibenclamide, một 

trong những thuốc điều trị đái tháo đường nhóm sulfonylurea phổ biến nhất hiện nay 

[43]. 
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Bên cạnh khả năng kiểm soát đường huyết, dịch ly trích butanol từ rễ còn hỗ 

trợ phục hồi tổn thương cơ quan nội tạng liên quan đến tiểu đường. Khi sử dụng liên 

tục trong 10 ngày, dịch chiết này giúp phục hồi những tổn thương thoái hóa tại cầu 

thận, tế bào tiểu đảo tụy và gan, đưa các cấu trúc này trở về kích thước bình thường ở 

chuột mắc bệnh tiểu đường do alloxan gây ra [44]. Điều này chứng minh rằng các hợp 

chất trong rễ cây không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn có tác dụng bảo vệ tế 

bào tụy, hạn chế tổn thương do stress oxy hóa và viêm, từ đó giúp ngăn ngừa sự suy 

giảm chức năng tiết insulin. 

Không chỉ có rễ, vỏ cây Helicteres isora L. cũng thể hiện tác dụng hạ đường 

huyết mạnh. Khi thử nghiệm trên chuột mắc bệnh tiểu đường do streptozotocin (STZ) 

gây ra, dịch ly trích nước từ vỏ cây đã giúp ổn định mức đường huyết sau 21 ngày sử 

dụng, đưa nó về mức bình thường [45]. Điều này cho thấy cây Helicteres isora L. có 

thể hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường trong dài hạn, giúp duy trì nồng độ glucose huyết 

tương ở mức an toàn. Ngoài ra, dịch ly trích từ vỏ cây cũng có tác dụng bảo vệ gan, cơ 

quan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa đường và lipid. Khi dùng đường uống, 

dịch ly trích này đã giúp tăng cường hoạt tính enzyme hexokinase trong gan, đồng 

thời làm giảm đáng kể nồng độ các enzyme tổn thương gan như acid phosphatase 

huyết thanh (ACP), glucose-6-phosphatase, lactate dehydrogenase (LDH) và alkaline 

phosphatase (ALP). Điều này chứng minh rằng vỏ cây Helicteres isora L. có tác dụng 

bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do bệnh tiểu đường, giúp ổn định chức năng 

chuyển hóa của gan [46]. 

Bệnh tiểu đường thường đi kèm với rối loạn lipid máu, làm tăng nguy cơ mắc 

bệnh tim mạch. Trong nghiên cứu trên chuột đái tháo đường do STZ gây ra, dịch ly 

trích từ vỏ cây Helicteres isora L. (liều 200 mg/kg thể trọng, trong 21 ngày) đã giúp 

giảm đáng kể nồng độ cholesterol, triglyceride, axit béo tự do và phospholipid trong 

huyết tương. Đáng chú ý, mức lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) – một yếu tố bảo vệ tim 

mạch, đã tăng lên đáng kể, trong khi lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) và lipoprotein tỷ 

trọng rất thấp (VLDL) – các yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch, lại giảm xuống 

[47]. Điều này chứng tỏ cây Helicteres isora L. không chỉ giúp kiểm soát đường huyết 

mà còn cải thiện rối loạn lipid máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và biến chứng 

tim mạch do tiểu đường, mang lại lợi ích toàn diện cho sức khỏe bệnh nhân. 

Sự rối loạn của các enzyme chuyển hóa năng lượng là một trong những đặc 

điểm chính của bệnh tiểu đường. Khi sử dụng dịch ly trích nước từ vỏ cây trong 30 

ngày, các chỉ số sinh hóa trong cơ thể chuột thí nghiệm thay đổi rõ rệt: Tăng đáng kể: 

Glucose huyết tương, hydroperoxide, TBARS (chỉ số oxy hóa lipid), glycosyl hóa 

hemoglobin và vitamin E. Giảm đáng kể: Hemoglobin tổng, insulin, chất chống oxy 
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hóa nội sinh, tổng ATPase liên kết màng, Na⁺/K⁺-ATPase, Ca²⁺-ATPase và Mg²⁺-

ATPase [48]. Ngoài ra, dịch ly trích từ vỏ cây còn tác động lên thành phần axit béo 

trong cơ thể, với: Tăng: Palmitic acid, stearic acid và oleic acid trong gan, thận và não. 

Giảm: Linolenic acid và arachidonic acid – những axit béo không bão hòa quan trọng 

trong chức năng sinh lý của cơ thể [49]. Những phát hiện này cho thấy Helicteres 

isora L. có khả năng điều hòa chuyển hóa lipid, bảo vệ hệ thần kinh trung ương và 

ngăn ngừa tổn thương oxy hóa trong bệnh tiểu đường. 

Một nghiên cứu khác đã phát hiện rằng dịch ly trích nước nóng từ trái cây 

Helicteres isora L. có thể tăng cường và điều hòa hấp thu glucose trong tế bào cơ 

xương chuột (tế bào L-6). Hiệu quả này có thể so sánh với insulin và metformin, hai 

loại thuốc điều trị tiểu đường phổ biến [50]. Ngoài ra, dịch ly trích ethanol và bột thô 

từ trái cây cũng có tác dụng phục hồi mức lipid bình thường ở chuột mắc bệnh tiểu 

đường do STZ gây ra, với hiệu quả tương tự như thuốc glibenclamide [51]. 

- Hoạt tính kháng oxy hóa 

Nhiều nghiên cứu đã xác định hoạt tính chống oxy hóa của Helicteres isora L., 

khẳng định vai trò quan trọng của loài cây này trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tổn 

thương do stress oxy hóa. Các hợp chất có trong cây có khả năng ức chế các gốc tự 

do, bao gồm 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH), hydroxyl (OH•) và superoxide 

(SOR). Đây là những gốc tự do nguy hiểm có thể gây ra tổn thương tế bào, làm suy 

giảm chức năng sinh lý và thúc đẩy quá trình lão hóa cũng như bệnh lý mãn tính [52]. 

Các hợp chất có trong Helicteres isora L. hoạt động như những chất chống oxy 

hóa mạnh nhờ vào khả năng cho điện tử hoặc nguyên tử hydro để vô hiệu hóa gốc tự 

do, ngăn chặn quá trình oxy hóa lipid và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do peroxy hóa 

lipid. Sự hiện diện của flavonoid, tannin, phenolic acid và saponin trong cây đóng vai 

trò quan trọng trong quá trình này. 

Một trong những hợp chất quan trọng được phân lập từ trái cây của Helicteres 

isora L. là 4,4'-O-di-β-D-glucopyranosyl rosmarinic acid. Hợp chất này đã được 

chứng minh có hoạt tính ức chế gốc superoxide, đặc biệt là các anion superoxide được 

tạo ra bởi enzyme xanthine và xanthine oxidase (XOD) [53]. 

Enzyme XOD có vai trò trong chuyển hóa purine và sản sinh ra superoxide, 

nhưng khi bị kích thích quá mức, nó có thể gây ra stress oxy hóa nghiêm trọng, dẫn 

đến viêm nhiễm và tổn thương mô. Do đó, khả năng ức chế superoxide từ hợp chất 

trong Helicteres isora L. mang lại tiềm năng lớn trong việc bảo vệ tế bào khỏi quá 

trình viêm mãn tính, tổn thương thần kinh và thoái hóa tế bào gan. 
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Các hợp chất phenolic chiết xuất từ quả của cây Helicteres isora L. đã cho thấy 

hoạt tính ức chế gốc hydroxyl (OH•) tùy thuộc vào liều lượng, đồng thời thể hiện khả 

năng ức chế quá trình peroxy hóa lipid và ức chế gốc DPPH hiệu quả [54]. 

Gốc hydroxyl (OH•) là một trong những gốc oxy hóa mạnh, có thể gây tổn 

thương nghiêm trọng đến màng tế bào, DNA và protein. Do đó, khả năng ức chế sự 

hình thành gốc OH của các hợp chất phenolic trong Helicteres isora L. có thể giúp 

ngăn ngừa nhiều bệnh lý mãn tính liên quan đến stress oxy hóa như bệnh tim mạch, 

thoái hóa thần kinh (Alzheimer, Parkinson) và lão hóa tế bào. 

Chiết xuất ethanol từ trái cây Helicteres isora L. không chỉ có khả năng ức chế 

gốc DPPH, mà còn thể hiện khả năng chống oxy hóa khử Ferric (FRAP), một trong 

những phương pháp đánh giá khả năng chống oxy hóa mạnh của hợp chất. Đáng chú 

ý, hiệu quả này có thể so sánh với Trolox, một chất chống oxy hóa mạnh thường được 

sử dụng làm chất chuẩn trong các thí nghiệm chống oxy hóa [42]. Điều này mở ra 

tiềm năng ứng dụng chiết xuất từ trái cây Helicteres isora L. vào các sản phẩm chăm 

sóc sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, nhằm ngăn ngừa quá trình lão hóa 

da và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của ô nhiễm môi trường. 

Không chỉ có trái cây, chiết xuất ethanol từ lá cây Helicteres isora L. cũng thể 

hiện hoạt tính chống oxy hóa cao, đặc biệt là trong việc ức chế gốc DPPH và nitric 

oxide (NO•). Ngoài ra, chiết xuất này cũng có khả năng giảm hoạt tính oxy hóa, góp 

phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa gây ra [55]. 

Gốc nitric oxide (NO•) có vai trò kép trong sinh lý cơ thể: ở mức độ cân bằng, 

NO• giúp điều hòa huyết áp và bảo vệ thần kinh, nhưng khi tăng quá mức, nó có thể 

gây ra viêm nhiễm và tổn thương mô thần kinh, góp phần vào các bệnh lý như 

Alzheimer, Parkinson và xơ vữa động mạch. Do đó, việc sử dụng Helicteres isora L. 

để điều hòa mức NO• có thể mang lại lợi ích to lớn trong bảo vệ hệ thần kinh và tim 

mạch. 

Một nghiên cứu khác đã tiến hành chiết xuất nước siêu tới hạn từ Helicteres 

isora L. ở điều kiện 160°C, áp suất 10 bar, thời gian 30 phút, với tỷ lệ nguyên 

liệu/dung môi 1:30. Kết quả thu được hoạt tính ức chế gốc DPPH, khẳng định hiệu 

quả của phương pháp này trong việc tối ưu hóa khả năng thu nhận hợp chất chống oxy 

hóa từ cây thuốc [56]. 

- Hoạt tính bảo vệ gan 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng cây Helicteres isora L. có hoạt tính bảo 

vệ gan, giúp ngăn ngừa tổn thương do hóa chất độc hại, thuốc và stress oxy hóa gây 

ra. Khi sử dụng dịch ly trích ethanol của Helicteres isora L. ở liều 150 mg/kg và 250 

mg/kg trong 21 ngày, trên mô hình chuột gây tổn thương gan bằng carbon 
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tetrachloride (CCl₄), kết quả cho thấy sự giảm đáng kể tổn thương gan, bảo vệ tế bào 

gan khỏi quá trình oxy hóa và tăng cường hoạt động của hệ thống enzyme chống oxy 

hóa nội sinh. Điều này cho thấy Helicteres isora L. có thể giúp duy trì chức năng gan, 

đặc biệt là trong những trường hợp tiếp xúc với độc tố gan hoặc tổn thương gan do 

hóa chất [57]. 

Ngoài ra, một nghiên cứu khác của Dhevi và cộng sự (2008) đã chỉ ra rằng dịch 

chiết ethanol từ vỏ cây Helicteres isora L. có tác dụng đảo ngược tổn thương gan 

thông qua việc phục hồi mức enzyme gan về trạng thái bình thường. Khi chuột thí 

nghiệm bị độc tính gan do CCl₄, dịch ly trích này không chỉ giúp ổn định chức năng 

gan mà còn thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào gan, chứng minh hiệu quả phục hồi trong 

các tổn thương gan nghiêm trọng. Đặc biệt, chiết xuất Ethanol từ vỏ thân cây 

Helicteres isora L. đã được chứng minh có khả năng tái sinh tế bào gan, giúp khôi 

phục cấu trúc và chức năng gan, từ đó mở ra tiềm năng ứng dụng trong điều trị viêm 

gan cấp tính và mãn tính do nhiễm độc hóa chất. 

Không chỉ bảo vệ gan khỏi độc tính của CCl₄, dịch chiết ethanol từ Helicteres 

isora L. cũng đã được nghiên cứu trên mô hình chuột bị tổn thương gan do 

paracetamol. Khi chuột được sử dụng dịch chiết ethanol từ cây Helicteres isora L. với 

liều 250 mg/kg, 500 mg/kg và 1000 mg/kg thể trọng/ngày, các chỉ số sinh hóa cho 

thấy: mức AST và ALT huyết thanh không khác biệt so với nhóm đối chứng khỏe 

mạnh và thấp hơn nhiều lần so với nhóm đối chứng bệnh lý, chứng minh tác dụng bảo 

vệ gan hiệu quả. Bên cạnh đó, dịch chiết này còn giúp giảm đáng kể hàm lượng 

malondialdehyde (MDA) – một chỉ số quan trọng của stress oxy hóa và tổn thương 

lipid màng tế bào gan, đồng thời tăng hàm lượng glutathione (GSH) trong mô gan, 

chứng minh khả năng tăng cường hệ thống chống oxy hóa nội sinh, giúp gan chống lại 

các tác nhân gây độc. Quan sát mô học cũng cho thấy mức độ viêm gan giảm rõ rệt, 

chứng minh Helicteres isora L. không chỉ bảo vệ gan mà còn có tác dụng chống viêm 

mạnh, hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào gan [58]. 

Cơ chế bảo vệ gan của Helicteres isora L. chủ yếu dựa trên ba yếu tố chính. 

Thứ nhất, hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ của các hợp chất trong cây giúp giảm 

peroxy hóa lipid (MDA giảm) và tăng cường hoạt động của enzyme chống oxy hóa 

nội sinh (GSH tăng), từ đó bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do gốc tự do. Thứ hai, 

khả năng chống viêm của dịch chiết từ Helicteres isora L. giúp giảm phản ứng viêm 

trong gan, hạn chế sự xâm nhập của tế bào miễn dịch và giảm sản xuất cytokine tiền 

viêm, từ đó giảm nguy cơ xơ hóa gan và tổn thương viêm mãn tính. Thứ ba, dịch chiết 

từ cây còn có khả năng tái tạo và phục hồi chức năng gan, bằng cách thúc đẩy quá 
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trình tái tạo tế bào gan và điều hòa hoạt động của enzym AST, ALT, ALP, giúp duy 

trì chức năng gan ổn định. 

Với những phát hiện này, Helicteres isora L. có tiềm năng ứng dụng trong điều 

trị và bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây tổn thương, bao gồm viêm gan do hóa chất, 

thuốc (CCl₄, paracetamol, rượu, kim loại nặng), stress oxy hóa và viêm mãn tính. 

Ngoài ra, với khả năng bảo vệ và tái tạo tế bào gan, Helicteres isora L. có thể được 

phát triển thành thực phẩm chức năng hỗ trợ chức năng gan, giúp phòng ngừa các 

bệnh lý gan mãn tính. 

Những nghiên cứu này đã chứng minh rằng Helicteres isora L. không chỉ giúp 

bảo vệ gan khỏi tổn thương do hóa chất độc hại, mà còn có khả năng tái tạo và phục 

hồi chức năng gan, giảm viêm và điều hòa chuyển hóa enzyme gan. Với tiềm năng lớn 

trong điều trị bệnh gan, Helicteres isora L. có thể trở thành một phương pháp bổ trợ 

quan trọng trong y học cổ truyền và hiện đại, mang lại một giải pháp tự nhiên, an toàn 

và hiệu quả cho những người mắc các bệnh lý gan. Việc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn 

về cơ chế hoạt động và hiệu quả lâm sàng sẽ giúp mở rộng ứng dụng của loài cây này 

trong ngành dược phẩm và y học tái tạo gan. 

- Kháng ung thư 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng Helicteres isora L. có khả năng gây độc tế 

bào, đặc biệt đối với nhiều dòng tế bào ung thư ở người. Khi thử nghiệm trên các dòng 

tế bào HeLa-B75 (ung thư cổ tử cung), HEP-3B (ung thư gan), HL-60 (bệnh bạch cầu 

dòng tủy cấp tính) và PN-15 (ung thư phổi), dịch chiết ethanol từ cây Helicteres isora 

L. đã thể hiện khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư với tỷ lệ lần lượt là 

34,21 ± 0,24%, 25,36 ± 1,78%, 30,25 ± 1,36% và 29,21 ± 0,52% [59]. Kết quả này 

cho thấy Helicteres isora L. hoạt động như một tác nhân gây độc tế bào tự nhiên, có 

thể ức chế quá trình phân bào bất thường và cảm ứng apoptosis (chết tế bào theo 

chương trình) trong tế bào ung thư, từ đó hạn chế sự phát triển và lan rộng của khối u. 

Bên cạnh khả năng gây độc tế bào, Helicteres isora L. còn thể hiện khả năng 

chống viêm và điều chỉnh môi trường vi mô của khối u, giúp ngăn ngừa sự hình thành 

điều kiện thuận lợi cho ung thư phát triển. Một nghiên cứu khác đã tiến hành thử 

nghiệm tăng sinh tế bào trên dòng tế bào THP-1 (bệnh bạch cầu đơn nhân cấp tính ở 

người). Kết quả cho thấy dịch chiết hexan từ quả của Helicteres isora L. có tác dụng 

ức chế sự hình thành prostaglandin E2 (PGE-2), yếu tố hoại tử khối u-alpha (TNF-α) 

và nitric oxide (NO) (Rattanamaneerusmee et al., 2018). PGE-2 là một phân tử quan 

trọng trong quá trình viêm, tăng sinh tế bào ung thư, ức chế hệ miễn dịch và hỗ trợ tân 

sinh mạch, trong khi TNF-α và NO là các tín hiệu viêm quan trọng liên quan đến sự 

hình thành và phát triển ung thư. Do đó, việc ức chế PGE-2, TNF-α và NO không chỉ 
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giúp giảm viêm mà còn hạn chế sự phát triển của khối u và tăng cường khả năng đáp 

ứng miễn dịch đối với tế bào ung thư. 

Cơ chế chống ung thư của Helicteres isora L. chủ yếu dựa trên bốn yếu tố 

chính. Thứ nhất, khả năng gây độc tế bào và cảm ứng apoptosis, giúp ức chế quá trình 

phân bào bất thường và tiêu diệt các tế bào ung thư. Thứ hai, hoạt tính chống viêm, 

giúp giảm tín hiệu viêm và hạn chế tân sinh mạch – một yếu tố quan trọng trong sự 

phát triển của khối u. Thứ ba, tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào lành khỏi 

stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương DNA – một trong những nguyên nhân hàng 

đầu dẫn đến đột biến ung thư. Thứ tư, sự điều hòa các tín hiệu tiền ung thư, đặc biệt là 

việc giảm sản xuất PGE-2, TNF-α và NO, giúp kiểm soát môi trường vi mô của khối 

u, từ đó làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. 

Những phát hiện này cho thấy Helicteres isora L. có tiềm năng ứng dụng trong 

hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt là các loại ung thư liên quan đến viêm mãn tính và 

stress oxy hóa như ung thư gan, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư cổ tử 

cung và bệnh bạch cầu cấp tính. Ngoài ra, với khả năng ức chế viêm và điều chỉnh 

môi trường vi mô của khối u, Helicteres isora L. cũng có thể được nghiên cứu để phát 

triển thành liệu pháp dự phòng ung thư, giúp giảm nguy cơ hình thành khối u ở những 

đối tượng có nguy cơ cao. 

Tổng hợp các nghiên cứu hiện có, cây Helicteres isora L. cho thấy tiềm năng 

hỗ trợ điều trị ung thư thông qua cơ chế gây độc tế bào, chống viêm và điều chỉnh tín 

hiệu tiền ung thư, mở ra hướng đi mới trong nghiên cứu phát triển thuốc thảo dược 

chống ung thư. Việc tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về cơ chế hoạt động và thử nghiệm 

lâm sàng sẽ giúp đánh giá rõ hơn tiềm năng của loài cây này trong ngành dược phẩm 

và y học ung thư, hướng tới một giải pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả cho bệnh 

nhân ung thư. 

- Hoạt tính giảm đau 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng Helicteres isora L. có khả năng giảm 

đau mạnh mẽ, đặc biệt là thông qua cơ chế ức chế phản ứng viêm và điều hòa tín hiệu 

đau trong hệ thần kinh trung ương. Một nghiên cứu thử nghiệm trên mô hình chuột 

được gây đau bởi axit acetic đã cho thấy dịch chiết chloroform, ete dầu mỏ và ethanol 

trong nước từ rễ cây Helicteres isora L. ở liều 250 mg/kg có tác dụng giảm đau rõ rệt, 

làm giảm số lần co thắt bụng và giảm phản ứng đau của chuột [60]. Cơ chế giảm đau 

của Helicteres isora L. có thể liên quan đến hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, ức chế 

giải phóng các chất trung gian gây đau như prostaglandin E2 (PGE-2) và nitric oxide 

(NO) – những phân tử này có vai trò kích hoạt các thụ thể đau và làm tăng nhạy cảm 

của hệ thần kinh với tín hiệu đau. Bằng cách ức chế PGE-2 và NO, Helicteres isora L. 
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giúp giảm cảm giác đau và hạn chế viêm tại vị trí tổn thương. Thứ hai, các hợp chất có 

trong cây có thể hoạt động như chất điều hòa hệ thống thần kinh trung ương, giúp 

giảm tín hiệu đau từ hệ ngoại vi truyền lên não, từ đó giúp giảm đau một cách hiệu 

quả mà không gây tác dụng phụ nghiêm trọng như thuốc giảm đau opioid. Ngoài tác 

dụng giảm đau cấp tính, Helicteres isora L. cũng có tiềm năng hỗ trợ điều trị các 

chứng đau mãn tính, đặc biệt là trong viêm khớp, đau thần kinh và đau do viêm nhiễm 

kéo dài. Các nghiên cứu cho thấy rằng các flavonoid và alkaloid trong Helicteres 

isora L. có thể hoạt động như chất ức chế kênh ion canxi, giúp ngăn chặn sự dẫn 

truyền tín hiệu đau và giảm tình trạng quá kích thích của hệ thần kinh. Điều này có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều trị đau thần kinh mãn tính, đau cơ xương khớp và 

đau do viêm nhiễm mạn tính, những tình trạng mà thuốc giảm đau thông thường có 

thể gây ra nhiều tác dụng phụ. 

- Các hoạt tính kháng khuẩn 

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng Helicteres isora L. có hoạt tính kháng 

khuẩn và kháng nấm, giúp ức chế sự phát triển của nhiều chủng vi khuẩn và nấm gây 

bệnh ở người. Các bộ phận khác nhau của cây, bao gồm rễ, thân, quả và vỏ cây, khi 

được chiết xuất bằng các dung môi khác nhau, đã thể hiện hoạt tính kháng khuẩn đáng 

kể: 

Dịch ly trích butanol từ rễ cây Helicteres isora L. đã được chứng minh có tác 

dụng kháng nấm mạnh, đặc biệt chống lại Micrococcus luteus, Candida albicans và 

Aspergillus niger [61]. Các chủng vi sinh vật này có liên quan đến nhiễm trùng da, 

nhiễm nấm miệng và nhiễm trùng phổi, do đó, tác dụng kháng nấm của Helicteres 

isora L. có thể được khai thác trong điều trị các bệnh nhiễm nấm ngoài da và hệ hô 

hấp. 

Dịch ly trích nước từ trái cây của Helicteres isora L. cũng thể hiện hoạt tính 

kháng khuẩn mạnh đối với Staphylococcus epidermidis, E. coli, Proteus vulgaris và 

Salmonella typhimurium [62]. Những vi khuẩn này là tác nhân gây nhiễm trùng đường 

tiết niệu, nhiễm khuẩn da và nhiễm trùng đường tiêu hóa, cho thấy khả năng của 

Helicteres isora L. trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý nhiễm khuẩn thông thường. 

Dịch ly trích methanol từ vỏ thân cây Helicteres isora L. có khả năng kháng 

nấm Cryptococcus neoformans, Microsporum furfure, Trichophyton rubrum, Candida 

tropicalis và Epidermophyton floccosum [63]. Những loại nấm này thường gây ra 

bệnh nấm da, viêm nhiễm hệ hô hấp và nấm nội tạng, cho thấy Helicteres isora L. có 

tiềm năng trong hỗ trợ điều trị bệnh nấm ở người. 

Dịch ly trích acetone từ quả cây Helicteres isora L. có tác dụng kháng plasmid, 

giúp phân giải R-plasmid của các vi khuẩn kháng kháng sinh như Escherichia coli, 
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Enterococcus faecalis và Bacillus cereus [64]. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng trong việc đối phó với tình trạng kháng kháng sinh đang ngày càng gia tăng, mở 

ra tiềm năng sử dụng Helicteres isora L. như một tác nhân hỗ trợ trong điều trị các 

bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn đa kháng thuốc. 

Các hạt nano bạc (SNP) sinh tổng hợp từ dịch ly trích nước của trái Helicteres 

isora L. cũng đã chứng minh hoạt tính kháng khuẩn vượt trội, đặc biệt là chống lại vi 

khuẩn kháng thuốc Pseudomonas aeruginosa (XDR). Cơ chế kháng khuẩn của hạt 

nano này được xác định thông qua bất hoạt enzyme dehydrogenase chuỗi hô hấp, cảm 

ứng quá trình peroxy hóa lipid, tạo ra đường khử và cuối cùng là gây chết tế bào vi 

khuẩn [65]. Khả năng này mở ra tiềm năng lớn trong việc ứng dụng công nghệ nano 

sinh học vào phát triển thuốc kháng khuẩn thế hệ mới. 

Hợp chất oleanolic acid được phân lập từ dịch ly trích chloroform từ quả cây 

Helicteres isora L. cũng cho thấy hoạt tính kháng khuẩn chống lại E. coli, S. aureus, 

B. cereus, P. aeruginosa, B. cereus và A. flavus [66]. Hợp chất này không chỉ giúp ức 

chế vi khuẩn gram dương và gram âm, mà còn có tiềm năng chống lại nấm mốc gây 

bệnh, cho thấy ứng dụng của Helicteres isora L. trong phát triển các hợp chất kháng 

khuẩn tự nhiên từ thực vật. 

Dịch ly trích chloroform từ thân cây Helicteres isora L. cũng đã cho thấy hoạt 

tính kháng khuẩn cao nhất đối với Escherichia coli, đồng thời ức chế sự phát triển của 

Staphylococcus aureus, Aspergillus niger và Candida albicans [67]. Đây là những tác 

nhân phổ biến gây nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường tiêu hóa và nhiễm nấm toàn 

thân, cho thấy tác dụng kháng khuẩn phổ rộng của Helicteres isora L.. 

Đặc biệt, dịch ly trích ethanol từ Helicteres isora L. thể hiện hoạt tính kháng 

khuẩn phụ thuộc vào nồng độ, chống lại Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Micrococcus luteus và Pseudomonas aeruginosa, đồng thời có hoạt tính kháng nấm 

chống lại Candida albicans. Hiệu quả này có thể so sánh với các kháng sinh tiêu 

chuẩn như streptomycin và fluconazole, cho thấy khả năng thay thế hoặc bổ trợ kháng 

sinh trong điều trị nhiễm trùng [68]. 

Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp chiết xuất nước siêu tới hạn ở áp 

suất 10 bar, nhiệt độ 160℃, tỷ lệ mẫu:nước = 1:30 trong 30 phút, cũng đã xác nhận 

hoạt tính kháng khuẩn mạnh chống lại Bacillus cereus, Staphylococcus saprophyticus, 

Staphylococcus aureus và Bacillus subtilis [56]. Đây là một bước tiến quan trọng 

trong tối ưu hóa chiết xuất dược liệu để thu được hợp chất kháng khuẩn mạnh mẽ từ 

Helicteres isora L.. 

- Các hoạt tính kháng viêm 

Dịch ly trích ethanol của cây Helicteres isora L. cho thấy hoạt tính kháng viêm, kháng 
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lại cyclooxygenase-2 (COX-2), một loại enzym quan trọng được tạo ra trong quá trình 

viêm [69]. Dịch ly trích hexan từ trái cây cho thấy hoạt tính kháng lại việc tạo ra 

prostaglandin E2 (PGE-2) và hoại tử khối u yếu tố alpha (TNF-α), trong khi dịch ly 

trích dichloromethane từ trái cây cho thấy hoạt tính ức chế đáng kể trên 

cyclooxygenase-2 (COX-2) trong tế bào ung thư biểu mô tuyến trực tràng ở người 

(RCM-1) và dòng tế bào bạch cầu đơn nhân ở người (tế bào THP-1) [42]. Dịch ly 

trích cồn từ lá cây có khả năng chữa lành vết thương hoạt tính mà không có bất kỳ độc 

tính da và cũng giúp trong tăng tốc tăng sinh tế bào, tăng cường tổng hợp collagen và 

nhanh chóng hình thành lớp sừng hóa lớp biểu bì, với sự kết hợp của mô liên kết sợi 

bì trong mô hình động vật [70]. 

- Hoạt tính chống co thắt 

Dịch ly trích rừ trái của cây Helicteres isora L. thể hiện hoạt tính chống co thắt, 

chống lại các chất gây co thắt- histamine, acetylcholine và bari clorua được thử 

nghiệm in vitro ở hồi tràng chuột lang và không biểu hiện bất kỳ độc tính cấp tính nào 

khi thử nghiệm in-vivo cho nhu động đường tiêu hóa ở chuột  [71]. Công thức hỗn hợp 

nhiều dược liệu được phối hợp từ trái của Helicteres isora L., hạt Apium Tombolens 

và lá Mentha piperita sở hữu hoạt tính chống co thắt tốt chống lại tác dụng kích thích 

gây ra bởi acetylcholine, nicotine và histamine ở chuột lang hồi tràng, và không cho 

thấy bất kỳ tác dụng nào khi thử nghiệm cho nhu động đường tiêu hóa ở chuột mô 

hình [7]. 

1.1.8. Công dụng: 

Vỏ được sử dụng trong y học ở Ấn Độ để điều trị bệnh tiểu đường. Rễ và vỏ của 

cây Helicteres isora L. có tác dụng làm tan đờm và có ích trong đau bụng, ghẻ, dạ 

dày, tiểu đường, tiêu chảy và kiết lỵ [72], khí thũng, viêm dạ dày, rắn cắn, bảo vệ gan 

[73]; [74]; [75]. Trái chứa chất làm se, chữa đau dạ dày, tẩy giun [75] và có tác dụng 

chống co thắt [71]. 

1.1.9. Nhu cầu sử dụng cây Helicteres isora L: 

Cây Helicteres isora L. đã được sử dụng trong y học cổ truyền cách đây gần 

130 năm. Theo ghi chép của Watt (1890), quả Helicteres isora L. đã từng được mô tả 

là “một trong những loại thuốc phổ biến tại các chợ phiên” ở Ấn Độ, phản ánh tầm 

quan trọng của loài cây này trong hệ thống y học bản địa. Trong suốt hơn một thế kỷ 

qua, cây vẫn giữ vững vị thế là một loại thảo dược quan trọng trong nền y học cổ 

truyền Ấn Độ. 

Ngày nay, Helicteres isora L. đã được thương mại hóa rộng rãi và trở thành 

một trong số 178 loài dược liệu được tiêu thụ với số lượng hơn 100 tấn/năm tại Ấn Độ 

[76]. Theo nhiều nghiên cứu về y học cổ truyền, quả và vỏ cây Helicteres isora L. 
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được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc dân gian [77]; [78]; [79]; [80];[81]. Các bộ 

phận này thường được dùng để điều trị rối loạn tiêu hóa, viêm nhiễm, sốt, tiểu đường, 

và các bệnh về gan, chứng minh giá trị y học lâu đời của loài cây này trong nền dược 

học truyền thống. 

Không chỉ có vai trò quan trọng trong y học, Helicteres isora L. còn có giá trị 

kinh tế cao, trở thành một mặt hàng thương mại quan trọng trên thị trường quốc tế. Ấn 

Độ hiện là quốc gia xuất khẩu chính của quả Helicteres isora L., với phạm vi xuất 

khẩu sang 19 quốc gia trên thế giới [82]. 

Theo số liệu thống kê từ năm 2014 đến 2016, tổng khối lượng quả Helicteres 

isora L. xuất khẩu từ Ấn Độ đạt 392 tấn, với giá trị xuất khẩu tự do (FOB) lên tới 

18.337.000 Rupiah (tương đương 274.055 đô la Mỹ). Điều này đồng nghĩa với sản 

lượng xuất khẩu trung bình hàng năm khoảng 130,5 tấn/năm, một con số đáng kể 

trong thị trường thảo dược quốc tế. 

Hầu hết sản phẩm từ Helicteres isora L. của Ấn Độ được xuất khẩu sang khu 

vực Đông Nam Á, trong đó Indonesia là thị trường nhập khẩu lớn nhất với tổng khối 

lượng lên tới 346,58 tấn, chiếm 85,5% tổng sản lượng xuất khẩu. Đứng thứ hai là Thái 

Lan với 6,85%, trong khi phần còn lại được phân phối sang các quốc gia khác. 

Sự thống trị của thị trường Indonesia đối với Helicteres isora L. có thể liên 

quan đến vai trò của loài cây này trong y học cổ truyền của khu vực, đặc biệt là trong 

các hệ thống y học truyền thống như Jamu của Indonesia và Y học cổ truyền Thái 

Lan. Tại các quốc gia này, Helicteres isora L. thường được sử dụng để hỗ trợ điều trị 

rối loạn tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giải độc và chống viêm, giúp tăng nhu cầu 

nhập khẩu trong nhiều năm qua. 

Trong những năm gần đây, sự gia tăng thương mại của Helicteres isora L. phản 

ánh tầm quan trọng của loài cây này trên thị trường dược liệu toàn cầu. Bên cạnh vai 

trò trong y học cổ truyền, Helicteres isora L. cũng đang thu hút sự quan tâm của các 

ngành công nghiệp dược phẩm hiện đại, nhờ vào các nghiên cứu chứng minh hoạt tính 

chống oxy hóa, kháng khuẩn, kháng ung thư và bảo vệ gan của nó. Cùng với sự mở 

rộng của ngành công nghiệp dược liệu toàn cầu, nhu cầu đối với Helicteres isora L. 

dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là từ các quốc gia châu Á và Trung 

Đông, nơi mà các sản phẩm từ thảo dược đang ngày càng được ưa chuộng. Bên cạnh 

đó, các nghiên cứu mới về tác dụng sinh học của Helicteres isora L. có thể tạo ra cơ 

hội cho các sản phẩm từ loài cây này tiếp cận các thị trường tiềm năng như châu Âu 

và Bắc Mỹ, nơi mà xu hướng sử dụng dược liệu tự nhiên trong chăm sóc sức khỏe 

đang ngày càng phát triển. 

1.2. Một số sản phẩm (cao dược liệu, bột hòa tan) từ dược liệu. 
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1.2.1. Cao dược liệu: 

Cao dược liệu, hay còn gọi là cao thuốc, là chế phẩm thu được bằng cách chiết 

xuất dược liệu thực vật hoặc động vật với dung môi thích hợp, sau đó cô đặc hoặc sấy 

đến thể chất nhất định. Các chế phẩm này có thể tồn tại ở dạng lỏng (cao lỏng, cồn 

thuốc), bán rắn (cao đặc, nhựa dầu) hoặc rắn (cao khô) [83]   

Theo Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc TCVN I-1:2017, cao thuốc được định nghĩa 

là chế phẩm được chế bằng cách cô hoặc sấy đến thể chất quy định các dịch chiết thu 

được từ dược liệu thực vật hay động vật với các dung môi thích hợp.   

Cao dược liệu là dạng chế phẩm được điều chế từ dược liệu bằng phương pháp 

chiết xuất và cô đặc đến một độ đậm đặc nhất định, nhằm giữ lại hàm lượng hoạt chất 

cao nhất từ nguyên liệu thảo dược. Quá trình điều chế cao dược liệu thường trải qua 

các giai đoạn chiết xuất, tinh lọc và cô đặc, giúp loại bỏ những tạp chất không mong 

muốn như chất nhầy, gôm, chất béo, nhựa và một số hợp chất không có hoạt tính sinh 

học, đồng thời bảo tồn những hoạt chất có giá trị dược lý cao trong dược liệu. So với 

dược liệu thô, cao dược liệu có ưu điểm vượt trội nhờ vào tỷ lệ hoạt chất được cô đặc 

cao hơn. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị, mà còn tối ưu hóa liều lượng 

sử dụng, giảm thiểu việc sử dụng khối lượng lớn dược liệu thô mà vẫn đảm bảo hiệu 

quả dược lý mong muốn. 

1.2.1.1. Phân loại cao dược liệu 

➢ Phân loại theo thể chất của cao  

Cao dược liệu có thể được phân loại dựa trên thể chất và mức độ cô đặc, giúp xác 

định phương pháp bào chế, bảo quản và ứng dụng phù hợp trong ngành dược phẩm. 

Dựa vào tiêu chí này, cao dược liệu thường được chia thành cao lỏng, cao đặc và cao 

khô, mỗi loại có những đặc điểm riêng biệt về hàm lượng hoạt chất, khả năng hòa tan 

và ứng dụng trong y học. 

Cao lỏng là dạng chế phẩm có độ nhớt thấp, vẫn giữ lại một lượng dung môi nhất 

định sau quá trình chiết xuất, với hàm lượng hoạt chất dao động từ 10% đến 20%. Cao 

lỏng có ưu điểm dễ hòa tan, thích hợp để pha chế thành siro, thuốc nước hoặc dung 

dịch tiêm truyền, giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn. Tuy nhiên, do chứa nhiều dung môi 

nên độ ổn định thấp hơn, dễ bị biến đổi nếu không được bảo quản đúng cách. Một số 

ví dụ điển hình về cao lỏng bao gồm cao lỏng cam thảo, cao lỏng cúc hoa, cao lỏng 

nhân sâm, thường được ứng dụng trong các bài thuốc y học cổ truyền và thuốc bổ 

dưỡng. 

Cao đặc là dạng chế phẩm có độ cô đặc cao hơn cao lỏng, chứa 20% đến 40% hoạt 

chất và có thể tồn tại ở dạng sánh đặc, dẻo hoặc khối rắn mềm. Cao đặc giúp bảo quản 

hoạt chất tốt hơn cao lỏng nhưng vẫn giữ được độ linh hoạt trong pha chế, do đó 
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thường được sử dụng để bào chế viên hoàn, viên nén hoặc cao dán. Một số cao đặc 

phổ biến như cao đặc ích mẫu, cao đặc bạch chỉ, cao đặc nhân sâm có mặt trong nhiều 

bài thuốc hỗ trợ điều hòa nội tiết, tăng cường sức khỏe và giảm đau. Tuy nhiên, cao 

đặc có nhược điểm là khó định lượng chính xác, đặc biệt trong các sản phẩm cần 

chuẩn hóa nồng độ hoạt chất. 

Cao khô là dạng cao đã loại bỏ hoàn toàn dung môi, có hàm lượng hoạt chất cao 

nhất, từ 50% đến 80%, giúp tối ưu hóa khả năng bảo quản và vận chuyển. Đây là dạng 

cao được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp dược phẩm hiện đại, đặc biệt là trong 

sản xuất viên nang, viên nén và trà thảo dược hòa tan. Cao khô có tính ổn định cao, dễ 

bảo quản lâu dài mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như độ ẩm, vi 

khuẩn hay oxy hóa. Một số loại cao khô tiêu biểu như cao khô tam thất, cao khô đinh 

lăng, cao khô hương phụ, thường được ứng dụng trong các sản phẩm hỗ trợ điều trị 

tim mạch, tiêu hóa, giảm đau và nâng cao sức khỏe tổng thể. 

So sánh giữa các dạng cao dược liệu cho thấy mỗi loại có ưu điểm và ứng dụng 

khác nhau. Cao lỏng có tốc độ hấp thụ nhanh, phù hợp với các sản phẩm siro, thuốc 

nước, nhưng dễ hỏng nếu không bảo quản đúng cách. Cao đặc có độ đậm đặc cao hơn, 

thích hợp cho viên hoàn, thuốc dán, nhưng khó hòa tan hơn cao lỏng. Cao khô có độ 

ổn định và hàm lượng hoạt chất cao nhất, dễ sử dụng trong sản xuất thuốc viên, thực 

phẩm chức năng, nhưng yêu cầu công nghệ bào chế hiện đại để chuẩn hóa hàm lượng 

hoạt chất [84]. 

➢ Phân loại dựa trên dung môi  

Cao dược liệu có thể được phân loại dựa trên loại dung môi được sử dụng trong 

quá trình chiết xuất, bởi mỗi loại dung môi sẽ ảnh hưởng đến khả năng hòa tan hoạt 

chất, hiệu quả chiết xuất và ứng dụng của cao thuốc. Dựa trên tiêu chí này, cao dược 

liệu thường được chia thành cao chiết xuất bằng nước và cao chiết xuất bằng ethanol, 

mỗi loại có đặc điểm và phạm vi ứng dụng riêng trong y học và dược phẩm. 

Cao thuốc điều chế bằng dung môi nước là loại cao sử dụng nước làm dung môi 

chính trong quá trình chiết xuất, thường phù hợp với các dược liệu có hoạt chất tan tốt 

trong nước, như saponin, glycosid, polysaccharid và flavonoid. Do nước là dung môi 

an toàn, không độc hại và dễ bay hơi, nên cao nước thường được sử dụng rộng rãi 

trong các bài thuốc đông y và sản xuất thuốc cổ truyền. Một số loại cao phổ biến 

thuộc nhóm này bao gồm cao đặc cam thảo, cao đặc đại hoàng, trong đó cao đặc cam 

thảo thường được dùng trong thuốc bổ, hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm, còn cao đặc đại 

hoàng có tác dụng nhuận tràng, hỗ trợ điều trị táo bón và thanh nhiệt giải độc [85]. 

Tuy nhiên, do dung môi nước dễ bị nhiễm khuẩn và có hạn sử dụng ngắn, nên cao 
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nước cần bảo quản cẩn thận và thường được kết hợp với các phương pháp bảo quản 

hiện đại như sấy phun hoặc cô đặc chân không để kéo dài thời gian sử dụng. 

Cao thuốc điều chế bằng dung môi ethanol là loại cao sử dụng ethanol (cồn) làm 

dung môi chính để chiết xuất các hợp chất kém tan trong nước nhưng tan tốt trong 

dung môi hữu cơ, chẳng hạn như alkaloid, flavonoid, tannin và một số loại dầu béo. 

Ethanol có ưu điểm hòa tan hiệu quả nhiều nhóm hoạt chất, giúp bảo quản cao thuốc 

tốt hơn so với nước, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và kéo dài thời gian sử 

dụng. Một số loại cao thuốc tiêu biểu thuộc nhóm này bao gồm cao lỏng mã tiền, cao 

lỏng banladon, trong đó cao lỏng mã tiền được dùng chủ yếu để kích thích hệ thần 

kinh trung ương, tăng cường tuần hoàn máu, còn cao lỏng banladon có tác dụng kháng 

viêm, giảm đau và hỗ trợ điều trị viêm nhiễm đường tiết niệu [85]. Tuy nhiên, do 

ethanol có thể ảnh hưởng đến một số hoạt chất nhạy cảm với nhiệt và dung môi hữu 

cơ, nên quá trình chiết xuất cần kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ và thời gian tiếp xúc để 

tránh phân hủy hoạt chất quan trọng. 

So sánh giữa hai phương pháp chiết xuất cho thấy cao thuốc chiết xuất bằng nước 

có ưu điểm an toàn, dễ hấp thu, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, nhưng nhược 

điểm là hạn sử dụng ngắn và dễ nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản tốt. Trong khi 

đó, cao thuốc chiết xuất bằng ethanol có độ ổn định cao, khả năng bảo quản lâu dài, 

nhưng cần kiểm soát dư lượng ethanol để đảm bảo an toàn khi sử dụng [85]. 

➢ Phân loại dựa trên phương pháp chiết xuất  

Cao dược liệu có thể được phân loại dựa trên phương pháp chiết xuất, bởi cách 

thức chiết xuất ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thu hồi hoạt chất, độ tinh khiết và 

chất lượng của cao thuốc. Hai phương pháp phổ biến nhất trong sản xuất cao dược 

liệu là phương pháp ngâm lạnh và phương pháp ngấm kiệt, mỗi phương pháp có 

những đặc điểm và ứng dụng riêng, phù hợp với từng loại dược liệu. 

Cao điều chế theo phương pháp ngâm lạnh là loại cao thu được khi dược liệu được 

ngâm trực tiếp trong dung môi ở nhiệt độ thường, giúp chiết xuất hoạt chất một cách 

nhẹ nhàng mà không làm biến đổi cấu trúc hóa học của chúng. Phương pháp này đặc 

biệt thích hợp cho các dược liệu có thành phần dễ bay hơi hoặc nhạy cảm với nhiệt, 

chẳng hạn như tinh dầu, flavonoid, saponin hoặc alkaloid dễ bị phân hủy. Trong quá 

trình chiết xuất, hoạt chất từ dược liệu khuếch tán từ từ vào dung môi, giúp bảo toàn 

được mùi thơm, màu sắc và tính chất sinh học của nguyên liệu gốc. Mặc dù hiệu suất 

chiết xuất có thể thấp hơn so với các phương pháp khác, nhưng phương pháp này lại 

giúp duy trì độ ổn định của dược chất, đồng thời giảm nguy cơ biến đổi hóa học do tác 

động của nhiệt độ cao. Một số sản phẩm cao dược liệu phổ biến được sản xuất theo 

phương pháp này bao gồm cao lỏng bạc hà, cao lỏng cúc hoa, cao lỏng quế, thường 
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được sử dụng trong các bài thuốc hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, giảm đau và thư giãn 

tinh thần. 

Ngược lại, cao điều chế theo phương pháp ngấm kiệt là loại cao thu được thông 

qua quá trình chiết xuất liên tục, trong đó dung môi thấm qua dược liệu theo dòng 

chảy ổn định, kéo theo hoạt chất hòa tan trong dung môi để thu hồi triệt để thành phần 

dược lý có trong nguyên liệu. Phương pháp này có hiệu suất chiết xuất cao hơn so với 

ngâm lạnh, giúp tận dụng tối đa lượng hoạt chất trong dược liệu, đồng thời rút ngắn 

thời gian chiết xuất. Quá trình này thường áp dụng cho các loại dược liệu có chứa 

alkaloid, glycosid, tannin, flavonoid và saponin, phù hợp để sản xuất cao đặc và cao 

khô với hàm lượng hoạt chất cao. Một số cao dược liệu tiêu biểu được điều chế bằng 

phương pháp này bao gồm cao đặc nhân sâm, cao đặc hoàng kỳ, cao khô đương quy, 

thường được sử dụng để tăng cường hệ miễn dịch, bổ huyết và nâng cao sức khỏe 

tổng thể. 

So sánh giữa hai phương pháp này cho thấy ngâm lạnh có ưu điểm bảo tồn hoạt 

chất dễ bay hơi, thích hợp với các loại dược liệu chứa tinh dầu hoặc nhạy cảm với 

nhiệt, nhưng hiệu suất chiết xuất thấp hơn. Trong khi đó, phương pháp ngấm kiệt có 

khả năng thu hồi triệt để hoạt chất, giúp tăng cường hiệu quả điều trị, nhưng có thể 

làm mất đi một số hợp chất dễ bay hơi nếu không được kiểm soát chặt chẽ về điều 

kiện chiết xuất [84]. 

1.2.1.2. Phương pháp điều chế  

Quá trình điều chế cao thường gồm các giai đoạn sau:  

a. Điều chế dịch chiết  

Điều chế dịch chiết là bước đầu tiên và cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong 

quy trình điều chế cao dược liệu. Đây là quá trình chiết xuất hoạt chất từ nguyên liệu 

thảo dược, tạo ra dịch chiết có hàm lượng hoạt chất cao nhất, đồng thời loại bỏ một 

phần tạp chất không mong muốn. Chất lượng của dịch chiết ảnh hưởng trực tiếp đến 

tính sinh khả dụng và hiệu quả điều trị của cao thuốc, do đó cần phải lựa chọn kích 

thước dược liệu, dung môi chiết xuất và phương pháp chiết phù hợp. 

Trước khi chiết xuất, dược liệu cần được xử lý và phân chia thành bột có kích 

thước từ 0,2 – 2 mm tùy theo đặc điểm của nguyên liệu và phương pháp chiết. Kích 

thước hạt nhỏ giúp tăng diện tích tiếp xúc giữa dược liệu và dung môi, từ đó tăng hiệu 

suất chiết xuất. Tuy nhiên, nếu bột quá mịn, nó có thể gây tắc nghẽn hệ thống lọc, làm 

giảm tốc độ chiết xuất và gây lẫn tạp chất vào dịch chiết. 

Việc lựa chọn dung môi cũng là một yếu tố quan trọng, vì nó quyết định mức độ 

hòa tan của hoạt chất, tốc độ chiết xuất và tính ổn định của dịch chiết. Hai loại dung 

môi phổ biến nhất trong sản xuất cao dược liệu là nước và ethanol, mỗi loại có đặc 
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tính hòa tan khác nhau. Dung môi nước thường được sử dụng để chiết xuất saponin, 

flavonoid, glycosid và polysaccharid, thích hợp với các phương pháp như ngâm lạnh, 

hầm, hãm hoặc sắc. Trong khi đó, ethanol là dung môi lý tưởng để chiết xuất alkaloid, 

tannin và một số hợp chất kém tan trong nước, thường được áp dụng trong phương 

pháp ngấm kiệt hoặc ngâm lạnh, giúp tăng cường khả năng bảo quản và hạn chế sự 

nhiễm khuẩn trong quá trình sản xuất. 

b. Loại tạp chất  

Sau khi thu được dịch chiết, quá trình loại bỏ tạp chất là bước quan trọng giúp 

nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian bảo quản của cao dược liệu. Nếu không loại 

bỏ triệt để, các tạp chất dư thừa có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của sản phẩm, gây 

kết tủa hoạt chất, làm đục cao lỏng hoặc giảm độ tinh khiết của cao khô. Đặc biệt, tạp 

chất còn có thể gây cản trở quá trình hấp thụ dược chất trong cơ thể, làm giảm hiệu 

quả điều trị. 

Quá trình loại tạp chất thường được thực hiện đồng thời với quá trình cô đặc dịch 

chiết, nhằm loại bỏ các thành phần không mong muốn một cách tối ưu nhất. Một số 

phương pháp loại tạp chất phổ biến bao gồm: 

• Loại tạp chất tan trong nước bằng nhiệt hoặc ethanol cao độ: Giúp kết tủa các 

hợp chất không mong muốn như gôm, nhựa, protein hoặc tanin quá mức. 

• Loại tạp chất tan trong ethanol bằng nước nóng, nước acid hóa hoặc parafin 

rắn: Được sử dụng để tinh sạch dịch chiết chứa hợp chất hữu cơ tan tốt trong 

ethanol. 

• Điều chỉnh pH để loại tạp: Một số hoạt chất có thể kết tủa hoặc hòa tan tốt hơn 

trong điều kiện pH thay đổi, giúp loại bỏ tạp chất mà vẫn giữ lại hoạt chất 

chính. 

Quá trình loại tạp chất không chỉ giúp cải thiện độ trong của dịch chiết, mà còn 

giúp giảm nguy cơ kết tủa hoạt chất trong quá trình bảo quản, nâng cao tính ổn định 

và chất lượng của cao thuốc. 

c. Cô đặc hoặc làm khô  

Sau khi loại bỏ tạp chất, dịch chiết sẽ trải qua quá trình cô đặc hoặc làm khô, giúp 

chuyển hóa dịch chiết thành dạng cao đặc hoặc cao khô. Đây là giai đoạn quan trọng, 

quyết định hàm lượng hoạt chất, độ ổn định và khả năng bảo quản của sản phẩm. 

Trong quá trình cô đặc, nhiệt độ càng thấp và thời gian cô đặc càng nhanh thì càng 

tốt, vì nhiệt độ cao có thể phá hủy hoặc làm biến đổi các hợp chất nhạy cảm với nhiệt. 

Việc khuấy trộn liên tục cũng cần được thực hiện để tránh tạo váng trên bề mặt dịch 

chiết, gây ảnh hưởng đến tốc độ bốc hơi và hiệu suất cô đặc. 
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Tùy vào đặc tính của hoạt chất, các phương pháp cô đặc và làm khô phổ biến bao 

gồm: 

• Cô đặc trong tủ sấy ở 60 – 70°C: Thích hợp với các hoạt chất ít bị phân hủy bởi 

nhiệt, giúp loại bỏ dung môi mà vẫn giữ được dược tính. 

• Sấy dưới áp suất giảm ở nhiệt độ dưới 50°C (áp suất 10 – 15 mmHg): Được sử 

dụng cho các hợp chất nhạy cảm với nhiệt, giúp bảo toàn hoạt tính sinh học. 

• Sấy phun sương: Là phương pháp hiện đại giúp chuyển dịch chiết thành bột 

mịn, phù hợp để sản xuất cao khô dùng trong viên nang, viên nén hoặc trà hòa 

tan. 

• Phương pháp đông khô (lyophilization): Là công nghệ tiên tiến giúp bảo toàn 

các hoạt chất dễ phân hủy như enzym, vitamin và nội tiết tố, bằng cách đông 

lạnh dịch chiết rồi làm khô trong môi trường chân không. 

1.2.1.3. Điều chỉnh chất lượng hoạt chất trong cao  

Cao dược liệu phải được tiêu chuẩn hóa về mặt lý, hoá học nhằm làm cho chất 

lượng và tác dụng điều trị được đồng nhất ở tất cả các lô mẻ sản xuất [84]. 

1.2.1.4. Yêu cầu chất lượng  

Tùy loại cao và dạng cao mà có yêu cầu chất lượng riêng theo từng chuyên luận 

trong Dược điển Việt Nam. Song yêu cầu chung về chất lượng của cao là:  

Chất lượng của cao lỏng – Đảm bảo tính đồng nhất và ổn định 

Cao lỏng là dạng cao có tỷ lệ dung môi cao, thường được sử dụng trực tiếp hoặc 

làm nguyên liệu để pha chế thành các dạng thuốc khác. Do chứa nhiều dung môi, chất 

lượng của cao lỏng phụ thuộc vào độ tinh khiết, độ đồng nhất và khả năng hòa tan 

trong dung môi chiết xuất. 

Về cảm quan, cao lỏng cần có thể chất lỏng, sánh, đồng nhất, với màu nâu đặc 

trưng của dược liệu gốc, không bị đục, lắng cặn hoặc xuất hiện tủa. Hương thơm và vị 

của cao phải giữ nguyên đặc trưng của dược liệu ban đầu, không có mùi oi khét, vị 

chua hoặc dấu hiệu lên men, vì đây là những dấu hiệu cho thấy cao lỏng đã bị oxy hóa 

hoặc nhiễm khuẩn. 

Khả năng hòa tan của cao lỏng cũng là một yếu tố quan trọng. Theo tiêu chuẩn, 

1g cao lỏng phải tan hoàn toàn trong 20ml dung môi ban đầu được sử dụng trong quá 

trình chiết xuất. Nếu khi pha loãng mà xuất hiện tủa, có thể do quá trình loại tạp chưa 

đạt yêu cầu hoặc do thay đổi pH gây kết tủa hoạt chất, điều này ảnh hưởng trực tiếp 

đến khả năng hấp thu và hiệu quả điều trị. 

Ngoài ra, cao lỏng cần đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như cắn khô sau khi 

bốc hơi, hàm lượng hoạt chất, pH, tiêu chuẩn vi sinh và tỷ trọng. Đặc biệt, tỷ trọng 

của cao lỏng thường nằm trong khoảng từ 1,05 – 1,4, đảm bảo sự ổn định của chế 
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phẩm. Nếu tỷ trọng quá thấp, cao có thể đã bị pha loãng, trong khi nếu tỷ trọng quá 

cao có thể là dấu hiệu của hàm lượng tạp chất chưa được loại bỏ hoàn toàn. 

Chất lượng của cao đặc và cao khô – Đảm bảo độ ổn định và tinh khiết 

Cao đặc và cao khô là hai dạng cao đã được cô đặc hoặc làm khô hoàn toàn, giúp 

kéo dài thời gian bảo quản và dễ dàng sử dụng trong sản xuất dược phẩm. 

Về cảm quan, cao đặc cần có thể chất dẻo, mềm, mịn và đồng nhất, còn cao khô 

có dạng bột mịn, dễ hòa tan trong dung môi phù hợp. Cả hai loại cao này phải giữ 

được màu nâu đen đặc trưng của dược liệu, không bị vón cục, không có tạp chất lạ 

hoặc dấu hiệu bị oxy hóa. Đặc biệt, mùi thơm của cao phải giữ được đặc trưng của 

dược liệu gốc, không có mùi chua, mùi oi khét hoặc dấu hiệu biến chất do quá trình 

bảo quản kém. 

Hàm lượng hoạt chất là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất của cao đặc và 

cao khô. Theo tiêu chuẩn, hàm lượng hoạt chất trong cao phải đạt chuẩn theo chuyên 

luận của Dược điển Việt Nam, đảm bảo hiệu quả điều trị ổn định và độ nhất quán giữa 

các lô sản xuất. Việc kiểm soát hàm lượng hoạt chất cũng giúp kiểm soát liều lượng 

chính xác khi bào chế các dạng thuốc khác, tránh tình trạng quá liều hoặc thiếu liều 

khi sử dụng. 

Ngoài ra, độ ẩm và tiêu chuẩn vi sinh cũng là những yếu tố quan trọng, đặc biệt 

là với cao khô. Độ ẩm trong cao khô thường không vượt quá 5 – 10%, đảm bảo sản 

phẩm không bị nấm mốc hoặc vi khuẩn phát triển trong quá trình bảo quản. Nếu độ 

ẩm quá cao, cao khô có thể dễ bị hư hỏng, mất hoạt tính sinh học và giảm tuổi thọ bảo 

quản. 

Kiểm soát chất lượng cao dược liệu – Nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng 

Việc đảm bảo chất lượng cao dược liệu theo tiêu chuẩn không chỉ giúp tăng 

cường hiệu quả điều trị, mà còn đảm bảo tính ổn định, an toàn cho người sử dụng và 

nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm. Các tiêu chuẩn về cảm quan, độ tan, tỷ trọng, 

hàm lượng hoạt chất và độ tinh khiết là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát chất 

lượng đầu ra của cao thuốc trước khi đưa vào sản xuất dược phẩm. 

Với sự phát triển của công nghệ chiết xuất hiện đại, các phương pháp như chiết 

xuất siêu tới hạn, sấy phun hoặc đông khô đang giúp nâng cao chất lượng cao dược 

liệu, bảo toàn tối đa hoạt chất sinh học và kéo dài thời gian bảo quản. Nhờ vào những 

tiến bộ này, cao dược liệu ngày càng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế, mở ra 

nhiều cơ hội ứng dụng trong ngành dược phẩm hiện đại và thực phẩm chức năng. 

1.2.2. Bột hòa tan  

1.2.2.1. Sấy phun  
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Sấy là quá trình loại bỏ nước ra khỏi nguyên liệu dưới tác động của nhiệt, giúp 

giảm độ ẩm, tăng khả năng bảo quản và duy trì độ bền của sản phẩm. Trong quá trình 

này, nước bên trong nguyên liệu khuếch tán ra bề mặt do chênh lệch độ ẩm và áp suất 

hơi riêng phần giữa nguyên liệu và môi trường xung quanh, từ đó tăng tốc độ bay hơi, 

giúp nguyên liệu khô nhanh hơn mà không làm biến đổi đáng kể cấu trúc hóa học của 

sản phẩm. 

Trong số các phương pháp sấy công nghiệp hiện nay, sấy phun là một công 

nghệ hiện đại và phổ biến, giúp chuyển đổi nguyên liệu từ dạng lỏng sang dạng bột 

một cách nhanh chóng. Phương pháp này có nhiều ưu điểm như kiểm soát nhiệt độ 

chính xác, bảo toàn chất lượng sản phẩm và tạo ra hạt bột có độ đồng đều cao. Sấy 

phun được ứng dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, dược phẩm và công nghiệp chế 

phẩm sinh học, giúp sản xuất bột sữa, bột đậu nành, bột trứng, tinh chất dược liệu 

dạng bột và các sản phẩm hòa tan khác [86]. 

Nguyên lý hoạt động của sấy phun 

Quy trình sấy phun bắt đầu bằng việc chuyển đổi nguyên liệu từ dạng lỏng 

thành các hạt nhỏ thông qua hệ thống phun sương, sau đó các hạt này sẽ tiếp xúc với 

dòng khí nóng trong buồng sấy để làm bay hơi nước nhanh chóng. 

Cụ thể, nguyên liệu ban đầu có độ ẩm 40 - 60% được đưa vào hệ thống phun 

sương, tạo thành các hạt nhỏ li ti. Những hạt này được phun vào buồng sấy có dòng 

khí nóng đối lưu cùng chiều hoặc ngược chiều, với nhiệt độ khoảng 150 - 300°C. Quá 

trình tiếp xúc với khí nóng làm hơi nước bốc hơi cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong vài 

giây, các hạt bột khô đã được hình thành. Sau đó, bột khô được tách ra khỏi dòng khí 

nóng thông qua hệ thống thu hồi sản phẩm, giúp duy trì hiệu suất cao và tránh lãng phí 

nguyên liệu. 

Quá trình sấy phun giúp tạo ra bột khô có kích thước hạt đồng đều, khả năng 

hòa tan tốt và dễ dàng bảo quản. Đây là phương pháp lý tưởng cho những nguyên liệu 

dễ bị hư hỏng do nhiệt, giúp bảo toàn tối đa hoạt tính sinh học của sản phẩm [87] 

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sấy phun 

Quá trình sấy phun chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác nhau, tác động trực 

tiếp đến chất lượng sản phẩm, hiệu suất sấy và mức tiêu hao năng lượng. Dưới đây là 

những yếu tố quan trọng cần kiểm soát trong quá trình sấy phun: 

1. Nồng độ chất khô của nguyên liệu 

Nồng độ chất khô trong nguyên liệu ảnh hưởng đến tốc độ bay hơi nước và độ 

nhớt của nguyên liệu khi phun sương: 



32 

 

• Nồng độ chất khô cao giúp giảm thời gian bay hơi, nhưng đồng thời làm 

tăng độ nhớt, gây khó khăn cho hệ thống phun sương và làm giảm hiệu suất sấy. 

• Nồng độ chất khô thấp giúp nguyên liệu dễ dàng phun sương hơn, nhưng lại 

làm tăng thời gian sấy, tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. 

• Trên thực tế, nồng độ chất khô tối ưu thường nằm trong khoảng 45 - 52%, 

đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất sấy và chất lượng sản phẩm. 

2. Chất mang – Yếu tố hỗ trợ quá trình sấy 

Chất mang đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hạt bột đồng đều, kiểm soát 

độ nhớt của nguyên liệu và bảo vệ các hoạt chất sinh học trong quá trình sấy phun. 

Tiêu chí lựa chọn chất mang dựa trên tính chất vật lý và hóa học của nguyên 

liệu, bao gồm khả năng hòa tan, trọng lượng phân tử, nhiệt độ nóng chảy, khả năng 

tạo màng và tính nhũ hóa. Một số chất mang phổ biến được sử dụng trong sấy phun 

bao gồm: 

• Gum arabic, alginate, carrageenan, maltodextrin [88]; [89]. 

• Tinh bột biến tính, carboxy methylcellulose, whey protein  

• Polymer sinh học [90]. 

Những chất mang này giúp giữ cấu trúc của bột, ngăn chặn hiện tượng vón cục 

và tăng độ hòa tan của sản phẩm sau khi sấy. 

3. Nhiệt độ tác nhân sấy 

Nhiệt độ của khí nóng trong buồng sấy quyết định tốc độ bay hơi và độ ẩm của 

bột thành phẩm: 

• Nhiệt độ cao giúp làm khô nhanh hơn, nhưng có thể gây phân hủy hoạt chất 

nhạy cảm với nhiệt, như enzym, vitamin và hợp chất sinh học. 

• Nhiệt độ thấp giúp bảo toàn hoạt chất, nhưng lại làm tăng thời gian sấy, gây 

tốn kém năng lượng. 

• Nhiệt độ sấy thường được duy trì trong khoảng 150 - 300°C, tùy thuộc vào 

loại nguyên liệu cần sấy. 

4. Kích thước, số lượng và quỹ đạo chuyển động của hạt nguyên liệu 

Kích thước hạt phun sương ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm khô và khả 

năng hòa tan của sản phẩm sau sấy: 

• Hạt càng nhỏ, diện tích tiếp xúc với khí nóng càng lớn, giúp tăng tốc độ bay 

hơi và cải thiện chất lượng bột. 

• Nếu hạt quá lớn, nước có thể không bốc hơi hết trước khi chạm đáy buồng 

sấy, dẫn đến hiện tượng vón cục hoặc bám dính vào thành buồng sấy. 

Ngoài ra, quỹ đạo chuyển động của hạt trong buồng sấy cũng quan trọng, ảnh 

hưởng đến thời gian tiếp xúc với khí nóng và mức độ bay hơi của nước. 
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5. Tốc độ bơm nguyên liệu và lưu lượng khí nóng 

• Tốc độ bơm nguyên liệu vào hệ thống phun sương cần được kiểm soát chính 

xác để tránh tắc nghẽn trong đầu phun và đảm bảo kích thước hạt đồng đều. 

• Lưu lượng khí nóng đi vào buồng sấy cần phù hợp với tốc độ phun để duy trì 

nhiệt độ ổn định và độ ẩm tối ưu của bột thành phẩm. 

Ứng dụng của sấy phun trong sản xuất bột hòa tan 

Sấy phun là phương pháp hiệu quả trong sản xuất bột thảo dược hòa tan, giúp 

bảo toàn hàm lượng hoạt chất, tạo sản phẩm có độ hòa tan cao, dễ bảo quản và dễ sử 

dụng. Quy trình này gồm các bước chính sau: 

1. Chiết xuất hoạt chất từ dược liệu: Nguyên liệu thảo dược được chiết xuất 

bằng nước hoặc dung môi thích hợp để thu được tinh chất có giá trị dược học. 

2. Lọc và cô đặc: Dịch chiết được lọc để loại bỏ bã và cô đặc đến 40 - 60% 

chất khô. 

3. Bổ sung chất mang: Chất mang như maltodextrin hoặc gum arabic được 

thêm vào để tăng cường khả năng bảo quản và ngăn ngừa vón cục. 

4. Sấy phun: Dịch chiết được phun sương vào buồng sấy, tạo thành bột khô 

mịn ở nhiệt độ 150 - 200°C. 

5. Đóng gói và bảo quản: Bột hòa tan được đóng gói kín để bảo vệ khỏi độ ẩm 

và kéo dài thời gian sử dụng. 

1.2.2.2. Một số bước sản xuất bột hòa tan bằng phương pháp sấy phun  

- Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu:  

Nguyên liệu dùng để chế biến sản phẩm phải có chất lượng tốt không bị hỏng, 

mốc. Đặt nguyên liệu sấy khô trong các khay và cho vào tủ sấy khi nhiệt độ tủ sấy đạt 

70oC sấy đến độ ẩm 11% trong 450 phút. Trong quá trình sấy dưới tác dụng của nhiệt 

độ sẽ làm bay hơi 1 phần các chất dinh dưỡng như saponin, lipid, alkaloid,… Ngoài ra 

quá trình sấy giúp tạo hương cho sản phẩm, cố định các chất dinh dưỡng, đồng thời 

làm khô đến độ ẩm an toàn để đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm trong thời gian 

bảo quản. 

- Bước 2. Nghiền:  

Sau khi sấy khô nguyên liệu được nghiền thành bột bằng máy xay xát để tạo thuận 

lợi cho việc tách chiết. 

- Bước 3. Trích ly:  

Quá trình trích ly nhằm thu các chất hoà tan có trong bột dược liệu. Tùy vào 

nguồn dược liệu, có thể sử dụng loại môi khác nhau để trích ly. Trong quá trình trích 

ly không dùng nhiệt độ cao vì sẽ làm biến tính hoạt chất và trích ly cả những chất 

không tốt cho sản phẩm. 
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Bột dược liệu cần có kích thước phù hợp và tiến hành trích ly nhiều lần để thu 

nhận tối đa chất hòa tan. Nồng độ dung dịch dược liệu trích ly có thể đạt tới 20 - 22%.  

- Bước 4. Lọc và cô đặc:  

Nồng độ dịch dược liệu sau trích ly là 20 - 22%, chưa thể sấy khô được. Do đó 

phải tiến hành cô đặc dịch trích ly đến nồng độ 30 - 33% mới thuận lợi cho quá trình 

sấy. Phương pháp cô đặc thường dùng là cô đặc chân không: Dung dịch trích ly được 

bơm vào thiết bị gia nhiệt. Tại đây dung môi nhận nhiệt và bay hơi. Độ chân không 

được tạo ra nhờ barometer sẽ hút hơi dung môi và ngưng tụ tại bình ngưng. Quá trình 

diễn ra cho đến khi nồng độ dung dịch đạt yêu cầu thì dừng.  

- Bước 5. Sấy phun tạo bột dược liệu hòa tan: 

Sấy khô nhằm đưa dịch trích ly dược liệu cô đặc thành dạng bột khô để tiện lợi 

cho quá trình bảo quản và sử dụng. Phương pháp sấy khô được dùng là phương pháp 

sấy phun: Có thể dùng máy sấy phun sương hoặc máy sấy phun tạo hạt áp lực cao 

LPG để sấy khô dịch dược liệu. Dịch dược liệu cô đặc được bơm vào đỉnh cyclon. Tại 

đây có một đĩa đục nhiều lỗ nhỏ, có tốc độ quay lớn, làm cho dịch trích ly vào cyclon 

ở dạng sương mù. Không khí nóng khô được thổi vào cyclon sấy khô dịch dạng sương 

mù thành dạng bột. Dược liệu bột hoà tan được thu ở đáy cyclon. Sau sấy khô ta thu 

được bột dược liệu hoà tan có độ ẩm 1 - 2%.  

- Bước 6. Giai đoạn hoàn thiện: 

Mục đích: lưu trữ làm mẫu đối chứng để kiểm tra chất lượng sản phẩm theo thời 

gian, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm. 
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Hình 1.4. Sơ đồ các bước tiến hành sản xuất cao khô và bột hòa tan bằng phương 

pháp sấy phun 

 

1.2.3. Các sản phẩm từ cây Helicteres Isora L.:  

*  Siro ho : Tolak angin của hãng Sido Muncul - Indonesia dạng siro Helicteres 

Isora L được kết hợp với gừng, thìa là, bạc hà dại, đinh hương và mật ong dùng cho 

người lớn và trẻ em để giải cảm, đầy bụng 

*  Dạng viên nang mềm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tolak angin được kết hợp 

với gừng, bạc hà, quế, đinh hương, thì là, nhục đậu khấu, các loại vitamin và khoáng 

chất tăng sức đề kháng, ngăn ngừa cảm lạnh. 

*  Dạng quả khô: của Indonesia 

*  Chiết xuất dạng lỏng: sản phẩm Screw Tree của hãng Hawaii Pharm 
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Hình 1.5 Một số sản phẩm từ Helicters Isora L [91]. 
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là phần trên mặt đất của cây tổ kén lá tròn (Helicteres 

isora L.), gồm: thân, lá, hoa, quả được thu thập tại rừng khộp, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông vào tháng 03/2024. Tiến hành sơ chế tách vỏ cây, thực hiện sơ bộ thành 

phần hóa thực vật dựa trên các phản ứng định tính đặc trưng và thiết lập quy trình 

chiết cao theo phương pháp ngâm lạnh. Cao chiết từ thân cây được sử dụng để tạo bột 

hòa tan bằng kỹ thuật sấy phun 

2.1.2. Dụng cụ, hóa chất và thiết bị nghiên cứu: 

❖  Dụng cụ  

• Becher (50ml, 250ml, 1000ml).  

• Erlen (250ml, 500ml, 1000ml)  

• Pitetman (2-20μl, 20-200μl, 200-1000μl,1000-5000μl)  

• Đũa thủy tinh  

• Phễu lọc thủy tinh.  

• Falcon 15ml, 50ml.  

• Eppendorf 1,5ml, 2ml.  

❖ Hóa chất 

Bảng 2.1. Các hóa chất và nguồn gốc được dùng trong thí nghiệm 

Nội dung thí nghiệm Hóa chất Xuất xứ 

Chiết cao dược liệu  

 

Ethanol absolute  Chemsol – Việt Nam  

Methanol  Xilong scientific – Trung Quốc  

HPLC P-coumaric acid Sigma 

Methanol Sigma 

Glacial Acetic acid  

Xác định hàm lượng 

phenolic 

 

Phloroglucinol Sigma 

Folin-Ciocalteu Sigma 

Na2CO3 Trung Quốc 

Sấy phun  

 

Maltodextrin DE15-20  Qinhuangdao Lihua Starch -  

Trung Quốc 

❖ Thiết bị  

• Máy nghiền Retsch ZM200.  

• Cân phân tích Satorius.  

• Máy nước cất 2 lần Aquatron.  
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• Máy cô quay Heidolph.  

• Máy đo pH Milwaukee Mi150  

• Máy sấy phun sương tự động SD - Basic, LabPlant  

Máy HPLC 

• Tủ sấy Sanyo MOV212  

• Máy đo quang phổ Elisa Bio-Rad  

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu. 

2.2.1.1. Xây dựng tiêu chuẩn cho chỉ tiêu đặc điểm thực vật học
 

Đặc điểm hình thái: Mô tả đặc điểm về đặc điểm bên ngoài: thân, lá, hoa, quả,  

màu sắc, mùi vị của dược liệu. 

Đặc điểm giải phẫu: Cắt và nhuộm vi phẫu bằng phương pháp nhuộm kép 

carmin - lục iod. Quan sát, mô tả và chụp hình vi phẫu. 

Đặc điểm bột dược liệu: Mô tả các đặc điểm cảm quan như màu sắc, mùi vị. 

Quan sát các cấu tử của bột dược liệu dưới kính hiển vi quang học. Chụp hình minh 

họa.  

2.2.1.2. Thử tinh khiết 

Các chỉ tiêu tuân theo quy định của DĐVN V. 

Xác định độ ẩm: Tiến hành theo DĐVN V, phương pháp xác định hàm lượng 

nước bằng phương pháp cất với dung môi (Phụ lục 12.13). 

Xác định độ tro toàn phần: Tiến hành theo DĐVN V, phương pháp 1 (Phụ lục 

9.8). 

Xác định độ tro không tan trong acid: Tiến hành theo DĐVN V, phương pháp 

1 (Phụ lục 9.7). 

Xác định hàm lượng chất chiết được: Tiến hành theo DĐVN V, phương pháp 

chiết lạnh (Phụ lục 12.10). Dùng ethanol 96% (TT) làm dung môi. 

Xác định giới hạn kim loại nặng: Tiến hành theo DĐVN V, phương pháp 

quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 9.4.11). 

Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu: Tiến hành theo DĐVN V (Phụ lục 

12.11) 

Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật: Tiến hành theo DĐVN V (Phụ lục 12.17). 

2.2.1.3. Định tính 

Bản mỏng: Silica gel F254. 

Dung môi khai triển: Toluene-acetonitrile-formic acid (70:30:1). 

Dung dịch thử: Cân khoảng 1,0 g bột dược liệu, thêm 10 mL methanol (TT), siêu 

âm 20 phút, lọc. Lấy dịch lọc làm dung dịch thử. 
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Dung dịch đối chiếu: Hòa tan chất đối chiếu p-coumaric acid trong methanol 

(TT) để được dung dịch có nồng độ khoảng 0,1 mg/mL.  

Tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 15 µL mỗi dung dịch thử và đối chiếu. 

Tiến hành triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được khoảng 10 cm. Lấy bản mỏng 

ra, để khô ở nhiệt độ phòng. Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 

366 nm. Sau đó phun dung dịch vanillin-acid sulfuric 10% trong ethanol (TT), sấy khô 

ở 105oC cho đến khi hiện rõ vết. Yêu cầu: Trên hai sắc ký đồ, dung dịch thử phải xuất 

hiện vết tương ứng về màu sắc và Rf với vết của dung dịch đối chiếu. 

2.2.1.4. Định lượng chất đối chiếu bằng phương pháp HPLC 

a. Khảo sát điều kiện phân tích bằng phương pháp HPLC 

Lựa chọn dung môi pha động, cột sắc ký và nhiệt độ cột, tốc độ dòng phù hợp: 

dựa vào tài liệu nghiên cứu đã được công bố, pha động acetonitril - nước dự kiến được 

chọn với chương trình gradient. 

Chọn bước sóng phát hiện: dựa vào phổ hấp thu UV của chất đối chiếu để chọn 

bước sóng phát hiện, thường là bước sóng ở cực đại hấp thu. 

Dung dịch thử: Dịch chiết thu được từ quy trình xử lý mẫu đã xây dựng, được lọc 

qua màng lọc 0,22 µm. Dung dịch thu được tiến hành phân tích bằng phương pháp 

HPLC. 

Dung dịch chuẩn: Dung dịch chất đối chiếu với nồng độ khoảng 0,15 mg/mL, lọc 

qua màng lọc 0,22 µm. Tiến hành phân tích dung dịch thu được bằng phương pháp 

HPLC. 

Khảo sát điều kiện pha động: Mẫu thử được triển khai trong cùng điều kiện sắc 

ký: Cột: Cột Waters Nova-Pak C18, 150 x 3.9 mm, S/N: T92852R-05; Pha động: 

methanol - nước, rửa giải gradient; Tốc độ dòng: 1,0 mL/phút; Đầu dò: UV; Bước 

sóng phát hiện dự kiến: 310 nm; Thể tích tiêm mẫu: 5 µL. 

Biện luận chọn điều kiện sắc ký phù hợp  

b. Khảo sát quy trình xử lý mẫu 

Mẫu đối chiếu: Chuẩn bị theo yêu cầu của quy trình thẩm định. 

*Khảo sát loại dung môi chiết 

Cân chính xác 100 g bột dược liệu cho vào bình chiết Soxhlet. Tiến hành chiết 

với methanol 100%, ethanol ở các nồng độ 96%-70%-50% ở 100oC trong 2 giờ. Dịch 

chiết thu được cô dưới áp suất giảm tới khi thu được cắn khô. Hòa tan 1g cắn lần lượt 

với 10 mL methanol 100%, lọc qua màng lọc 0,22 µm. 

Đánh giá kết quả bằng phương pháp HPLC, ghi nhận sắc ký đồ và các thông số 

peak. Dung môi chiết được chọn là dung môi chiết được nhiều chất đối chiếu. 
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* Khảo sát thời gian chiết 

Cân chính xác 100 g bột dược liệu cho vào bình chiết Soxhlet. Tiến hành chiết 

với dung môi đã chọn ở 100oC trong 30 phút, 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ. Dịch chiết thu 

được cô dưới áp suất giảm tới khi thu được cắn khô. Hòa tan 1g cắn lần lượt với 10 

mL methanol 100%, lọc qua màng lọc 0,22 µm. 

Đánh giá kết quả bằng phương pháp HPLC, ghi nhận sắc ký đồ và các thông số 

peak. Thời gian chiết được chọn là thời gian chiết được nhiều chất đối chiếu nhất. 

* Khảo sát nồng độ dung môi hòa tan cắn 

Cân chính xác 100 g bột dược liệu cho vào bình chiết Soxhlet. Tiến hành chiết 

với dung môi đã chọn ở 100oC trong thời gian đã chọn. Dịch chiết thu được cô dưới 

áp suất giảm tới khi thu được cắn khô. Hòa tan 1g cắn lần lượt với 10 mL mỗi dung 

môi methanol 50%, methanol 30%, methanol 10% và nước, lọc qua màng lọc 0,22 

µm.  

Đánh giá kết quả bằng phương pháp HPLC, ghi nhận sắc ký đồ và các thông số 

peak. Dung môi hòa tan cắn là dung môi chiết được tối đa chất đối chiếu và loại được 

tạp nhiều nhất. 

* Khảo sát tỉ lệ dung môi hòa tan cắn 

Cân chính xác 100 g bột dược liệu cho vào bình chiết Soxhlet. Tiến hành chiết 

với dung môi đã chọn ở 100oC trong thời gian đã chọn. Dịch chiết thu được cô dưới 

áp suất giảm tới khi thu được cắn khô. Hòa tan cắn lần lượt với 10ml, 25 ml và 30 ml 

dung môi đã chọn, lọc qua màng lọc 0,22 µm. 

Đánh giá kết quả bằng phương pháp HPLC, ghi nhận sắc ký đồ và các thông số 

peak. Tỉ lệ dung môi được chọn là tỉ lệ mà với lượng dung môi ít nhất hòa tan được 

hoàn toàn chất đối chiếu trong cắn. 

2.2.1.5. Thẩm định quy trình định lượng 

Tiến hành đánh giá quy trình định lượng theo hướng dẫn thẩm định quy 

trình phân tích của tổ chức ICH (International Conference on Harmonisation of 

technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use) ban 

hành vào tháng 11 năm 2005 [92]. 

a. Tính tương thích hệ thống 

Tiến hành phân tích theo điều kiện sắc ký đã chọn 6 lần liên tiếp của một mẫu 

thử được xử lý theo quy trình xử lý mẫu đã xây dựng. Khảo sát các thông số: diện tích 

đỉnh (S), thời gian lưu (tR), hệ số bất đối xứng (As), độ phân giải (Rs) và số đĩa lý 

thuyết (N). 

Yêu cầu: 
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- Giá trị RSD của các giá trị thời gian lưu, diện tích đỉnh, số đĩa lý thuyết, độ 

phân giải, hệ số bất đối ≤ 2%. 

- Hệ số bất đối 0,8 ≤ As ≤ 1,5. Độ phân giải Rs ≥ 1,5. Số đĩa lý thuyết N ≥ 

7000. 

b. Độ đặc hiệu 

Tiến hành phân tích theo điều kiện sắc ký đã chọn các mẫu sau: 

- Mẫu trắng: Dung môi hòa tan lại cắn. 

- Mẫu đối chiếu: Dung dịch chất đối chiếu. 

- Mẫu thử: Dịch chiết được chuẩn bị theo quy trình xử lý mẫu đã xây dựng. 

- Mẫu thử thêm chất đối chiếu: Mẫu thử thêm một lượng dung dịch đối chiếu 

có nồng độ 135 µg/mL. 

Yêu cầu: 

- Thời gian lưu của peak chất đối chiếu trong mẫu thử và mẫu thử thêm chất 

đối chiếu phải tương đương thời gian lưu của peak chất đối chiếu trong mẫu đối chiếu, 

đồng thời mẫu trắng không có peak trùng với pic chất đối chiếu. 

- Trong mẫu thử thêm chất đối chiếu, peak chất đối chiếu có chiều cao và diện 

tích đỉnh tăng lên rõ rệt so với trước khi thêm dung dịch đối chiếu. 

- Peak chất đối chiếu tách hoàn toàn các peak khác trong sắc ký đồ của mẫu thử 

và mẫu thử thêm chất đối chiếu. 

c. Khoảng tuyến tính 

Pha dung dịch gốc chất đối chiếu chất đối chiếu 1494 µg/mL: Cân chính xác 15 

mg chất đối chiếu chất đối chiếu (độ tinh khiết 98,6%) cho vào bình định mức 10 mL, 

thêm methanol 100% để hòa tan và điền đầy tới vạch. 

Tiến hành phân tích các dung dịch trên, ghi nhận kết quả diện tích peak. Thiết 

lập phương trình hồi quy và vẽ đồ thị biểu diễn mối tương quan giữa diện tích peak 

theo nồng độ. 

Đánh giá tính tuyến tính bằng phương pháp thống kê:  

Phương trình y = ax+ b. 

Yêu cầu: Phương trình hồi quy thể hiện mối tương quan giữa diện tích peak và 

nồng độ có r2 ≥ 0,999. 

d. Độ lặp lại 

Tiến hành phân tích theo điều kiện sắc ký đã chọn trên 6 mẫu thử (mỗi mẫu 1 

lần) được xử lý theo quy trình xử lý mẫu đã xây dựng trong cùng 1 ngày, 1 phòng 

thiết bị và 1 người thực hiện. 

Yêu cầu: RSD của các giá trị thời gian lưu, diện tích peak ≤ 2%. 
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Kết quả trung bình của độ lặp lại được dùng làm căn cứ cho mức hàm lượng 

của chỉ tiêu định lượng trong tiêu chuẩn kiểm nghiệm. 

e. Độ đúng 

Thêm một lượng chất đối chiếu với tỉ lệ lần lượt 80%, 100% và 120% so với 

hàm lượng chất đối chiếu trong mẫu vào mẫu dược liệu đã biết hàm lượng. Mỗi nồng 

độ thực hiện 3 mẫu. Tiến hành xử lý mẫu theo quy trình xử lý mẫu đã xây dựng. Tiến 

hành phân tích theo điều kiện sắc ký đã chọn. Định lượng tìm lại hàm lượng chất đối 

chiếu đã thêm vào để xác đinh độ phục hồi. 

Yêu cầu: Độ phục hồi ở từng tỉ lệ phải nằm trong khoảng 90 - 107%. 

2.2.1.6. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu  

Dựa trên các kết quả khảo sát về đặc điểm thực vật học, thử tinh khiết, định 

tính và định lượng, tiến hành thiết lập tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu Helicteres 

isora L trồng ở Đắk Nông. 

2.2.2.  Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả li trích thu nhận cao 

chiết Helicteres isora L 

2.2.2.1. Khảo sát phương pháp chiết 

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 2 

nghiệm thức và 3 lần lặp lại, sử dụng dung môi ethanol 70% để li trích. 

- Các nghiệm thức thí nghiệm:  

+ Phương pháp ngấm kiệt: 10g nguyên liệu được cho vào bình nón, thêm 30ml 

ethanol 70%, ngâm lạnh 4 giờ và bắt đầu mở van rút dịch chiết, thêm 90ml dung môi 

để chiết kiệt hàm lượng hoạt chất trong nguyên liệu, thu dịch chiết. 

+ Phương pháp ngâm dầm: 10g nguyên liệu ngâm trong 30ml dung môi ethanol 

70% 24 giờ, lọc thu dịch, lặp lại 2 lần, gộp phần dịch cô quay đến thể tích nhất định. 

- Chỉ tiêu theo dõi: hàm lượng phenolic, p-coumaric acid trong dịch chiết. 

Xử lí số liệu: số liệu được thu nhận và xử lí bằng chương trình Excel và phần mềm 

STATGRAPHICS 19. 

2.2.2.2. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung môi đến hiệu quả thu 

nhận hợp chất từ nguồn nguyên liệu 

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 

nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Sử dụng phương pháp tối ưu đã khảo sát để li trích, thay 

đổi nồng độ dung môi. 

- Các nghiệm thức thí nghiệm:  

+ Nước 

+ Ethanol 50%. 

+ Ethanol 70%. 
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+ Ethanol 96%. 

- Phương pháp tiến hành: Sử dụng phương pháp tối ưu để khảo sát hiệu quả thu 

nhận hoạt chất trong dịch chiết 

- Chỉ tiêu theo dõi: hàm lượng phenolic, p-coumaric acid trong dịch chiết. 

Xử lí số liệu: số liệu được thu nhận và xử lí bằng chương trình Excel và phần mềm 

STATGRAPHICS 19. 

2.2.2.3. Khảo sát tỉ lệ nguyên liệu/dung môi đến hiệu quả thu nhận hợp 

chất từ nguồn nguyên liệu 

- Bố trí thí nghiệm: Thí nghiệm được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên, 4 

nghiệm thức và 3 lần lặp lại. Sử dụng phương pháp và dung môi tối ưu cho sự li trích 

phenolic và p-coumaric acid trong nguyên liệu đã khảo sát để li trích, tỉ lệ nguyên 

liệu/dung môi thay đổi. 

- Các nghiệm thức thí nghiệm: tỉ lệ nguyên liệu/dung môi (g/ml) 

+ 1/5 

+ 1/10 

+ 1/15 

+ 1/20 

+1/25 

- Phương pháp tiến hành: Sử dụng phương pháp và dung môi tối ưu ở mục trên để 

khảo sát hiệu quả thu nhận hoạt chất trong dịch chiết 

- Chỉ tiêu theo dõi: hàm lượng phenolic, p-coumaric acid trong dịch chiết. 

Xử lí số liệu: số liệu được thu nhận và xử lí bằng chương trình Excel và phần mềm 

STATGRAPHICS 19 

2.2.2.4. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cao chiết 

Theo tiêu chuẩn cơ sở, việc kiểm nghiệm cao dược liệu bao gồm các chỉ tiêu 

sau: mất khối lượng do làm khô, tro toàn phần, hàm lượng kim loại nặng, giới hạn 

nhiễm khuẩn, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, hàm lượng phenolic tổng số và p-

coumaric acid. Các chỉ tiêu được kiểm nghiệm dựa theo DĐVN V. 

a. Mất khối lượng do làm khô: thực hiện theo hướng dẫn của DĐVN V, phụ 

lục 9.6. 

Dùng dụng cụ dùng để sấy bằng thủy tinh rộng miệng đáy bằng có nắp mài làm 

bì đựng mẫu thử, làm khô bì trong thời gian 30 phút rồi cân để xác định khối lượng bì. 

Cân ngay vào bì một lượng chính xác mẫu thử, mẫu thử được nghiền tới kích thước 

dưới 2 mm và dàn mỏng thành lớp có độ dày không quá 5 mm, lượng đem thử từ 3 

đến 5 gram. Tiến hành làm khô trong điều kiện quy định của chuyên luận đến khối 
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lượng không đổi. Sau khi sấy làm nguội tới nhiệt độ phòng cân trong bình hút ẩm có 

silica gel rồi cân ngay. 

b. Tro toàn phần: thực hiện theo hướng dẫn của DĐVN V, phụ lục 9.8 

Cho 2 – 3 gram bột đem thử vào chén sứ hoặc chén platin đã nung và cân bì. 

Nung ở nhiệt độ không quá 4500C tới khi không còn carbon, làm nguội rồi cân. Bằng 

cách này mà tro chưa loại được hết carbon thì dùng một ít nước nóng cho vào khối 

chất đã than hóa, dùng đũa thủy tinh khuấy đều, lọc qua giấy lọc không tro. Rửa đũa 

thủy tinh và giấy lọc, tập trung nước rửa vào dịch lọc. Cho giấy lọc và cắn vào chén 

nung rồi nung đến khi thu được tro màu trắng hoặc gần như trắng. Hợp dịch lọc vào 

cắn trong chén nung, đem bốc hơi đến khô rồi nung ở nhiệt độ không quá 4500C đến 

khi khối lượng không đổi. Tính tỉ lệ phần trăm của tro toàn phần theo dược liệu đã làm 

khô trong không khí. 

c. Xác định hàm lượng phenolic tổng số 

Hàm lượng phenolic được xác định bằng phương pháp so màu với thuốc thử 

Folin-Ciocalteu theo cải biên của Moon và cộng sự (2010) [93]. Các dịch chiết được 

pha loãng ở nồng độ 1 mg cao chiết/ ml ethanol. Lấy 100 μl mẫu dịch chiết hòa tan 

trong 500 μl thuốc thử Folin-Ciocalteu, đã được pha loãng với nước cất theo tỷ lệ 

(1:10), lắc đều rồi để yên 3 phút. Bổ sung thêm 400 μl dung dịch Na2CO3 7.5%. Đem ủ 

trong tối 2 giờ ở 37⁰C. Màu vàng của hỗn hợp chuyển sang màu xanh da trời và đạt 

đến cường độ màu cực đại. Đem mẫu đi xác định độ hấp thụ trên máy đo màu quang 

điện ở bước sóng λ= 740 nm. Thí nghiệm lặp lại 3 lần. Phloroglucinol được sử dụng 

làm chất chuẩn và kết quả thu thể hiện qua lượng phloroglucinol (mg) tương đương 

trong một gram mẫu, dựa trên trọng lượng mẫu khô. Mẫu đối chứng: Thay thế dịch 

chiết bằng 100 μl nước cất và các bước tiếp theo tiến hành như mẫu thí nghiệm. 

Lập đường chuẩn phenolic bằng phloroglucinol ở các nồng độ từ 0-0,01 mg/ml. 

Phương pháp lập đường chuẩn được nêu ở bảng 2.1. 

Bảng 2.2. Lập đồ thị đường chuẩn phenolic tổng số. 

C chất chuẩn (mg/ml) 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01 

V dd chất chuẩn (µl) 0 100 100 100 100 100 

V dd Folin-Ciocalteu 10% 

(µl) 

500 500 500 500 500 500 

Lắc đều hỗn hợp, để yên trong 3 phút 

V dd Na2CO3 7,5% ((µl) 400 400 400 400 400 400 

Lắc đều hỗn hợp, để yên trong tối 2 giờ, ở 37⁰C 

Sau đó xác định độ hấp thụ trên máy đó màu quang điện ở bước sóng λ = 740 m 
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 Phương trình đường chuẩn phloroglucinol có dạng y = ax + b. 

Trong đó, 

x (mg/ml): khối lượng phenolic thu được trên một ml mẫu  

y: giá trị OD của mẫu đo được ở bước sóng λ = 740 nm. 

Hàm lượng phenolic tổng số thu được trong một gram cao chiết được tính như 

sau:                                                                

 

 

 

Trong đó, 

k: hệ số pha loãng cao chiết. 

m1 (mg): khối lượng cao chiết thu được từ 2 gram bột khô. 

x (mg/ml): nồng độ phenolic của dịch chiết. 

X (mg/g): hàm lượng phenolic thu được trong 1 gram bột khô. 

*Xác định hàm lượng p-coumaric acid: 

Định lượng p-coumaric acid trong dịch chiết phần trên mặt đất cây Helicteres 

isora L bằng phương pháp HPLC với chất chuẩn p-coumaric acid Sử dụng hệ 

thống HPLC Water, cột C18 (4.6×250 mm, 5 µm) ở 30°C, đầu dò UV-VIS xác 

định ở bước sóng 310 nm. Pha động sử dụng dung môi nước: methanol:glacial 

acetic acid (65:34:1). Tốc độ dòng 1.0 ml/phút và thể tích mẫu tiêm là 10 µl  

d. Hàm lượng kim loại nặng 

Thực hiện theo hướng dẫn của DĐVN V, phụ lục 9.4.8. 

Có 8 phương pháp xác định hàm lượng kim loại nặng. Các phương pháp yêu cầu 

dùng dung dịch thioacetamid (TT). Có thể dùng dung dịch natri sulfid (TT) (0,1 ml) 

để thay thế. Vì các phương pháp được xây dựng dựa trên sử dụng dung dịch 

thioacetamid (TT) nên nếu sử dụng dung dịch natri sulfid (TT) thay thế thì phải chuẩn 

bị thêm dung dịch kiểm tra khi thử theo phương pháp 1, 2 và 8. Dung dịch kiểm tra 

được chuẩn bị từ lượng chế phẩm giống như lượng chế phẩm dùng để chuẩn bị dung 

dịch thử và thêm thể tích dung dịch chì mẫu giống như thể tích dung dịch chì mẫu 

dùng để chuẩn bị dung dịch đối chiếu. Phép thử chỉ có giá trị khi dung dịch kiểm tra 

có màu đậm ít nhất là bằng màu của dung dịch đối chiếu. 

e. Giới hạn nhiễm khuẩn 

Thực hiện theo hướng dẫn của DĐVN V, phụ lục 13.6. 

Mỗi mẫu chế phẩm cần xác định giới hạn vi khuẩn phải thực hiện đầy đủ các thử 

nghiệm sau:  

Đếm tổng số vi sinh vật hiểu khí sống lại được, tính ra số lượng vi khuẩn, nấm có 

X =  

x*m1*k 

2 
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trong 1g hoặc 1ml chế phẩm. Thử nghiệm tìm ra những vi khuẩn gây bệnh: 

Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus aureus… 

f. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật 

Thực hiện theo hướng dẫn của DĐVN V, phụ lục 12.17. Kiểm tra dư lượng hóa 

chất bảo vệ thực vật trong nguyên liệu: hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật lân, 

carbamate, clo hữu cơ, họ cúc, thuốc trừ cỏ, thuốc bảo vệ thực vật, phthalate, 

polychlorinated biphenyls, polycyclic aromaric hydrocarbons, bromua vô cơ. 

Mẫu cần được phân tích ngay để tránh hóa chất bảo vệ thực vật có thể bị phân 

hủy. Nếu như không tiến hành phân tích ngay được, mẫu phải được bảo quản kín 

trong bao bì loại thích hợp dùng để đựng thực phẩm, ở nhiệt độ dưới 0°C và tránh ánh 

sáng. 

Tất cả các thuốc thử và dung môi không được nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. 

Nếu có thể, thường phải sử dụng các dung môi loại chất lượng đặc biệt, nếu không, 

các dung môi sử dụng cần phải mới được cất lại trong dụng cụ hoàn toàn bằng thủy 

tinh. Trong bất cứ trường hợp nào, cũng cần phải thực hiện kiểm tra mẫu trắng.  

Rửa sạch dụng cụ, đặc biệt đối với dụng cụ thủy tinh để đảm bảo chúng sạch 

không có hóa chất bảo vệ thực vật, ví dụ ngâm trong dung dịch xà phòng không có 

phosphat ít nhất 16 h, rửa bằng nước cất nhiều lần đến sạch, tráng rửa bằng aceton và 

hexan hoặc heptan. 

2.2.3. Nghiên cứu tạo bột hòa tan bằng kỹ thuật sấy phun 

Sự ảnh hưởng của các yếu tố khảo sát đến quá trình tạo bột hòa tan cây 

Helicteres isora L được đánh giá thông qua: hàm ẩm, hiệu suất thu phenolic, hiệu suất 

sấy, tỷ trọng biểu kiến, Chỉ số CI, tính hút ẩm, hàm lượng tro tổng số, độ hòa tan, chỉ 

tiêu cảm quan,... 
 

2.2.3.1. Khảo sát nồng độ dịch cao chiết 

- Mục tiêu: Xác định nồng độ chất hòa tan của cao chiết Helicteres isora L phù 

hợp để tạo bột hòa tan. 

- Bố trí thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm theo kiểu đơn nhân tố 

Nhân tố: Số mức độ về nồng độ chất hòa tan (5, 10, 15, 20 0Bx); 

Số nghiệm thức: 4; 

Số lần lập lại: 3; 

Tổng số đơn vị thí nghiệm: 12; 

Chỉ tiêu theo dõi:  Hiệu suất sấy (%); hiệu suất thu hồi (%); hàm lượng 

phenolic (mg/g); hàm ẩm (%); tính hút ẩm (g/100g chất rắn khô); độ hòa tan (%); chỉ 

số nén (%). 
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- Cách tiến hành: Dịch cao chiết có nồng độ chất hòa tan khác nhau: 5, 10, 15, 

20 (oBx). Tiến hành thí nghiệm với nhiệt độ dòng khí vào lần lượt là 180ºC. Các thông 

số còn lại của thiết bị sấy là áp suất khí nén p = 3 bar và lưu lượng dòng nhập liệu 

12,5 ml/phút. Bột cao khô sấy phun thu nhận ở các điều kiện khác nhau được phân 

tích để chọn ra điều kiện thích hợp.  

2.2.3.2. Khảo sát loại và tỷ lệ chất mang (maltodextrin) 

- Mục tiêu: Xác định tỷ lệ chất mang và loại chất phù hợp để tạo bột hòa tan. 

- Bố trí thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm theo kiểu  

Nhân tố 1: Số mức độ về tỷ lệ chất mang (5, 10, 15, 20 %); 

Số nghiệm thức: 4 

Số lần lập lại: 3; 

Tổng số đơn vị thí nghiệm:  12 

Chỉ tiêu theo dõi: Hiệu suất sấy (%); hiệu suất thu hồi (%); hàm lượng 

phenolic (mg/g); hàm ẩm (%); tính hút ẩm (g/100g chất rắn khô); độ hòa tan (%); chỉ 

số nén (%). 

- Cách tiến hành: Các chất mang (maltodextrin) được bổ sung vào dịch chiết 

trước khi sấy nhằm mục đích tăng nồng độ chất khô (oBx), tạo điều kiện cho quá trình 

sấy phun được thực hiện dễ dàng hơn. Ngoài ra, sản phẩm trà hòa tan không chỉ yêu 

cầu hàm lượng chất chiết có giá trị cao mà còn cần có trạng thái đặc trưng như độ mịn, 

tơi xốp, có khả năng hòa tan tốt trong nước. Vì vậy, cần tiến hành khảo sát để tìm tỷ lệ 

phối trộn thích hợp với chất mang là maltodextrin (5, 10, 15, 20%). Bột cao khô sấy 

phun thu nhận ở các điều kiện khác nhau được phân tích để chọn ra điều kiện thích 

hợp.  

2.2.3.3. Khảo sát nhiệt độ sấy  

- Mục tiêu: Xác định nhiệt độ sấy phù hợp để tạo bột 

- Bố trí thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm theo kiểu đơn nhân tố 

Nhân tố: Số mức độ về nhiệt độ sấy (160, 170, 180, 190, 200 0C); 

Số nghiệm thức: 5; 

Số lần lập lại: 3; 

Tổng số đơn vị thí nghiệm: 15; 

Chỉ tiêu theo dõi: Hiệu suất sấy (%); hiệu suất thu hồi (%); hàm lượng 

phenolic (mg/g); hàm ẩm (%); tính hút ẩm (g/100g chất rắn khô); độ hòa tan (%); chỉ 

số nén (%). 

- Cách tiến hành: Hỗn hợp chất cao và chất mang đã chọn được tiến hành khảo 

sát nhiệt độ dòng khí vào, vì nhiệt độ dòng khí ra phụ thuộc nhiều yếu tố. Tiến hành 

thí nghiệm với các nhiệt độ dòng khí vào lần lượt là 160ºC, 170ºC, 180ºC, 190ºC và 
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200ºC. Các thông số còn lại của thiết bị sấy là áp suất khí nén p = 3 bar và lưu lượng 

dòng nhập liệu 12,5 ml/phút. Bột hòa tan sấy phun thu nhận ở các điều kiện khác nhau 

được phân tích để chọn ra điều kiện thích hợp.  

2.2.3.4. Khảo sát lưu lượng dịch cao chiết. 

- Mục tiêu: Xác định lưu lượng dịch cao chiết phù hợp để tạo bột hòa tan. 

- Bố trí thí nghiệm: Bố trí thí nghiệm theo kiểu đơn nhân tố 

Nhân tố: Số mức độ về lưu lượng dịch cao chiết (9,25; 12,5; 16,5 và 20 ml/phút) 

Số nghiệm thức: 4; 

Số lần lập lại: 3; 

Tổng số đơn vị thí nghiệm: 12; 

Chỉ tiêu theo dõi: Hiệu suất sấy (%); hiệu suất thu hồi (%); hàm lượng phenolic 

(mg/g); hàm ẩm (%); tính hút ẩm (g/100g chất rắn khô); độ hòa tan (%); chỉ số nén 

(%). 

- Cách tiến hành: Lưu lượng nhập liệu có liên quan đến tốc độ bơm nhập liệu, 

năng suất thiết bị và nhiệt độ không khí đầu ra. Khảo sát ở các lưu lượng nhập liệu lần 

lượt là: 9,25; 12,5; 16,5 và 20 ml/phút. Các thông số thí nghiệm giữ không thay đổi là 

áp suất khí nén p=3,5 bar. Bột hòa tan sấy phun thu nhận ở các điều kiện khác nhau 

được phân tích để chọn ra điều kiện thích hợp.  

Phương pháp đánh giá chỉ tiêu chất lượng của bột hòa tan Helicteres isora 

L: 

- Hàm ẩm: thử theo PL9.6 (DĐVN V): Cân khoảng 1 - 2 g bột hòa tan sấy ở 

105oC ở áp suất thường đến khối lượng không đổi. Mỗi mẫu tiến hành 3 lần.  

- Tỷ trọng biểu kiến (g/ml) và chỉ số nén CI: cân khoảng 4 - 5 g bột nguyên 

liệu, cho vào ống đong 25 ml khô sạch, đọc thể tích V1 (ml), gõ đến thể tích không 

đổi và đọc thể tích V2 (ml). Tỷ trọng đổ đầy (Db) và tỷ trọng biểu kiến (Dt) được xác 

định là tỷ số giữa khối lượng (g) và thể tích bột (ml). Mỗi mẫu tiến hành 3 lần. Chỉ số 

nén CI tính theo biểu thức:  

𝐶𝐼 =
𝐷𝑡 − 𝐷𝑏

𝐷𝑡
𝑥100 

 

*  Đánh giá khả năng trơn chảy theo chỉ số CI theo USP (bảng 2.3): 
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Bảng 2.3. Thông số chỉ số nén CI đặc trưng cho đặc tính trơn chảy. 

STT Chỉ số nén CI Đặc tính trơn chảy 

1 < 10 Rất tốt 

2 11 - 15 Tốt 

3 16 - 20 Khá 

4 21 - 25 Trơn chảy được 

5 26 - 31 Kém trơn chảy 

6 32 - 37 Rất kém 

7 > 38 Rất, rất kém 

- Hàm lượng phenolic (theo phương pháp của Moon và cộng sự, 2010) [93]. 

- Tính hút ẩm: cho khoảng 2 g mẫu bột sấy phun vào đĩa petri, bảo quản trong 

bình hút ẩm ở 25oC và độ ẩm tương đối 75,29% (tạo ra bằng dung dịch NaCl bão 

hòa). Sau 7 ngày, xác định lại khối lượng các mẫu bột. Tính hút ẩm của bột được biểu 

thị bằng số gam nước hấp thu trên 100 g chất rắn khô. Mỗi mẫu tiến hành 3 lần [94]. 

- Hiệu suất (HS) thu hồi phenolic và hiệu suất phun sấy (HSPS): là tỷ lệ (%) 

hàm lượng phenolic hoặc khối lượng sản phẩm thu được so với lý thuyết. 

- Xác định độ hòa tan (WSI) của bột :  

100 mg mẫu được trộn với 10 ml nước cất và hỗn hợp được khuấy trong máy 

khuấy từ trong 2-5 phút. Sau đó, dung dịch được ly tâm ở 3000 vòng trong 10 phút. 1 

ml dịch sau khi ly tâm được chuyển sang đĩa petri đã được cân trước và sấy khô ở 

105°C cho đến khi đạt được khối lượng không đổi. Độ hòa tan được tính bằng tỷ lệ 

giữa khối lượng chất khô trong dịch hòa tan và khối lượng mẫu ban đầu [95]. 

- Phân tích vi sinh: Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus và tổng số bào tử nấm men – nấm mốc theo TCVN 5287:1994. 

2.2.4. Sản xuất bột hòa tan Helicteres isora L  

2.2.4.1. Quy trình sản xuất bột hòa tan Helicteres isora L Quy trình sản 

xuất bột hòa tan được xây dựng dựa trên các điều kiện chiết xuất đã khảo sát, chọn lựa 

trong điều kiện phòng thí nghiệm. Các thông số quy trình được điều chỉnh để phù hợp 

với quy mô lớn hơn. 

2.2.4.2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bột hòa tan Helicteres isora L 

 Kiểm nghiệm 3 lô bột hòa tan Helecteris isora L  
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Độ ẩm 

Tiến hành theo DĐVN V, phụ lục 9.6. 

Tro toàn phần 

Tiến hành theo DĐVN V, phụ lục 9.8, phương pháp 1. 

 Tro không tan trong acid 

Tiến hành theo DĐVN V, phụ lục 9.7, phương pháp 1. 

Kim loại nặng 

Tiến hành theo DĐVN V, phụ lục 9.4.8. 

Giới hạn nhiễm khuẩn 

Tiến hành theo DĐVN V, phụ lục 13.6. 

Định tính  

Phương pháp SKLM  

Bản mỏng: Silica gel F254  

Dung môi khai triển: Cloroform - Acid acetic (9:1).  

Dung dịch thử: Cân khoảng 0,5 g hòa tan, thêm 10 mL methanol (TT), siêu âm 

10 phút, lọc. Lấy dịch lọc làm dung dịch thử. 

Dung dịch đối chiếu: Hòa tan chất đối chiếu trong methanol (TT) để được dung 

dịch có nồng độ khoảng 0,2 mg/mL.  

Tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 25 µL mỗi dung dịch trên. Tiến hành 

triển khai sắc ký đến khi dung môi đi được khoảng 10 cm. Lấy bản mỏng ra, để khô ở 

nhiệt độ phòng. Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm và 

365 nm. Sau đó, phun dung dịch acid sulfuric 10% trong ethanol (TT), sấy khô ở 105 

oC cho đến khi hiện rõ vết. Trên sắc ký đồ, dung dịch thử phải có vết cùng màu sắc và 

giá trị Rf với vết của chất đối chiếu. 

Định lượng  

Theo phương pháp xác định hàm lượng phenolic (theo phương pháp của Moon 

và cộng sự, 2010) [93].  
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xây dựng tiêu chuẩn cho chỉ tiêu đặc điểm thực vật học kiểm nghiệm dược 

liệu
 

3.1.1. Xây dựng tiêu chuẩn cho chỉ tiêu đặc điểm thực vật học 

3.1.1.1. Đặc điểm hình thái 

  

   

 

Hình 3.1: Hình thân, lá, hoa, quả của cây Helicteres isora L 
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Thân cây Helicteres isora L. có màu xanh nâu ở thân già, bề mặt xù xì và tiết 

diện gần tròn, trong khi cành non có màu xanh lục, bao phủ bởi nhiều lông. Những 

đặc điểm này không chỉ giúp cây tăng cường khả năng thích nghi với điều kiện môi 

trường khô hạn mà còn giúp bảo vệ thân khỏi sự tấn công của sâu bệnh và vi khuẩn. 

Lớp vỏ thân xù xì và màu xanh nâu ở thân già cho thấy sự hình thành của mô 

bần dày, đóng vai trò bảo vệ thân khỏi sự mất nước, giảm thiểu sự bốc hơi và tạo lớp 

rào chắn chống lại các tác nhân ngoại cảnh như vi khuẩn, nấm và côn trùng gây hại. 

Điều này đặc biệt quan trọng đối với cây mọc trong điều kiện thổ nhưỡng khô cằn 

hoặc vùng bán khô hạn. 

Hoa nhỏ có 3 cánh màu cam, nhụy có màu xanh vươn dài, hoa mọc ở giữa 

cuống lá và cành,  

Quả lúc non màu xanh hình trụ xoắn tròn đường kính 1cm, dài khoảng 5cm, 

quả chuyển màu nâu khi già. 

Ở cành non, sự xuất hiện của nhiều lông mịn màu xanh lục là một đặc điểm 

quan trọng giúp cây giảm sự thoát hơi nước qua biểu bì, duy trì độ ẩm cần thiết cho 

quá trình sinh trưởng. Lông trên bề mặt cành cũng có thể giúp hạn chế sự xâm nhập 

của vi khuẩn và côn trùng, đóng vai trò như một cơ chế bảo vệ tự nhiên. 

Tiết diện thân gần tròn giúp tối ưu hóa khả năng vận chuyển nước và chất dinh 

dưỡng từ rễ lên lá, đảm bảo cây có thể duy trì các hoạt động sinh lý ngay cả khi gặp 

điều kiện bất lợi về môi trường. 

Lá cây Helicteres isora L. là lá đơn, mọc so le, hình trứng, có chiều dài từ 0-

18cm, rộng 5-10 cm,  lá trưởng thành từ 10cm trở lên, rộng 5cm trở lên, một kiểu sắp 

xếp giúp cây tối ưu hóa khả năng tiếp nhận ánh sáng mặt trời, tránh hiện tượng che 

khuất lẫn nhau giữa các lá, từ đó tăng hiệu suất quang hợp. 

Phiến lá có hình trứng hoặc hình bầu dục, đầu tù, với màu xanh lục ở cả hai 

mặt. Đây là đặc điểm quan trọng giúp lá hấp thụ ánh sáng hiệu quả, nhờ vào hàm 

lượng diệp lục cao, góp phần vào quá trình tổng hợp chất dinh dưỡng cho cây. 

Một trong những đặc điểm nổi bật của lá cây Helicteres isora L. là mép lá có 

khía răng nhọn không đều nhau. Cấu trúc mép lá này mang lại nhiều lợi ích sinh học: 

• Tăng diện tích bề mặt lá, giúp tăng cường sự trao đổi khí và thoát hơi nước, từ 

đó điều chỉnh nhiệt độ của lá và duy trì cân bằng nước trong cây. 

• Giảm lực cản của gió, giúp lá tránh bị rách hoặc tổn thương khi có gió mạnh, 

đặc biệt trong điều kiện môi trường khô cằn. 

• Cải thiện hiệu quả quang hợp bằng cách điều chỉnh góc tiếp xúc ánh sáng giữa 

phiến lá và mặt trời, tăng cường sự hấp thụ ánh sáng ở những mức độ khác 

nhau trong ngày. 
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Đáng chú ý, bề mặt lá có nhiều lông ở cả hai mặt, giúp cây giảm sự mất nước 

trong điều kiện thời tiết khô hạn. Các lông này tạo thành một lớp bảo vệ tự nhiên, 

giúp: 

• Ngăn chặn sự thoát hơi nước quá mức, duy trì độ ẩm cho lá ngay cả trong điều 

kiện nhiệt độ cao. 

• Bảo vệ lá khỏi sự tấn công của côn trùng và vi khuẩn, giảm thiểu nguy cơ 

nhiễm bệnh từ môi trường. 

• Phản xạ một phần ánh sáng mặt trời, giúp lá tránh bị quá nhiệt khi tiếp xúc trực 

tiếp với ánh sáng mạnh. 

 

  

 

Hình 3.2. Hình thái thân và lá cây Helicteres isora L.  

3.1.1.2. Đặc điểm vi phẫu thân 

Thân: Vi phẫu thân hình gần tròn. Biểu bì gồm 1 lớp, tế bào hình chữ nhật, kích 

thước không đều. Lông che chở rất nhiều, đơn bào riêng lẻ hoặc chụm lại thành chùm 

hình sao nằm ngoài biểu bì. Lông tiết nằm rải rác, có chân đơn bào hay đa bào 1 dãy, 

đầu đa bào. Mô dày góc gồm 5-7 lớp, tế bào hình đa giác, có kích thước không đều. 

Mô mềm vỏ có đạo, ngoài cùng 2-3 lớp, tế bào hình chữ nhật bị biến dạng xẹp xuống, 
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kích thước không đều, vết tích sẽ xuất hiện của tầng phát sinh bần lục bì, kế đến 2-3 

lớp, tế bào hình bầu dục xếp lộn xộn. Nội bì không rõ. Trụ bì hóa mô cứng hợp thành 

từng đám nằm tương ứng với libe 1 ở dưới.  Libe kết tầng gồm libe 1, sợi libe, libe 2. 

Libe kết tầng tụ lại thành đám 3-5 bó, tạo thành 1 vòng rất đặc biệt, giữa các bó libe 

kết tầng là mô mềm hình chữ nhật, to nhỏ không đều, xếp dãy xuyên tâm. Libe 1 tế 

bào hình đa giác, vách cellulose hơi uốn lượn, kích thước nhỏ và không đều, xếp lộn 

xộn thành từng cụm. Sợi tế bào hình đa giác, kích thước nhỏ, xếp thành từng cụm nhỏ 

trong libe. Libe 2 gồm 5-7 lớp, tế bào hình chữ nhật hay hình đa giác, vách cellulose 

hơi uốn lượn, xếp dãy xuyên tâm. Tinh thể canxi oxalat hình cầu gai nhỏ nằm rải rác 

trong vùng libe 1 và sợi libe. Vùng gỗ dày bằng vùng libe kết tầng. Mạch gỗ 2 hình đa 

giác, kích thước to và không đều, xếp lộn xộn trong vùng mô mềm gỗ 2; mô mềm gỗ 

2 nhiều lớp, tế bào hình đa giác, vách tẩm gỗ, kích thước không đều, xếp dãy xuyên 

tâm với libe 2. Tia tủy 1-2 dãy, tế bào hình đa giác thuôn, kích thước không đều, xếp 

dãy xuyên tâm. Gỗ 1 phân bố đều, mỗi bó có 2-4 mạch, mạch gỗ 1 hình đa giác; mô 

mềm gỗ 1 tế bào hình đa giác, vách cellulose hay tẩm gỗ, kích thước không đều, xếp 

lộn xộn quanh mạch gỗ 1. Mô mềm tủy có đạo, nhiều lớp, tế bào hình đa giác, kích 

thước to dần từ ngoài vào trong, xếp lộn xộn, vùng mô mềm tủy có ít calci oxalat hình 

cầu gai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Vi phẫu thân Helicteres isora L. 
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Hình 3.4. Đặc điểm chi tiết thân Helicteres isora L. 

3.1.1.3. Đặc điểm vi phẫu lá 

Gân giữa: Gân có 2 mặt lồi, mặt dưới lồi nhiều hơn mặt trên. Biểu bì trên và 

biểu bì dưới gồm 1 lớp, tế bào hình đa giác, vách cellulose, kích thước không đều, có 

rất nhiều lông che chở và rải rác lông tiết. Lông che chở đơn bào riêng lẻ hoặc chụm 

lại thành chùm hình sao. Lông tiết chân đơn bào, hay đa bào 1 dãy, đầu đa bào. Mô 

dày tròn trên 3-5 lớp và mô dày tròn dưới 2-4 lớp, tế bào hình đa giác, những lớp tế 

bào gần biểu bì có kích thước nhỏ hơn. Mô mềm hình đa giác gồm 3-6 lớp tế bào dưới 

mô dày trên và gồm 3-8 lớp tế bào trên mô dày dưới, mô mềm là những tế bào kích 

thước không đều. Bó dẫn hình vòng cung, gỗ ở trên, libe ở dưới. Mạch gỗ hình đa 

giác, xếp thành dãy 3-5 mạch và to dần từ trên xuống dưới. Mô mềm gỗ tế bào hình đa 

giác, vách cellulose, kích thước không đều, xếp thành 1-3 dãy nằm xen kẽ các dãy 

mạch gỗ. Libe tế bào hình đa giác, vách cellulose hơi uốn lượn, kích thước nhỏ và 

không đều, xếp lộn xộn. Trong vùng libe có ít tinh thể calci oxalat hình cầu gai nhỏ. 

Phía trên bó dẫn hình vòng cung có 2 bó dẫn nhỏ, libe trên, gỗ dưới. Xung quanh bó 
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dẫn hình vòng cung là những tế bào mô mềm, thỉnh thoảng có đạo và khuyết. Phía 

trên 2 bó dẫn nhỏ có 1 khuyết. 

Phiến lá: Biểu bì trên và biểu bì dưới 1 lớp, tế bào hình đa giác, kích thước 

không đều, biểu bì trên to hơn biểu bì dưới, mang rất nhiều lông che chở và rải rác các 

lông tiết giống như ở phần gân giữa. Mô mềm giậu 2 lớp ở trên. Mô mềm khuyết ở 

phía dưới. Phần phiến lá mang nhiều lục lạp. 

 

Hình 3.5. Vi phẫu lá Helicteres isora L. 

  

 

 

Hình 3.6. Đặc điểm gân giữa và phiến lá an xoa 
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Hình 3.7. 

Vi phẫu 

cuống lá 

Helicteres isora L. 

Cuống lá: Vi phẫu hình bầu dục. Biểu bì tế bào hình đa giác, kích thước không đều, 

mang nhiều lông che chở và rải rác các lông tiết giống như ở phần gân giữa. Mô dày 

tròn gồm 6-8 lớp, tế bào hình đa giác, kích thước không đều, xếp lộn xộn. Mô mềm 

đạo nhiều lớp, tế bào hình đa giác, kích thước không đều, xếp lộn xộn. Vùng mô mềm 

rải rác các tế bào tiết chất nhày và tinh thể canxi oxalat hình cầu gai nhỏ. Vòng libe gỗ 

không liên tục, tụ thành từng bó, libe ở ngoài, gỗ ở trong. Mạch gỗ hình đa giác, xếp 

thành dãy 4-6 mạch và to dần từ trên xuống dưới. Libe tế bào hình đa giác, vách hơi 

uốn lượn, kích thước nhỏ và không đều, xếp lộn xộn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Đặc điểm chi tiết cuống lá Helicteres isora L. 
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3.1.1.3. Đặc điểm bột dược liệu 

    

Mẫu bột 

Helicteres isora 

L. 

Lông che chở hình sao Lông che chở đơn 

bào 

    

Lông tiết Bó sợi kèm calci 

oxalat 

Canxi oxalat hình cầu gai 

    

Sợi vách dày Mạch điểm Mạch mạng 

    

Mạch vạch Mạch xoắn Mạch vòng Mạch vạch, mảnh 

mô mềm 

Hình 3.10. Đặc điểm chi tiết bột dược liệu 
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Hình 3.9. Mẫu bột dược liệu Helicteres isora L. 

 

Bột dược liệu Helicteres isora L.có màu vàng nâu nhạt, có nhiều xơ và không 

mùi. 

Quan sát dưới kính hiển vi, vật kính 10X, 40X gồm các cấu tử: Lông che chở 

đơn bào, lông che chở đơn bào tử lại hình sao, lông tiết, rất nhiều sợi có vách dày, bó 

sợi, calci oxalat hình cầu gai, mảnh mô mềm, các mảnh mạch: mạch chấm, mạch 

mạng, mạch vạch, mạch vòng, mạch xoắn. 

Vậy, đặc điểm vi phẫu thân, lá và cuống lá của mẫu Helicteres isora L điển 

hình cho cấu tạo giải phẫu của thực vật bậc cao thuộc lớp Ngọc Lan. Mẫu bột dược 

liệu Helicteres isora L. phù hợp với đặc điểm vi phẫu đã khảo sát. 

3.1.2. Thử tinh khiết 

❖ Mất khối lượng do làm khô 

Mất khối lượng do làm khô (hàm lượng ẩm) của nguyên liệu nên được kiểm 

soát dưới mức quy định để ngăn ngừa tình trạng phân hủy của hoạt chất cũng như 

những thay đổi hóa học bên trong cao và sự phát triển của vi sinh vật. 

Kết quả mất khối lượng do làm khô của nguyên liệu được trình bày trong bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả mất khối lượng do làm khô mẫu nguyên liệu 

Lần thử Khối lượng mẫu thử (g) Độ ẩm(%) 

01 10,00 9,70 

02 10,02 9,50 

03 10,00 9,70 

TB  9,63 ± 0,12 
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Hàm ẩm của nguyên liệu được xác định là 9,63%. Như vậy mức chất lượng đề 

nghị cho chỉ tiêu mất khối lượng do làm khô là không quá 13%. 

❖ Tro toàn phần 

Tỉ lệ tro của bột nguyên liệu thường được dùng để đánh giá chất lượng và độ 

tinh khiết cũng như giúp định danh nguyên liệu. Tro chứa những gốc vô cơ như 

phosphat, carbonat và muối silicat của natri, kali, magnesium, calci… những chất này 

tồn tại trong cao với một hàm lượng nhất định. Bên cạnh đó, tỉ lệ tro cũng thường 

được sử dụng để xác định sự có mặt của những phân tử vô cơ lạ được xem như là tạp 

chất. Vì vậy, việc định lượng các loại tro khác nhau trong việc tiêu chuẩn hóa nguyên 

liệu là cần thiết. Kết quả xác định tro toàn phần được trình bày trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Kết quả tro toàn phần nguyên liệu 

Tro toàn phần Lần 1 Lần 2 Lần 3 

% 8,33 8,64 8,91 

TB 8,63% 

 

Hàm lượng tro bột nguyên liệu được xác định 8,63%. Như vậy mức chất lượng 

đề nghị cho chỉ tiêu tro toàn phần là không quá 10%. 

 

❖ Tro không tan trong acid 

Bảng 3.3. Kết quả tro không tan trong acid 

Lần thử Khối lượng mẫu thử 

 (g) 

Khối lượng mẫu 

sau nung (g) 

Tro không tan 

trong acid (%) 

01 1,04 0,04 3,85 

02 1,15  0,04 3,48 

03 1,07 0,05 4,67 

TB   4,00 ± 0,61 

 

Hàm lượng tro không tan trong acid bột nguyên liệu được xác định 4,00%. Như 

vậy mức chất lượng đề nghị cho chỉ tiêu tro toàn phần là không quá 5%. 

❖ Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu 

Phần trăm tạp chất có trong nguyên liệu được xác định là 0,83%. Như vậy mức 

chất lượng đề nghị cho chỉ tiêu phần trăm tạp chất trong nguyên liệu là không quá 1%. 
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Bảng 3.4. Kết quả tạp chất lẫn trong dược liệu 

Lần 

thử 

Khối lượng mẫu thử 

(g) 

Khối lượng tạp chất 

(g) 

Kết quả (%) 

1 100,741 0,752 0,75 

2 100,893 0,811 0,8 

3 100,012 0,938 0,94 

TB   0,83 

 

❖ Chất chiết được trong dược liệu 

Bảng 3.5. Chất chiết được trong dược liệu 

Lần 

thử 

Khối lượng mẫu thử 

(g) 

Khối lượng cắn thu 

được(g) 

Chất chiết được trong 

dược liệu (%) 

01 2,07 0,29 14,01 

02 2,01 0,31 15,42 

03 2,03 0,32 15,76 

TB   15,06 ± 0,93 

 

Chất chiết được trong dược liệu được xác định là 15,06%. Như vậy mức chất 

lượng đề nghị cho chỉ tiêu chất chiết được trong dược liệu là không ít hơn 10%. 

❖ Hàm lượng kim loại nặng 

Hàm lượng Pb, Cd, As, Hg trong nguyên liệu trong ngưỡng cho phép (nhỏ hơn 

20 phần triệu), do đó bột nguyên liệu Helicteres isora L. đạt giới hạn kim loại nặng. 

❖ Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kết quả kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong dược liệu được phân tích 

được thực hiện ở trung tâm Kĩ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) thể hiện ở Bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Trong nguyên liệu không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, do đó đạt 

giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

3.1.3. Định tính 

p-coumaric acid được đánh giá là có hoạt tính bảo vệ gan chống lại các hóa 

chất độc hại khác nhau, như acetaminophen, ethanol, và fipronil [96]. Sự hiện diện 

của p-coumaric acid trong dược liệu an xoa (Helicteres isora L.)cũng đã được chứng 

minh bằng phương pháp LC-MS DAD (Kết quả của Dự án Phát triển thương mại sản 

phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa cao chiết cây an xoa (Helicteres isora L.) hỗ 

trợ bảo vệ gan – Mã số: UDPTSPTM 02/22-23 – Chủ nhiệm ThS. Lê Nguyễn Tú 

Linh). Vì vậy, p-coumaric acid được lựa chọn làm chất marker cho dược liệu này. 

STT Chỉ tiêu 
Phương pháp 

thử 

Giới hạn 

phát hiện 

Kết quả thử 

nghiệm 

1 
Hàm lượng thuốc 

BVTV lân (mg/kg) 

EN 15662:2018 

(GC/MSMS) 
0,01 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 

2 

Hàm lượng thuốc 

BVTV carbamate 

(mg/kg) 

EN 15562:2018 

(LC/MSMS) 
0,01 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 

3 

Hàm lượng thuốc 

BVTV clo hữu cơ 

(mg/kg) 

EN 15562:2018 0,01 
Dưới ngưỡng 

phát hiện 

4 
Hàm lượng thuốc 

BVTV cúc (mg/kg) 

EN 15662:2018 

(GC/MSMS) 
0,01 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 

5 
Hàm lượng thuốc trừ 

cỏ (mg/kg) 

QTTN/KT3 

079:2018 
0,01 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 

6 

Hàm lượng thuốc 

BVTV (mg/kg) 

QTTN/KT3 

059:2018 

QTTN/KT3 

265:2020 

QTTN/KT3 

274:2020 

0,0025-0,2 
Dưới ngưỡng 

phát hiện 

7 
Hàm lượng phthalate 

(mg/kg) 

QTTN/KT3 

076:2018 
0,5 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 

8 

Hàm lượng 

Polychlorinated 

biphenyls (PCBs0 tổng 

(µg/kg) 

QTTN/KT3 

263:2020 
2,5 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 

9 
Hàm lượng polycyclic 

aromatic hydrocarbons 

QTTN/KT3 

264:2020 
0,6 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 

9 
Hàm lượng bromua vô 

cơ (mg/kg) 

TCVN 8425-

2:2010 
3 

Dưới ngưỡng 

phát hiện 
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Sắc ký lớp mỏng được thực hiện trên Silica gel 60 F254. Dung môi khai triển là 

toluene-acetonitrile-formic acid (70:30:1). Thuốc thử là vanillin-acid sulfuric 10 % 

trong ethanol (TT), sấy bản mỏng ở 105oC cho tới khi hiện rõ vết. Quan sát dưới ánh 

sáng thường và dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 366 nm. 

Kết quả sắc ký lớp mỏng cho thấy trên sắc ký đồ của dung dịch thử có vết có 

cùng màu sắc và giá trị Rf với vết của p-coumaric acid trên sắc ký đồ của dung dịch 

chất đối chiếu. Chứng tỏ trong bột dược liệu có chứa p-coumaric acid. 

 

 

  

 

Hình 3.11. Hình ảnh sắc ký lớp mỏng của dịch ly trích bột dược liệu dưới ánh sáng 

thường (A) và ánh sáng tử ngoại 366 nm (B) 

Chú thích: C. p-coumaric acid, M. Dịch ly trích Helicteres isora L. 

 

3.1.4. Định lượng chất đối chiếu bằng phương pháp HPLC 

3.1.4.1. Khảo sát điều kiện phân tích bằng HPLC  

Kế thừa quy trình xử lý mẫu thử định lượng p-coumaric acid của Ramadoss và 

cs. (2015) [97], tiến hành chuẩn bị mẫu thử định lượng p-coumaric acid. Bột cây an 

xoa  (Helicteres isora L) được chiết kiệt với dung môi ethanol 70% bằng phương pháp 

ngâm dầm, đồng nhất dịch lọc, tiến hành cô quay và sấy khô 50oC đến khối lượng 

không đổi. 

Lựa chọn dung môi pha động, cột sắc ký và nhiệt độ cột, tốc độ dòng phù hợp: 

dựa vào tài liệu nghiên cứu đã được công bố, pha động acetonitril - nước dự kiến được 

chọn với chương trình isoratic. 

C          M C          M 
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Chọn bước sóng phát hiện: dựa vào phổ hấp thu UV của chất đối chiếu để chọn 

bước sóng phát hiện, thường là bước sóng ở cực đại hấp thu. Điều kiện sắc ký được 

thực hiện với dung dịch p-coumaric acid có nồng độ 20 μg/ml. Tốc độ dòng là 1 

ml/phút. Sử dụng đầu dò DAD để quét phổ trong dải bước sóng 190 - 800 nm, kết quả 

cho thấy mẫu có độ hấp thụ cực đại tại bước sóng 310 nm. 

Dung dịch thử: Dịch chiết thu được từ quy trình xử lý mẫu đã xây dựng, được lọc 

qua màng lọc 0,22 µm. Dung dịch thu được tiến hành phân tích bằng phương pháp 

HPLC. 

Dung dịch chuẩn: Dung dịch chất đối chiếu với nồng độ khoảng 5-200 ppm, lọc 

qua màng lọc 0,22 µm. Tiến hành phân tích dung dịch thu được bằng phương pháp 

HPLC. 

         Khảo sát điều kiện pha động  

- Thiết bị: Hệ thống UHPLC Ultimate 3000 (Thermo Scientific, Mỹ) gồm các bộ 

phận chính: bơm bốn kênh, bộ phận tiêm mẫu, lò cột, đầu dò DAD và phần mềm 

Chromeleon Version 7.2.SR4. 

- Cột Waters Nova-Pak C18, 150 x 3.9 mm, S/N: T92852R-05. 

- Thể tích tiêm mẫu: 5µL 

- Tốc độ dòng: 1,0 mL/phút 

- Chương trình dung môi: 

Thời gian (phút) (H2O 0.1% FA(%) MeOH (%) 

0 83 17 

15 70 30 

17 0 100 

25 0 100 

Kết quả cho thấy tại điều kiện pha động khảo sát xuất hiện peak chuẩn p-

coumaric acid. Hiện tượng kéo đuôi của peak có thể là do thể tích tiêm mẫu quá lớn 

nên chưa phù hợp. Giảm thể tích tiêm mẫu từ 20, 15, 10 và 5 µl. Kết quả cho thấy, ở 

thể tích tiêm mẫu 10 µl, peak cân xứng hơn và tỉ lệ diện tích peak/nồng độ cũng như 

tỷ lệ chiều cao/nồng độ cao nhất. 
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Hình 3.12. Đường chuẩn p-coumaric acid 

 

Hình 3.13. Sắc kí đồ mẫu cao chiết Helicteres isora L 

Hiện nay, phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đang được ứng dụng dụng 

rộng rãi trong các quy trình định tính, thử độ tinh khiết và định lượng các chất. HPLC 

có các ưu điểm là độ chính xác cao, ổn định, dễ thực hiện, nhạy với các nồng độ nhỏ. 

Phương pháp định lượng p-coumaric acid bằng hệ thống HPLC - DAD có những ưu 

điểm nổi bật của cả phương pháp HPLC và phương pháp đo độ hấp thụ UV-Vis đem 

lại: có khả năng tách các chất ra hoàn toàn nên tính đặc hiệu cao, có khả năng kiểm tra 

độ tinh khiết của mẫu, độ chính xác cao và nhạy với các nồng độ nhỏ. Bên cạnh đó, 

phương pháp cũng có một số nhược điểm như hệ dung môi đắt tiền, cần một hệ thống 

máy móc hiện đại. Trong sắc ký lỏng hiệu năng cao thì một số đại lượng sau cần lưu 

ý. Thời gian lưu tR là thời gian tính từ khi chất được tiêm vào hệ thống sắc ký đến khi 

phát hiện ở nồng độ cực đại. Thông thường thời gian sắc ký thường gấp đôi thời gian 

lưu. Hệ số dung lượng k’ cần nằm trong khoảng tối ưu 1< k’ < 8 căn cứ vào pha tĩnh, 
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pha động,…Hệ số As cho biết mức độ cân đối của pic và thường nằm trong khoảng 

0,9 - 2,5 pic càng cân đối thì hiệu lực tách của cột càng tốt. 

Phương pháp sử dụng cột sắc ký pha đảo. Pha động sử dụng dung môi có độ 

phân cực cao là methanol và acid formic 0,1%, chương trình gradient, diện tích peak 

và chiều cao peak được tối ưu hoá. Acid formic được thêm có tác dụng chuyển p-

coumaric acid dạng ion hoá về dạng không bị ion hoá nhằm giảm hiện tượng kéo đuôi 

ở pic. Các thể tích tiêm mẫu đã khảo sát là 20, 15, 10 và 5 μl. Kết quả cho thấy ở 

những thể tích như 15 và 20 μl, peak có hiện tượng kéo đuôi có thể là do thể tích tiêm 

quá lớn nên lượng p-coumaric acid đi qua đầu dò không ổn định theo thời gian. Ở thể 

tích tiêm 5 μl, chiều cao và diện tích pic nhỏ nên sai số ở những nồng độ thấp sẽ cao 

và LOD, LOQ của phương pháp sẽ thấp. Kết quả cho thấy, tại thể tích tiêm mẫu 10 μl 

diện tích pic và chiều cao pic là tối ưu nhất. Lựa chọn cài đặt đầu dò DAD tại bước 

sóng có độ hấp thụ cực đại 310 nm. Tại bước sóng đó, độ hấp thụ có giá trị lớn nhất 

làm cho phương pháp độ chính xác cao hơn. 

3.1.4.2. Định lượng chất đối chiếu bằng phương pháp HPLC 

➢ Khảo sát dung môi chiết 

Thí nghiệm được tiến hành với các dung môi methanol 100%, ethanol 96% và 

ethanol 70%, ethanol 50%. Kết quả hàm lượng p-coumaric acid được thể hiện ở bảng 

3.7 

Bảng 3.7. Ảnh hưởng của dung môi lên hàm lượng p-coumaric acid 

Dung môi 
Methanol 

96% 

Ethanol 

96% 

Ethanol 

70% 

Ethanol 

50% 

p-coumaric acid 

(mg/g nguyên liệu) 

0,0014b ± 

0,0003 

0,0009c ± 

0,0002 

0,0021a ± 

0,0005 

0,0015b ± 

0,0005 

Mỗi giá trị trong bảng là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định LSD, 

a,b: Khác biệt có ý nghĩa với p<0,05 

Hàm lượng p-coumaric acid thay đổi đối với từng dung môi khác nhau, trong 

đó hàm lượng p-coumaric acid cao nhất khi chiết với dung môi ethanol 70% (0,0021 ± 

0,0005 mg/g). 

Nồng độ ethanol có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trích ly p-coumaric acid 

từ Helicteres isora L.. Như được thể hiện trong Bảng 1, hàm lượng p-coumaric acid 

đạt tối đa tương ứng với nồng độ ethanol 70% (v/v) và lại giảm xuống có ý nghĩa (p 

<0,05) khi tiếp tục tăng nồng độ ethanol đến 100%. Sự khác biệt này là bởi vì các 

nhóm chất khác nhau sẽ có cấu trúc khác nhau và độ phân cực khác nhau, nên mỗi 

nhóm chất sẽ được ly trích tốt khi sử dụng một hệ dung môi có độ phân cực phù hợp. 

Năm 2012, Huang và cs. cũng sử dụng ethanol 70% để ly trích bột khô toàn cây H. 
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angustifolia (thu hái ở Trung Quốc), hiệu suất chiết đạt 2,5% [98]. Quả khô Helicteres 

isora L. thu hái ở Ấn Độ, ngâm dầm với methanol 50%, hiệu suất chiết đạt 23,2% 

[54]. Vỏ thân H. Helicteres isora L.từ Ấn Độ chiết bằng ngâm dầm với nước hiệu suất 

chiết là 18,5% [47]. Lá khô Helicteres isora L. (thu hái tại Brazil) được ly trích với 

ethanol 70% bằng phương pháp ngâm dầm với tỉ lệ mẫu/dung môi 1:10 (w/v) trong 7 

ngày, hiệu suất ly trích là 10% [98]. 

Từ kết quả trên, nồng độ dung môi tối ưu nhất cho quá trình chiết xuất các hợp 

chất từ Helicteres isora L. là dung môi ethanol 70%, kết quả này sẽ được sử dụng để 

khảo sát ở các thí nghiệm tiếp theo. 

➢ Khảo sát thời gian chiết 

Thí nghiệm được tiến hành với thời gian chiết 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, phương pháp 

ngâm dầm nhiệt độ phòng. Kết quả khảo sát thời gian chiết được thể hiện ở Bảng 3.8. 

      Bảng 3.8. Ảnh hưởng của thời gian ly trích lên hàm lượng p-coumaric acid 

Thời gian 30 phút 1 giờ 2 giờ 3 giờ 

p-coumaric acid 

(mg/g nguyên 

liệu) 

0,0016 b ± 

0,0005 

0,0021 a ± 

0,0005 

0,0022 a ± 

0,0002 

0,002 a ± 

0,0005 

Mỗi giá trị trong bảng là Mean ± SD; n=3 

Kết quả cho thấy sau 1 giờ ngâm dầm, hàm lượng p-coumaric acid đã được đạt 

tối ưu. Sau 2 và 3 giờ ngâm dầm, hàm lượng p-coumaric acid tăng không đáng kể và 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức 1 giờ. Thời gian trích ly tăng 

làm hiệu suất thu hồi tăng làm tăng sự tiếp xúc của nguyên liệu với dung môi. Tuy 

nhiên, nếu thời gian trích ly quá dài thì hiệu suất thu hồi các chất sẽ không tăng thêm 

đáng kể. Dựa vào kết quả bảng 2, chọn thời gian chiết là 1 giờ. 

➢ Khảo sát dung môi hòa tan cắn 

Thí nghiệm được tiến hành với 3 dung môi methanol 50%, methanol 30% và 

methanol 10%. Cao chiết được hòa tan lần lượt với 3 loại dung môi. Kết quả khảo sát 

dung môi hòa tan cắn thể hiện trong bảng 3.9. 

Bảng 3.9. Ảnh hưởng của nồng độ dung môi hòa tan cắn lên lên hàm lượng 

p-coumaric acid 

Dung môi 
Methanol 

50% 

Methanol 

30% 

Methanol 

10% 

Nước 

p-coumaric acid 

(mg/g nguyên 

liệu) 

0,0021 a ± 

0,0005 

0,002 a ± 

0,0005 

0,0021 a ± 

0,0005 

0,0008 b ± 

0,0002 

Mỗi giá trị trong bảng là Mean ± SD; n=3 
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Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về hàm lượng p-coumaric acid trong 

dịch hòa tan cắn bằng methanol với các nồng độ khác nhau, xét trên yếu tố về kinh tế 

chúng tôi lựa chọn methanol 10% là dung môi hòa tan cắn. 

➢ Khảo sát tỉ lệ dung môi hòa tan cắn 

Cao chiết thu được từ 1g nguyên liệu chiết kiệt được hòa tan lần lượt với 10 ml 

và 25ml dung môi ethanol 70%. Hàm lượng p-coumaric acid trong dịch hòa tan được 

thể hiện ở bảng 3.10. 

Bảng 3.10. Khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ dung môi hòa tan cắn 

Tỉ lệ dung môi hòa tan 

cắn 

10ml 25ml 30ml 

p-coumaric acid (mg/g) 0,0021b ± 0,0002 0,0041a ± 0,0005 0,0042a ± 0,0002 

Mỗi giá trị trong bảng là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định t-test 

Từ kết quả trên có thể thấy khi tăng lượng dung môi hòa tan cắn từ 1g nguyên 

liệu lên 25ml, hàm lượng p-coumaric acid tăng lên đáng kể, khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với nghiệm thức sử dụng lượng dung môi 10ml để hòa tan cắn. Vì thế từ 

kết quả này, tỉ lệ nguyên liệu và dung môi là 1:25 sẽ được chọn để thực hiện thí 

nghiệm tiếp theo. 

3.1.5. Thẩm định quy trình định lượng  

           Khảo sát điều kiện sắc ký 

- Thiết bị: Hệ thống UHPLC Ultimate 3000 (Thermo Scientific, Mỹ) gồm các bộ 

phận chính: bơm bốn kênh, bộ phận tiêm mẫu, lò cột, đầu dò DAD và phần mềm 

Chromeleon Version 7.2.SR4. 

- Cột Waters Nova-Pak C18, 150 x 3.9 mm, S/N: T92852R-05. 

- Thể tích tiêm mẫu: 5µL 

- Tốc độ dòng: 1,0 mL/phút 

- Chương trình dung môi: 

Thời gian (phút) (H2O 0.1% FA(%) MeOH (%) 

0 83 17 

15 70 30 

17 0 100 

25 0 100 
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Tính tương thích hệ thống 

Thử nghiệm tính tương thích hệ thống được thực hiện với một lần tiêm dung 

dịch cao Helicteres isora L. dưới điều kiện sắc ký đã thiết lập. Kết quả cho thấy số đĩa 

lý thuyết đạt 12434, phản ánh khả năng tách tốt của hệ thống. Hệ số bất đối của pic là 

1,0 cho thấy pic có hình dạng đối xứng. Những thông số này cho thấy hệ thống đạt 

yêu cầu để tiến hành phân tích p-coumaric acid. 

Thẩm định phương pháp HPLC 

• Độ đặc hiệu 

Dựa vào thời gian lưu, diện tích của peak p-coumaric acid thu được của dung 

dịch chuẩn, mẫu thử và mẫu thử thêm chuẩn, kết hợp so sánh với phổ UV của peak 

chuẩn và mẫu thử và mẫu thử thêm chuẩn cho thấy peak p-coumaric acid trong mẫu 

thử và mẫu thử thêm chuẩn có thời gian lưu 11,32 phút và phổ UV tương ứng với 

peak p-coumaric acid chuẩn. Diện tích và chiều cao peak p-coumaric acid của mẫu 

thử thêm chuẩn cũng tăng lên so với trước khi thêm chuẩn vào mẫu thử. Như vậy 

phương pháp phân tích sắc ký trên có tính đặc hiệu cao. 

 
 

Hình 3.14. Sắc ký đồ mẫu blank, chuẩn, mẫu thử và mẫu thử thêm chuẩn 

• Độ chính xác 

Độ chính xác được khảo sát bằng sự lặp lại hàm lượng p-coumaric acid xác định 

trên 3 mẫu chuẩn với điều kiện sắc ký đã chọn. 
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           Bảng 3.11. Khảo sát độ chính xác của phương pháp trên mẫu chuẩn  

 

Lần 

Mẫu chuẩn 

Diện tích pic 
Hàm lượng 

(µg/ml) 

1 85,15 129,90 

2 85,47 130,40 

3 85,49 130,45 

TB 85,37 130,25 

SD 0,19 0,31 

RSD (%) 0,2 0,2 

 

 
 

Hình 3.15. Sắc ký đồ 3 lần lặp lại của mẫu chuẩn 

 
Kết quả phân tích mẫu chuẩn cho thấy các thông số đều đạt yêu cầu về độ chính 

xác và độ lặp lại (hàm lượng trung bình đạt 130,25 µg/ml với %RSD là 0,2%) 

•  Tính tuyến tính 

Kết quả sự khảo sát độ tuyến tính của nồng độ dung dịch p-coumaric acid chuẩn 

theo diện tích peak thu được tại bước sóng 310nm (Hình 3.15), khoảng nồng độ tuyến 

tính là 3,91 – 62,5ppm, với phương trình hồi quy có dạng y = 0,6821x + 0,6198, hệ số 
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R² = 0.9999, cho thấy có sự tương quan tuyến tính chặt chẽ giữa nồng độ hoạt chất với 

diện tích peak đáp ứng.  

 

 
Hình 3.16. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa diện tích peak theo nồng độ 

chất chuẩn 

Giá trị LOD, LOQ tính theo phương trình đường chuẩn: 

LOD = 0,94 ppm. 

LOQ = 2,85 ppm. 

• Độ đúng 

Độ đúng được xác định bằng tỷ lệ phục hồi. Để khảo tỷ lệ phục hồi của quy trình, 

chúng tôi tiến hành thêm một lượng chuẩn nhất định vào 3 mẫu. Sau đó tiến hành xử 

lý theo quy trình xử lý mẫu đã chọn. 

Bảng 3.12. Khảo sát độ đúng của phương pháp 

 

Mẫu đo Cchuẩn lt Cchuẩn tt Hiệu suất thu hồi (%) 

1 10,21 10,42 104,55 

2 11,35 11,48 102,27 

3 12,48 12,26 96,66 

Trung bình 101,16 

%RSD 4,01 

 

Kết quả cho thấy phương pháp có độ đúng cao (tỷ lệ phục hồi 101,16%) với 

RSD là 4,01%, phù hợp với yêu cầu chung về đánh giá độ đúng trong phương pháp 

xác định hàm lượng hoạt chất trong dược liệu bằng HPLC. 

y = 0.6821x + 0.6198
R² = 0.9999

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
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Hình 3.17. Sắc ký đồ mẫu cao Helicteres isora L. và các mẫu thêm 80%, 100%, 

120% p-coumaric acid. 

3.1.6. Xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu  
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Bảng 3.13 Kết quả tiêu chuẩn kiểm nghiệm dược liệu 

STT Các tiêu chí 
Phương pháp 

kiểm nghiệm 
Yêu cầu 

Kết quả  

1 Hình thái Quan sát  Mô tả đặc điểm  Thân có màu xanh nâu, bề 

mặt xù xì, phiến lá có răng 

cưa, phủ  long mịn, hoa màu 

cam, quả xoắn vặn 

2 Vi phẫu Vi phẫu thực vật Chụp hình ảnh vi 

phẫu  

Thân cây hình tròn, có lông 

che chở bên ngoài, bên trong 

có canxi oxalate cầu gai, 

phiến lá mang nhiều lục lạp 

3 Soi bột Soi bột dưới kính 

hiển vi 

Chụp hình ảnh bột 

dược liệu 

Lông che chở hình sao, bó 

sợi kèm calci oxalat 

4 Độ ẩm DĐVN V, phụ 

lục 9.6. 

Không quá 13% 9,63% 

5 Độ tro toàn 

phần 

DĐVN V, phụ 

lục 9.8, phương 

pháp 1 

Không quá 10% 8,63% 

6 Độ tro không 

tan trong acid 

DĐVN V, phụ 

lục 9.7, phương 

pháp 1 

Không quá 5% 4,00 ± 0,61% 

7 Hàm lượng 

chất chiết 

được 

Chiết xuất và đo 

hàm lượng 

Không ít hơn 10% 15,06 ± 0,93% 

8 Giới hạn kim 

loại nặng 

DĐVN V, phụ 

lục 9.4.8. 

Nhỏ hơn 

20/1.000.000 

Dưới ngưỡng phát hiện 

9 Tạp chất lẫn 

trong dược 

liệu 

DĐVN V, phụ 

lục 13.6. 

Không quá 1% 0,83% 

10 Định tính Phương pháp 

SKLM  

 

Sắc ký đồ hiển thị 

vệt cùng màu với 

dung dịch thử 

có vết có cùng màu sắc và 

giá trị Rf với vết của p-

coumaric acid 

11 Hàm lượng 

thuốc BVTV  

(mg/kg) 

Được thực hiện ở 

Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3 

(QUATEST 3) 

Giới hạn phát hiện Dưới ngưỡng phát hiện 

Dựa vào kết quả cho thấy bột dược liệu đạt chuẩn 
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3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả li trích thu nhận cao chiết Helicteres 

isora L  

3.2.1 Phương pháp chiết  

Thí nghiệm được thực hiện với 2 nghiệm thức, lặp lại 3 lần, cố định dung môi ethanol 

70%, thay đổi phương pháp li trích.  

Bảng 3.14. Kết quả khảo sát phương pháp li trích thu nhận cao chiết Helicteres 

isora L. 

Phương pháp 

li trích 

Hiệu suất 

thu hồi cao 

chiết (%) 

Hàm lượng phenolic 

tổng số (mg/g cao chiết) 

Hàm lượng p-

coumaric acid (µg/g 

cao chiết) 

Ngâm dầm 7,42 ± 0,05 b 221,35± 3,6 b 31,14 ± 1,15 b 

Ngấm kiệt 9,1 ± 0,08 a 280,87 ± 4,81 a 43,91 ± 1,84 a 

Mỗi giá trị trong bảng là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định t-test 

Kết quả từ bảng 3.14 cho thấy phương pháp ngấm kiệt cho hiệu suất chiết cao 

hơn phương pháp ngâm dầm. Bởi vì, trong phương pháp ngấm kiệt thì dược liệu luôn 

được tiếp xúc với dung môi mới, luôn tạo ra sự chênh lệch nồng độ hoạt chất cao nên 

trích kiệt được hoạt chất. Ngoài ra hàm lượng phenolic và p-coumaric acid tính trên 

khối lượng cao chiết cho thấy phương pháp ngấm kiệt cho hiệu quả li trích hàm lượng 

hoạt chất tốt hơn so với phương pháp ngâm dầm. Cụ thể, hàm lượng phenolic và p-

coumaric acid thu nhận được khi trích ly bằng phương pháp ngấm kiệt đạt 280,87 

mg/g cao và 43,91 µg/g cao tương ứng, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với kết quả 

thu được từ phương pháp ngâm dầm.  

Như vậy, qua quá trình khảo sát phương pháp li trích thu nhận cao chiết, chúng 

tôi lựa chọn phương pháp ngấm kiệt để li trích mẫu Helicteres isora L. cho những 

bước tiếp theo. 

3.2.2. Nồng độ dung môi 

Thí nghiệm được thực hiện với 4 nghiệm thức, lặp lại 3 lần, thay đổi nồng độ dung 

môi, sử dụng phương pháp ngấm kiệt.  

Bảng 3.15. Ảnh hưởng nồng độ dung môi ảnh hưởng đến hiệu suất thu nhận hoạt chất 

Dung môi Hiệu suất thu 

hồi cao chiết 

Hàm lượng phenolic 

tổng số (mg/g cao chiết) 

Hàm lượng p-coumaric 

acid (µg/g cao chiết) 

Nước 8,85 ± 0,11c% 125,17 ± 3,09c 28,14 ± 1,78c 

Ethanol 50% 9,67 ± 0,06a% 148,03 ± 2,15b 35,24 ± 1,8b 

Ethanol 70% 9,1 ± 0,07b% 280,87 ± 4,81a 43,94 ± 1,84a 

Ethanol 96% 0,94 ± 0,07d% 13,23 ± 0,91d 2,5 ± 0,13d 

Mỗi giá trị trong bảng là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định LSD 
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Ảnh hưởng của nồng độ dung môi ethanol và nước đến hiệu suất thu hồi cao 

chiết và hàm lượng phenolic, p-coumaric acid được thể hiện trong Bảng 3.15. 

Nồng độ ethanol có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trích ly của cả phenolic 

và p-coumaric acid từ Helicteres isora L., đồng thời chúng cũng ảnh hưởng đến hiệu 

suất thu hồi cao chiết của Helicteres isora L.. Như được thể hiện trong Bảng 3.15, 

hàm lượng phenolic và p-coumaric acid tăng khi tăng nồng độ ethanol, đạt tối đa 

tương ứng với nồng độ ethanol 70% (v/v) và lại giảm xuống có ý nghĩa (p <0,05) khi 

tiếp tục tăng nồng độ ethanol đến 100%. Sự khác biệt này là bởi vì các nhóm chất 

khác nhau sẽ có cấu trúc khác nhau và độ phân cực khác nhau, nên mỗi nhóm chất sẽ 

được ly trích tốt khi sử dụng một hệ dung môi có độ phân cực phù hợp. Năm 2012, 

Huang và cộng sự cũng sử dụng ethanol 70% để li trích bột khô toàn cây Helicteres 

isora L. (thu hái ở Trung Quốc), hiệu suất chiết đạt 2,5% [98]. Quả khô Helicteres 

isora L. thu hái ở Ấn Độ, ngâm dầm với methanol 50%, hiệu suất chiết đạt 23,2% 

[99]. Vỏ thân H. isora L. từ Ấn Độ chiết bằng ngâm dầm với nước hiệu suất chiết là 

18,5% [47]. Lá khô Helicteres isora L. (thu hái tại Brazil) được li trích với ethanol 

70% bằng phương pháp ngâm dầm với tỉ lệ mẫu/dung môi 1:10 (w/v) trong 7 ngày, 

hiệu suất li trích là 10% [100]. Những công bố này có khác biệt so với kết quả chúng 

tôi thu nhận được. Có thể là do mẫu chúng tôi sử dụng là phần trên mặt đất, không bao 

gồm rễ và địa điểm thu hái cũng không đồng nhất. Tùy từng bộ phận khác nhau của 

thực vật, cũng như chịu ảnh hưởng của môi trường sinh sống khác nhau, đặc biệt là 

thổ nhưỡng mà hàm lượng hoạt chất cũng khác nhau. Dựa vào các kết quả phân tích 

trên, nồng độ ethanol 70% (v/v) được lựa chọn cho bước nghiên cứu tiếp theo. 

3.2.3. Tỉ lệ nguyên liệu/ dung môi 

Thí nghiệm được thực hiện với 5 nghiệm thức tỉ lệ nguyên liệu/dung môi thay đổi, 

lặp lại 3 lần, cố định dung môi ethanol 70%, phương pháp li trích ngấm kiệt. 

Bảng 3.16. Ảnh hưởng lượng dung môi đến hiệu suất thu nhận hoạt chất 

Tỉ lệ nguyên 

liệu/dung môi (g/ml) 

Hàm lượng phenolic tổng số 

(mg/g cao chiết) 

Hàm lượng p-coumaric 

acid (µg/g cao chiết) 

1/5 21,65e ± 1,44 7,83e ± 0,74 

1/10 38,51d ± 1,54 12,43d ± 1,31 

1/15 189,48c ± 1,81 30,42c ± 1,11 

1/20 262,15b ± 1,32 38,11b ± 0,68 

1/25 275,56a ± 1,54 40,61a ± 0,69 

Mỗi giá trị trong bảng là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định LSD 

 Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu trong dung môi đến hàm lượng phenolicvà p-

coumaric acid được thể hiện trên bảng 3.16. Quan sát thấy rằng lượng dung môi có 
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ảnh hưởng đáng kể đến cả hàm lượng phenolic và p-coumaric acid. Khi lượng dung 

môi tăng dẫn đến hàm lượng phenolic và p-coumaric acid tăng, hàm lượng hoạt chất 

tăng mạnh khi tăng lượng dung môi lên 5-10ml/1g nguyên liệu và sau đó không tăng 

đáng kể khi lượng dung môi bắt đầu đạt >20ml/1g nguyên liệu. Theo Tân và cs 

(2011), một tỷ lệ dung môi cao có thể được tìm thấy và cho là thuận lợi trong việc 

trích ly các hợp chất phenolic. Các kết quả này phù hợp với nguyên tắc truyền khối 

mà động lực cho khối lượng chuyển khối được coi là gradient nồng độ giữa chất rắn 

và dung môi. Tỷ lệ dung môi cao có thể thúc đẩy một gradient nồng độ càng tăng, dẫn 

đến tăng tốc độ khuếch tán cho phép quá trình trích ly chất rắn bằng dung môi được 

tốt hơn [101]. Ngoài ra, cơ hội của các thành phần hoạt tính sinh học tiếp xúc với 

dung môi trích ly được mở rộng với sự gia tăng lượng dung môi, dẫn đến tăng hiệu 

suất trích ly [102]. Tuy nhiên, sản lượng thành phần hoạt tính sinh học sẽ không tiếp 

tục tăng khi đã đạt được sự cân bằng và để đảm bảo giá trị kinh tế cho sản phẩm có cơ 

hội cạnh tranh ngoài thị trường và giảm thiểu chi phí sản xuất, chúng tôi chọn tỉ lệ 

dung môi/nguyên liệu là 20ml/1g. 

 Sau khi tiến hành thử nghiệm trên quy mô phòng thí nghiệm, chúng tôi tiếp tục 

tăng quy mô ly trích lên 50kg nguyên liệu/mẻ. 
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          Hình 3.18. Quy trình sản xuất cao chiết cây Helicteres isora L. 

Mô tả quy trình ly trích: 

✓ Nguyên liệu phần trên mặt đất cây Helicteres isora L. được rửa sạch, phơi khô 

và cắt nhỏ. Những phần bị hư, mốc được loại bỏ. Nguyên liệu sau khi được sơ 

chế được sấy ở 50oC cho đến hàm ẩm <10%, chú ý nguyên liệu được dàn trải 

đều trong hệ thống sấy để đảm bảo nguyên liệu dược tiếp xúc tối ưu với nhiệt độ. 

✓ Nguyên liệu sau khi sấy đạt độ ẩm cho phép (<10%), tiến hành cân và xay nhỏ 

qua rây kích thước d=0,25mm. Nguyên liệu được kiểm tra và đạt các tiêu chuẩn 

cơ sở được sử dụng cho các quy trình sản xuất. 

✓ Sử dụng Phương pháp ngấm kiệt cải tiến (phân đoạn) để nâng cấp quy mô li 

trích 50kg/mẻ. Sử dụng 5 bồn chiết ngấm kiệt hình nón, nguyên liệu 50kg được 

chia làm 5 phần (10kg nguyên liệu/bồn chiết 30 lít). Rút dịch chiết đầu của bình 

thứ nhất để riêng (dịch chiết giai đoạn đầu). Các dịch chiết giai đoạn sau của 
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bình thứ nhất sẽ là dung môi để chiết xuất các bình còn lại, cuối cùng thu được 

các dịch chiết đậm đặc. Tháo dịch với tốc độ hằng định, đồng thời bổ sung dung 

môi mới ở trên, trong quá trình ngấm kiệt không khuấy trộn nguyên liệu. 

✓ Thiết bị thường được thiết kế có đường kính nhỏ dần về phía dưới và không có 

các góc cạnh để đảm bảo không có các góc chết trong thiết bị. Cuối thiết bị sẽ có 

van để mở xả và điều chỉnh tốc độ rút dịch. Phía trên đầu bình sẽ có hệ thống cấp 

dung môi chiết và tốc độ cấp bằng với tốc độ rút dịch.  

✓ Làm ẩm dược liệu: Dược liệu sau khi phân chia cần làm ẩm bằng dung môi chiết 

xuất, đậy kín, để yên một thời gian cho dược liệu trương nở hoàn toàn rồi cho 

vào bình ngấm kiệt. Cân 10kg nguyên liệu bột Helicteres isora L, làm ẩm với 30 

lít dung môi ethanol 70%. Thời gian để dược liệu Helicteres isora L trương nở 

hoàn toàn là khoảng 3h. 

✓ Cho dược liệu vào bình ngấm kiệt: Cần lót lớp bông thấm nước lên trên ống 

thoát dịch chiết (tránh làm tắc ống và bột lẫn vào dịch chiết) sau đó đặt giấy lọc 

đã cắt vừa vặn đáy bình hoặc đặt vải gạc, tấm kim loại đục lỗ. Cho từ từ bột 

dược liệu đã làm ẩm vào bình vừa cho vừa san đều nén nhẹ các lớp dược liệu, 

đặt giấy lọc đè lên trên tránh xáo trộn dược liệu khi đổ dung môi. 

✓ Đổ dung môi vào bình và ngâm lạnh: Mở khoá thoát dịch chiết và đổ dung môi 

tới khi có vài giọt dịch chiết chảy ra, đóng khoá lại. Đổ tiếp dung môi ngập dược 

liệu 10 cm. Ngâm lạnh trong thời gian xác định (khoảng 24h). 

✓ Thu hồi và gộp chung dịch chiết của các lần chiết, cô quay dang đĩa thu cao chiết 

song song với quá trình chiết để tiết kiệm thời gian. Cô quay và sấy đến hàm ẩm 

dưới 20%.  

✓ Cao chiết thu được ở dang cao đặc (độ ẩm <20%), được đánh giá các chỉ tiêu 

theo tiêu chuẩn cơ sở. Cao chiết được đánh số trên hộp bảo quản, 1kg cao 

đặc/hộp, đậy nắp, dán nhãn và bảo quản -20oC để sử dụng cho các nghiên cứu 

sau 

 

 

Hình 3.19. Hình ảnh cao chiết 
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3.2.4. Tiêu chuẩn cơ sở cao chiết 

Tiêu chuẩn hoá cao chiết theo tiêu chuẩn cơ sở, thực hiện theo DĐVN V. Theo 

DĐVN V, việc kiểm nghiệm cao chiết bao gồm các chỉ tiêu sau: Mô tả, mất khối 

lượng do làm khô, tro toàn phần, hàm lượng kim loại nặng, giới hạn nhiễm khuẩn, 

dung môi tồn dư, dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, hàm lượng phenolic tổng số và p-

coumaric acid. Trong đó, chỉ tiêu dung môi tồn dư không cần thực hiện do cao chiết 

được chiết bằng dung môi ethanol 70%. 

Mô tả 

Cao có thể chất cứng, màu nâu đen sẫm, đồng nhất, không có váng mốc, không 

có cặn bã và vật lạ. 

Mất khối lượng do làm khô 

Kết quả mất khối lượng do làm khô của cao chiết được trình bày trong bảng 

3.17. 

Bảng 3.17. Kết quả mất khối lượng do làm khô cao chiết 

 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

KL cao 

(g) 

Độ ẩm 

(%) 

KL cao 

(g) 

Độ ẩm 

(%) 

KL cao 

(g) 

Độ ẩm 

(%) 

TB 0,504 15,27 0,5 14,69 0,507 15,01 

 

Hàm ẩm của cao 14,99% dưới giới hạn cao đặc 20% theo qui định của DĐVN 

V. Như vậy, mức chất lượng đề nghị cho chỉ tiêu mất khối lượng do làm khô nằm 

trong giới hạn cho phép, dưới 20,0%.  

Tro toàn phần 

Bảng 3.18. Kết quả tro toàn phần cao chiết 

 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

 14,42 14,50 14,90 

TB 14,61 

Hàm lượng tro toàn phần cao chiết 14,61%. Như vậy mức chất lượng đề nghị 

cho chỉ tiêu tro toàn phần là không quá 15%. 

Giới hạn nhiễm khuẩn 

Chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn cũng được thực hiện cho cả cao và chế phẩm vì 

đây là những chế phẩm có nguồn gốc dược liệu nên rất dễ nhiễm các vi sinh vật trong 

quá trình thu hoạch, sản xuất và bảo quản. 

Kết quả thử giới hạn nhiễm khuẩn cao chiết đều đáp ứng yêu cầu giới hạn tiêu 

chuẩn cơ sở theo qui định trong DĐVN V (Bảng 3.19). Được thực hiện ở trung tâm Kĩ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) 
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Hàm lượng kim loại nặng 

Không phát hiện sự hiện diện của Pb, Cd, As, Hg trong cao chiết, do đó cao chiết đạt 

giới hạn kim loại nặng. Được thực hiện ở trung tâm Kĩ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng 3 (QUATEST 3) 

pH: pH cao chiết được xác định là 6,1. 

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Kết quả kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cao chiết được Được 

thực hiện ở trung tâm Kĩ 

thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) thể hiện ở Bảng 3.20. 

 

Bảng 3.19. Kết quả phân tích giới hạn nhiễm khuẩn 

Chỉ tiêu (Tính trên 

gram cao chiết) 

Phương pháp Kết quả Giới hạn theo 

DĐVN V 

Tổng vi sinh vật hiếu khí 

(CFU/g) 

ISO 4833-1:2013 < 104 104 

Tổng số nấm men 

(CFU/g) 

ISO 21527-1:2008 Không có 

khuẩn lạc mọc 

trên đĩa 

102 

Tổng số nấm mốc 

(CFU/mL) 

ISO 21527-1:2008 < 1CFU/mL 102 

Coliform (CFU/mL) ISO 4832:2006 < 1CFU/mL Không có 

trong 1 gram 

E. Coli (CFU/mL) ISO 16649-2:2001 < 1CFU/mL Không có 

trong 1 gram 

Staphylococcus aureus 

(CFU/mL) 

AOAC 2016 

(975.55) 

< 1CFU/mL Không quá 102 

Clostridium perfringens 

(CFU/mL) 

ISO 7937:2004 < 1CFU/mL Không quá 102 

Bacillus cereus giả định 

(CFU/mL) 

ISO 7937:2004 < 1CFU/mL Không quá 102 

Salmonella spp/25 mL ISO 6579-1:2017 Không phát 

hiện 

Không có 

trong 10 gram 
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Bảng 3.20. Kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

 

Trong cao chiết không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, do đó cao chiết đạt 

giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

 

STT Chỉ tiêu 
Phương pháp 

thử 

Giới hạn 

phát hiện 

Kết quả thử 

nghiệm 

1 
Hàm lượng thuốc 

BVTV lân (mg/kg) 

EN 15662:2018 

(GC/MSMS) 
0,01 Không phát hiện 

2 

Hàm lượng thuốc 

BVTV carbamate 

(mg/kg) 

EN 15562:2018 

(LC/MSMS) 
0,01 Không phát hiện 

3 

Hàm lượng thuốc 

BVTV clo hữu cơ 

(mg/kg) 

EN 15562:2018 0,01 Không phát hiện 

4 
Hàm lượng thuốc 

BVTV cúc (mg/kg) 

EN 15662:2018 

(GC/MSMS) 
0,01 Không phát hiện 

5 
Hàm lượng thuốc trừ 

cỏ (mg/kg) 

QTTN/KT3 

079:2018 
0,01 Không phát hiện 

6 

Hàm lượng thuốc 

BVTV (mg/kg) 

QTTN/KT3 

059:2018 

QTTN/KT3 

265:2020 

QTTN/KT3 

274:2020 

0,0025-0,2 Không phát hiện 

7 
Hàm lượng phthalate 

(mg/kg) 

QTTN/KT3 

076:2018 
0,5 Không phát hiện 

8 

Hàm lượng 

Polychlorinated 

biphenyls (PCBs0 tổng 

(µg/kg) 

QTTN/KT3 

263:2020 
2,5 Không phát hiện 

9 
Hàm lượng polycyclic 

aromatic hydrocarbon 

QTTN/KT3 

264:2020 
0,6 Không phát hiện 

9 
Hàm lượng bromua vô 

cơ (mg/kg) 

TCVN 8425-

2:2010 
3 Không phát hiện 
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Thành phần hoạt chất trong cao chiết 

Hàm lượng phenolic tổng số và p-coumaric acid trong cao chiết được thể hiện 

ở bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Hàm lượng phenolic tổng số của cao chiết ethanol Helicteres isora L 

Mẫu Hàm lượng phenolic tổng 

số (mg/g cao chiết) 

Hàm lượng p-Coumaric 

acid (µg/g cao chiết) 

Cao chiết 

Helicteres isora L. 

202,07 ± 1,21 36,24 ± 0,75 

Mỗi giá trị trong bảng là trung bình của 3 lần lặp lại ± Độ lệch chuẩn (Mean ± SD) 

Dựa vào kết quả bảng 3.21, hàm lượng phenolic tổng số của cao chiết ethanol 

phần trên mặt đất là 202,07 ± 1,21 (mg/g cao). Một báo cáo của Nataraj và cs (2013) 

[102] đã báo cáo hàm lượng phenolic tổng số cao chiết Helicteres isora L. là 2,6 ± 

0,13 mg/100g. Nghiên cứu trước đó của Gayathri (2010)  ở Helicteres isora L., hàm 

lượng phenolic tổng số của cao chiết trái và vỏ xác định được tương ứng 317,7 ± 4,2 

mg/100g, 269,3 ± 2,8 mg/100g [103]. Bên cạnh đó, hàm lượng p-coumaric acid trong 

cao chiết cũng đạt 36,24 ± 0,75 µg/g cao. 

Thực vật cùng loài có thể khác nhau đáng kể về hàm lượng các hợp chất thứ 

cấp trong các điều kiện môi trường khác nhau. Điều này là do chất lượng và số lượng 

các hợp chất thứ cấp trong cây dược liệu phần lớn bị ảnh hưởng bởi các điều kiện môi 

trường. Trong một số trường hợp, sự tích lũy chất chuyển hóa thứ cấp bị ảnh hưởng 

bởi địa lý và điều kiện sinh thái địa phương như lượng mưa, độ ẩm, nhiệt độ, sự thay 

đổi của nước, sự tiếp xúc với vi sinh vật đất, sự thay đổi độ pH và chất dinh dưỡng 

của đất. Hơn nữa, các yếu tố môi trường cũng tương tác với yếu tố di truyền của thực 

vật dẫn đến sự thay đổi hàm lượng các hợp chất thứ cấp và do đó ảnh hưởng đến chất 

lượng của cây dược liệu. 

Như vậy, kết quả kiểm nghiệm cao chiết cho thấy các thông số xác định nằm 

trong khoảng yêu cầu tiêu chuẩn cao dược liệu theo Dược điển Việt Nam V (Bảng 

3.22). 
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Bảng 3.22. Tóm tắt tiêu chuẩn kiểm nghiệm cao chiết 

TT Chỉ tiêu Phương pháp kiểm Kết quả Mức đề nghị 

1 Mô tả 
DĐVN V, phụ lục 

9.6 

Cao có thể chất 

cứng, màu nâu 

sẫm, không có ván 

mốc, cặn bã và vật 

lạ 

Cao có thể chất 

cứng, màu nâu sẫm, 

không có ván mốc, 

cặn bã và vật lạ 

2 

Mất khối 

lượng do 

làm khô 

Thực hiện theo 

hướng dẫn của 

DĐVN V, phụ lục 

9.8 

14,99% Không quá 20% 

3 
 

Tỉ lệ tro 

thực hiện theo hướng 

dẫn của DĐVN, phụ 

lục 12.11. 

14,61% Không quá 15% 

4 pH 
Theo DĐVN V, Phụ 

lục 6.2 
6,1 5-7 

5 
Giới hạn 

nhiễm khuẩn 

ISO 4833-1:2013; 

ISO 21527-1:2008; 

ISO 4832:2006; ISO 

16649-2:2001; OAC 

2016 (975.55); ISO 

7937:2004; ISO 

6579-1:2017 

Đạt (Tổng số vi 

sinh vật hiếu khí < 

10 CFU/g, tổng số 

nấm < 10 CFU/g. 

Không được có vi 

khuân gây bệnh) 

Đạt theo DĐVN V 

6 Định tính 
Phương pháp HPLC, 

quang phổ 

Đúng (nguyên liệu 

chứa hợp chất 

phenolic và p-

coumaric acid) 

Đạt 

7 Định lượng 
Phương pháp HPLC, 

quang phổ 

Phenolic: 202,07 ± 

1,21 mg/g; p-

coumaric acid 

36,24 ± 0,75 µg/g 

Đạt 
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8 

Hàm lượng 

kim loại 

nặng 

QTTN/KT3 

098:2016 

TCVN 8427:2010 

QTTN/KT3 

064:2016 

Đạt (Không phát 

hiện có Pb, Cd, 

As, Hg ) 

Đạt (Không phát 

hiện có Pb, Cd, As, 

Hg ) 

9 

Dư lượng 

thuốc bảo vệ 

thực vật 

EN 15662:2018; 

QTTN/KT3 

059:2018; 

QTTN/KT3 

079:2018; EN 

15662:2018 

(GS/MSMS) 

Đạt (Không phát 

hiện dư lượng các 

hàm lượng thuốc 

bảo vệ thực vật) 

Đạt 

 

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo bột hòa tan bằng phương pháp 

sấy phun 

3.3.1. Ảnh hưởng của nồng độ dịch cao chiết 

Bảng 3.23. Ảnh hưởng của nồng độ cao chiết đến chỉ tiêu chất lượng của bột 

 Nồng độ cao chiết (oBx) 

Nghiệm thức 5 10 15 20 

Hiệu suất sấy (%) 51,77±1,39a 49,23±1,21b 41,22±0,79c 25,98±0,69d 

Hiệu suất thu hồi (%) 35,42±0,56b 41,12±0,27a 29,39±0,41c 18,26±0,22d 

Hàm lượng phenolic (mg/g) 46,03±0,73c 85,60±0,56b 86,49±1,20b 96,97±1,16a 

Hàm ẩm (%) 4,56±0,33c 4,60±0,28c 5,40±0,55b 6,20±0,26a 

Tính hút ẩm (g/100g chất 

rắn khô) 

4,54±0,35c 5,79±0,28b 6,10±0,11b 6,81±0,24a 

Độ hòa tan (%) 87,33±1,15a 86,33±0,58a 83,00±1,00b 79,33±1,15c 

Chỉ số nén (%) 25,35±1,20b 24,34±1,02b 25,62±1,49b 28,90±1,66a 

Mỗi giá trị là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định LSD. a, b, c, d 

khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 

Việc xác định nồng độ chất hòa tan thích hợp đóng vai trò quan trọng trong quá 

trình tạo bột hòa tan Helicteres isora L., ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi, đặc tính vật 

lý và khả năng bảo quản của sản phẩm. Trong nghiên cứu này, bốn mức nồng độ cao 

chiết được khảo sát gồm 5, 10, 15 và 20 °Bx. Các yếu tố khác trong quá trình sấy 

phun được giữ cố định, bao gồm nhiệt độ đầu vào 180°C, áp suất khí nén 3 bar, lưu 
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lượng dịch cao chiết 9,25 ml/phút và nồng độ maltodextrin 10%. Kết quả nghiên cứu 

được trình bày trong Bảng 3.23. 

Kết quả cho thấy, nồng độ cao chiết ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ tiêu chất 

lượng của bột hòa tan. Khi nồng độ tăng, hiệu suất sấy và hiệu suất thu hồi giảm đáng 

kể. Ở nghiệm thức 5°Bx, hiệu suất sấy đạt cao nhất (51,77%), tuy nhiên hàm lượng 

phenolic chỉ ở mức 46,03 mg/g, thấp hơn đáng kể so với các nghiệm thức khác. Khi 

tăng nồng độ lên 15°Bx và 20°Bx, hàm lượng phenolic tăng lên rõ rệt (86,49 mg/g và 

96,97 mg/g), nhưng đồng thời hiệu suất sấy giảm xuống còn 41,22% và 25,98%, cho 

thấy sự hao hụt đáng kể trong quá trình thu hồi bột. 

Về tính chất vật lý, khi nồng độ chất hòa tan tăng, hàm ẩm và khả năng hút ẩm 

của bột cũng gia tăng. Ở nồng độ 20°Bx, hàm ẩm đạt 6,20%, cao hơn mức 4,56% ở 

5°Bx, đồng nghĩa với việc bột dễ hút ẩm từ môi trường hơn, làm tăng nguy cơ vón cục 

và giảm khả năng bảo quản lâu dài. Ngoài ra, độ hòa tan cũng có xu hướng giảm khi 

nồng độ tăng. Bột sấy phun ở 5°Bx có độ hòa tan cao nhất (87,33%), trong khi nghiệm 

thức 20°Bx chỉ đạt 79,33%, cho thấy sự suy giảm đáng kể về khả năng hòa tan khi 

nồng độ chất tan quá cao. 

Chỉ số nén – một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng đóng gói và trơn 

chảy của bột – cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các nghiệm thức. Ở 5°Bx và 10°Bx, 

chỉ số nén dao động quanh mức 24-25%, cho thấy bột có đặc tính trơn chảy kém. Tuy 

nhiên, khi nồng độ tăng lên 20°Bx, chỉ số nén đạt 28,90%, cho thấy bột dễ bị vón cục 

hơn, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và bảo quản. 

Dựa trên các chỉ tiêu đã phân tích, nồng độ 10°Bx được đánh giá là tối ưu cho 

quá trình tạo bột hòa tan. Ở mức này, hàm lượng phenolic đạt 85,6 mg/g, đảm bảo giá 

trị sinh học của sản phẩm. Đồng thời, hàm ẩm ở mức 4,60%, giúp bột có độ ổn định 

cao hơn so với nghiệm thức 20°Bx. Độ hòa tan ở 10°Bx vẫn đạt 86,33%, đủ để đáp 

ứng tiêu chuẩn của sản phẩm hòa tan. 

Như vậy, lựa chọn nồng độ cao chiết 10°Bx không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất 

thu hồi và hàm lượng hoạt chất mà còn đảm bảo độ hòa tan, khả năng bảo quản và 

tính ứng dụng của sản phẩm bột hòa tan trong thực tiễn sản xuất. 
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          A                 B 

 

            C                          D 

Hình 3.20 Hình ảnh bột dược liệu ảnh hưởng của nồng độ dịch cao chiết 

(A) bột 5°Bx  (B) bột 10°Bx   (C) bột 15°Bx  (D) Bột 20°Bx 

3.3.2. Ảnh hưởng của nồng độ malto 

Bảng 3.24. Ảnh hưởng của nồng độ malto đến chỉ tiêu chất lượng của bột 

 Nồng độ malto 

Nghiệm thức 5 10 15 20 

Hiệu suất sấy (%) 51,83±0,83b 51,44±0,69b 57,02±0,79a 34,69±0,65c 

Hiệu suất thu hồi 

(%) 
40,35±0,48b 45,13±0,50a 45,96±0,37a 29,14±1,29c 

Hàm lượng 

phenolic (mg/g) 
103,40 ±1,23a 88,62±0,98b 64,52±0,51c 55,38±2,46d 

Hàm ẩm (%) 6,31±0,37a 5,29±0,25b 4,84±0,18b 4,15±0,20c 

Tính hút ẩm 

(g/100g chất rắn 

khô) 

7,43±0,40a 6,13±0,21b 4,83±0,22c 4,41±0,28c 

Độ hòa tan (%) 84,67±0,58c 87,33±0,58b 88,00±1,00ab 89,67±1,53a 

Chỉ số nén (%) 23,92±1,23b 24,40±1,44b 25,31±1,03ab 26,99±0,46a 

Mỗi giá trị là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định LSD. a, b, c, d 

khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 
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Maltodextrin đóng vai trò quan trọng trong quá trình sấy phun, giúp tăng cường 

khả năng bảo vệ hoạt chất, cải thiện độ hòa tan và duy trì tính ổn định của bột hòa tan. 

Nghiên cứu này khảo sát ảnh hưởng của bốn mức nồng độ maltodextrin (5, 10, 15, 

20%) đến các chỉ tiêu chất lượng của bột Helicteres isora L., trong đó các yếu tố cố 

định gồm nhiệt độ sấy 180°C, áp suất khí nén 3 bar, lưu lượng dịch cao chiết 9,25 

ml/phút và nồng độ chất hòa tan 15°Bx. Kết quả được trình bày trong Bảng 3.24. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ maltodextrin có tác động đáng kể đến 

hiệu suất sấy, hiệu suất thu hồi, hàm lượng phenolic và tính chất vật lý của bột. Khi 

tăng nồng độ maltodextrin từ 5% lên 15%, hiệu suất sấy tăng từ 51,83% lên 57,02%, 

cho thấy việc bổ sung maltodextrin giúp cải thiện quá trình hình thành bột và giảm sự 

thất thoát nguyên liệu. Tuy nhiên, ở mức 20%, hiệu suất sấy giảm đáng kể xuống 

34,69%, có thể do sự tạo kết cấu không đồng đều trong quá trình sấy, làm giảm khả 

năng thu hồi sản phẩm. 

Hàm lượng phenolic trong bột cũng bị ảnh hưởng rõ rệt bởi nồng độ 

maltodextrin. Khi tăng từ 5% lên 20%, hàm lượng phenolic giảm từ 103,40 mg/g 

xuống còn 55,38 mg/g. Điều này có thể giải thích do maltodextrin hoạt động như một 

tác nhân bảo vệ nhưng đồng thời cũng làm pha loãng hàm lượng hoạt chất trong sản 

phẩm cuối cùng. Vì vậy, việc lựa chọn nồng độ phù hợp là cần thiết để cân bằng giữa 

hiệu suất bảo vệ và hàm lượng hoạt chất. 

Hàm ẩm và tính hút ẩm của bột có xu hướng giảm khi tăng nồng độ 

maltodextrin. Ở mức 5%, hàm ẩm đạt 6,31% và tính hút ẩm là 7,43 g/100g chất rắn 

khô, trong khi ở mức 20%, các chỉ số này giảm xuống còn 4,15% và 4,41%, cho thấy 

maltodextrin giúp giảm khả năng hấp thụ hơi ẩm từ môi trường, cải thiện độ ổn định 

của sản phẩm trong quá trình bảo quản. 

Về độ hòa tan, bột sấy với 20% maltodextrin có độ hòa tan cao nhất (89,67%), 

trong khi mức 5% có độ hòa tan thấp hơn (84,67%). Điều này có thể do maltodextrin 

có đặc tính dễ hòa tan, giúp tăng khả năng hòa tan tổng thể của sản phẩm bột. Tuy 

nhiên, chỉ số nén của bột ở 20% maltodextrin cũng cao nhất (26,99%), cho thấy bột có 

xu hướng vón cục nhiều hơn, có thể ảnh hưởng đến quá trình đóng gói và sử dụng sản 

phẩm. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, nồng độ maltodextrin 10% được đánh giá là tối 

ưu. Ở mức này, hiệu suất sấy đạt (51,44%), hiệu suất thu hồi cũng cao (45,13%) và 

hàm lượng phenolic cao nhất ở mức 88,62 mg/g. Hàm ẩm và tính hút ẩm ở mức hợp 

lý, giúp duy trì chất lượng bột trong thời gian dài. Độ hòa tan vẫn đạt 87,33%, phù 

hợp với tiêu chuẩn của sản phẩm hòa tan. 
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Như vậy, lựa chọn nồng độ maltodextrin 10% là phù hợp nhất để tối ưu hóa 

hàm lượng phenolic và hiệu suất sản xuất, bảo vệ hoạt chất và duy trì các đặc tính lý-

hóa của bột hòa tan Helicteres isora L. 

 

A                                              B 

 

C                                                D 

Hình 3.21 Ảnh hưởng của nồng độ malto 

(A) Malto 5%   (B) Malto 10%   (C) Malto 15%  (D) Malto 20% 

3.3.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy 

Bảng 3.25. Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy đến chỉ tiêu chất lượng của bột 

 Nhiệt độ 

Nghiệm thức 160 170 180 190 

Hiệu suất sấy (%) 51,53±0,52c 52,91±0,98ab 53,49±0,55a 51,91±0,73bc  

Hiệu suất thu hồi (%) 43,07±0,44b 45,38±0,12a 45,75±0,53a 45,96±0,57a 

Hàm lượng phenolic 

(mg/g) 
84,84±0,87c 85,71±0,23bc 86,75±0,99b 88,52±1,09a 

Hàm ẩm (%) 4,57±0,30 4,81±0,46 4,67±0,39 4,42±0,64 

Tính hút ẩm (g/100g chất 

rắn khô) 
5,84±0,17b 6,81±0,37a 6,34±0,20a 6,79±0,28a 

Độ hòa tan (%) 85,33±0,58 87,00±1,00 86,67±0,58 87,00±1,00 

Chỉ số nén (%) 27,52±1,22a 23,81±1,19b 24,43±1,16b 22,51±1,80b 

Mỗi giá trị là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định LSD. a, b, c, d 

khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 
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Nhiệt độ sấy là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi, thành 

phần hoạt chất và chất lượng vật lý của bột dược liệu. Để xác định nhiệt độ sấy phù 

hợp nhất, nghiên cứu này tiến hành khảo sát ảnh hưởng của bốn mức nhiệt độ sấy 

(160°C, 170°C, 180°C và 190°C) đến các chỉ tiêu chất lượng của bột Helicteres isora 

L. Các thông số cố định bao gồm áp suất khí nén 3 bar, lưu lượng dịch cao chiết 9,25 

ml/phút, nồng độ chất hòa tan 15°Bx và nồng độ maltodextrin 15%. Kết quả được 

trình bày trong Bảng 3.25. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ sấy có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất 

sấy, hiệu suất thu hồi, hàm lượng phenolic cũng như các đặc tính vật lý của bột. Khi 

tăng nhiệt độ từ 160°C lên 180°C, hiệu suất sấy có xu hướng tăng, đạt mức cao nhất ở 

180°C (53,49%), sau đó giảm nhẹ ở 190°C (51,91%). Điều này có thể do ở nhiệt độ 

quá cao, quá trình bay hơi diễn ra nhanh hơn, khiến một phần bột bị thất thoát trong 

quá trình sấy. 

Hiệu suất thu hồi cũng có xu hướng tăng dần khi nhiệt độ sấy tăng từ 160°C lên 

190°C, với mức cao nhất đạt 45,96% ở 190°C. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các mức 

170°C, 180°C và 190°C không có ý nghĩa thống kê lớn, cho thấy rằng nhiệt độ trong 

khoảng 170-190°C đều phù hợp cho quá trình thu hồi bột. 

Hàm lượng phenolic trong bột tăng khi nhiệt độ tăng, với mức cao nhất đạt 

88,52 mg/g ở 190°C. Điều này có thể do nhiệt độ cao giúp quá trình bay hơi nước diễn 

ra nhanh hơn, giảm thiểu sự phân hủy của hợp chất phenolic. Tuy nhiên, nếu nhiệt độ 

quá cao, có nguy cơ làm mất đi một số hợp chất dễ bay hơi hoặc gây biến tính một số 

hoạt chất quan trọng. 

Hàm ẩm của bột có xu hướng giảm khi nhiệt độ tăng. Ở mức 160°C, hàm ẩm 

đạt 4,57%, trong khi ở 190°C, chỉ còn 4,42%. Điều này cho thấy nhiệt độ cao giúp 

loại bỏ ẩm tốt hơn, góp phần kéo dài thời gian bảo quản sản phẩm. 

Về tính hút ẩm, bột sấy ở 170°C, 180°C và 190°C có mức hút ẩm cao hơn đáng 

kể so với 160°C. Điều này có thể do cấu trúc bề mặt của bột bị thay đổi ở nhiệt độ 

cao, làm tăng khả năng hấp thụ hơi nước từ môi trường. Tuy nhiên, sự khác biệt 

không quá lớn giữa ba mức nhiệt 170-190°C. 

Độ hòa tan của bột dao động trong khoảng 85,33-87,00% và không có sự chênh 

lệch lớn giữa các mức nhiệt độ. Điều này cho thấy yếu tố nhiệt độ sấy không ảnh 

hưởng đáng kể đến khả năng hòa tan của sản phẩm. 

Chỉ số nén của bột có xu hướng giảm khi nhiệt độ tăng. Ở 160°C, chỉ số nén 

đạt 27,52%, trong khi ở 190°C, chỉ còn 22,51%. Điều này cho thấy bột sấy ở nhiệt độ 

cao có xu hướng tơi xốp hơn, ít bị vón cục, giúp cải thiện khả năng bảo quản và sử 

dụng. 
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Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhiệt độ sấy 170°C được đánh giá là tối ưu. Ở 

mức nhiệt này, hiệu suất sấy đạt (52,91%), hiệu suất thu hồi ở mức ổn định (45,38%) 

và hàm lượng phenolic vẫn đảm bảo ở mức cao (85,71 mg/g). Hàm ẩm và tính hút ẩm 

ở mức hợp lý, giúp duy trì chất lượng bột trong thời gian dài. Độ hòa tan không có sự 

khác biệt lớn so với các mức nhiệt độ khác, và chỉ số nén ở mức tốt giúp bột có độ tơi 

xốp thích hợp. 

Như vậy, nhiệt độ sấy 170°C là mức nhiệt lý tưởng để tối ưu hóa quá trình sản 

xuất bột hòa tan Helicteres isora L., đảm bảo cả hiệu suất thu hồi, bảo vệ hoạt chất và 

duy trì chất lượng vật lý của sản phẩm 

 

             

               A     B 

              

                 C           D 

                        Hình 3.22:   Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy 

               (A) 160 ºC   (B) 170 ºC   (C) 180 ºC  (D) 190ºC 
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3.3.4. Ảnh hưởng của lưu lượng 

Bảng 3.26. Ảnh hưởng của lưu lượng đến chỉ tiêu chất lượng của bột 

 Lưu lượng (ml/ph) 

Nghiệm thức 9,25 12,5 16,5 20 

Hiệu suất sấy (%) 51,58 ± 1,48ab 52,42 ± 0,88a 
49,81 

±0,75bc 

49,00 ± 

0,77c 

Hiệu suất thu hồi (%) 44,91 ±0,56ab 45,53 ± 0,41a 
44,09 ± 

0,37b 

41,06 ± 

0,39c 

Hàm lượng phenolic 

(mg/g) 
85,67 ± 1,06 86,18 ± 0,77 

86,20 ± 

0,72 

85,45 ± 

0,80 

Hàm ẩm (%) 4,46 ± 0,15b 4,61 ± 0,20ab 4,81± 0,17a 
4,90 ± 

0,16a 

Tính hút ẩm (g/100g chất 

rắn khô) 
7,26±0,30a 6,51 ±0,24b 6,42 ±0,29b 

6,67 ± 

0,19b 

Độ hòa tan (%) 86,67 ± 1,53 87,33 ± 1,15 
86,33 ± 

1,53 

87,00 

±1,00 

Chỉ số nén (%) 23,90 ± 1,04 23,49 ± 1,50 
23,28 ± 

0,84 

23,59 ± 

1,16 

Mỗi giá trị là Mean ± SD; n=3. Số liệu được phân tích bởi kiểm định LSD. a, b, c, d 

khác biệt có ý nghĩa với p < 0,05 

Lưu lượng dịch cấp vào trong quá trình sấy phun là một yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến hiệu suất thu hồi, hàm lượng hoạt chất và các chỉ tiêu chất lượng vật lý của 

bột dược liệu. Việc điều chỉnh lưu lượng phù hợp giúp tối ưu hóa hiệu suất thu hồi mà 

không làm ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng sản phẩm. Để đánh giá ảnh hưởng của 

lưu lượng, nghiên cứu này tiến hành khảo sát bốn mức lưu lượng dịch (9,25 ml/phút, 

12,5 ml/phút, 16,5 ml/phút và 20 ml/phút) với các thông số cố định gồm nhiệt độ sấy 

180°C, áp suất khí nén 3 bar, nồng độ chất hòa tan 15°Bx và nồng độ maltodextrin 

15%. Kết quả được trình bày trong Bảng 3.26. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, lưu lượng dịch có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất 

sấy và hiệu suất thu hồi. Khi lưu lượng tăng từ 9,25 ml/phút lên 12,5 ml/phút, hiệu 

suất sấy và hiệu suất thu hồi đều đạt giá trị cao nhất (52,42% và 45,53%). Tuy nhiên, 

khi tiếp tục tăng lưu lượng lên 16,5 ml/phút và 20 ml/phút, hiệu suất sấy và thu hồi có 

xu hướng giảm. Điều này có thể do lưu lượng quá cao khiến lượng dung dịch đưa vào 

buồng sấy vượt quá khả năng bay hơi của khí nóng, làm tăng hiện tượng dính bột vào 

thành buồng sấy, dẫn đến thất thoát nguyên liệu. 
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Hàm lượng phenolic trong bột không có sự thay đổi lớn giữa các mức lưu lượng. 

Giá trị này dao động từ 85,45 mg/g đến 86,20 mg/g, cho thấy quá trình sấy phun với 

các lưu lượng khác nhau không ảnh hưởng đáng kể đến sự bảo toàn của hợp chất 

phenolic. Điều này có thể do tốc độ bay hơi tương đối đồng đều trong các điều kiện 

thử nghiệm, không làm phân hủy hoặc thất thoát đáng kể hoạt chất. 

Hàm ẩm của bột có xu hướng tăng khi lưu lượng tăng. Ở mức lưu lượng thấp nhất 

(9,25 ml/phút), hàm ẩm đạt 4,46%, trong khi ở mức cao nhất (20 ml/phút), hàm ẩm 

tăng lên 4,90%. Điều này có thể do khi lưu lượng tăng, tốc độ bay hơi của nước trong 

buồng sấy không theo kịp lượng dung môi được đưa vào, khiến bột giữ lại một lượng 

ẩm lớn hơn. 

Về tính hút ẩm, bột thu được ở mức lưu lượng 9,25 ml/phút có tính hút ẩm cao 

nhất (7,26 g/100g chất rắn khô), trong khi các mức lưu lượng cao hơn có tính hút ẩm 

thấp hơn, dao động từ 6,42 đến 6,67 g/100g chất rắn khô. Điều này có thể do sự thay 

đổi trong cấu trúc vi mô của bột khi tốc độ cấp dịch thay đổi, ảnh hưởng đến khả năng 

hấp thụ hơi ẩm từ môi trường. 

Độ hòa tan của bột dao động trong khoảng 86,33% - 87,33% và không có sự khác 

biệt đáng kể giữa các nghiệm thức. Điều này cho thấy yếu tố lưu lượng không ảnh 

hưởng lớn đến khả năng hòa tan của sản phẩm. 

Chỉ số nén của bột dao động từ 23,28% đến 23,90% và không có sự khác biệt đáng 

kể giữa các mức lưu lượng. Điều này cho thấy độ xốp và tính chảy của bột ít bị ảnh 

hưởng bởi sự thay đổi lưu lượng dịch cấp. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, lưu lượng 12,5 ml/phút được đánh giá là tối ưu. Ở 

mức lưu lượng này, hiệu suất sấy đạt cao nhất (52,42%), hiệu suất thu hồi cũng đạt 

mức tối đa (45,53%), trong khi hàm lượng phenolic vẫn được bảo toàn tốt. Hàm ẩm và 

tính hút ẩm ở mức hợp lý, giúp duy trì chất lượng bột trong thời gian dài. Độ hòa tan 

không có sự khác biệt lớn so với các mức lưu lượng khác, và chỉ số nén duy trì ở mức 

tốt, đảm bảo bột có độ tơi xốp phù hợp. 

Như vậy, lưu lượng dịch 12,5 ml/phút là mức lưu lượng phù hợp nhất để tối ưu 

hóa quá trình sản xuất bột hòa tan Helicteres isora L., giúp cân bằng giữa hiệu suất 

thu hồi, bảo toàn hoạt chất và duy trì chất lượng vật lý của sản phẩm. 
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                 A                                                   B 

                       

                  C                                                   D 

                          Hình 3.23 Ảnh hưởng của lưu lượng  

   (A) 9,25ml/phút   (B) 12,5ml/phút   (C) 16,5ml/phút  (D) 20ml/phút 

 

3.4. Sản xuất bột hòa tan Helicteres isora L  

3.4.1. Quy trình sản xuất bột hòa tan Helicteres isora L 
 Nâng cấp quy mô sản xuất cao khô sấy phun 5 kg/mẻ: Từ kết quả khảo sát 

các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tạo cao khô sấy phun cây Helicteres isora L và 

trình tự các giai đoạn sấy phun đã xây dựng ở nội dung trước, việc nâng cấp quy mô 

sấy phun được thực hiện nhằm xác định thông số thiết bị, hoàn thiện quy trình sấy 

phun và đánh giá tính khả thi của quy trình khi áp dụng trên hệ thống thiết bị có tính 

tương thích với quy mô công nghiệp. 

Quy mô sấy phun được nâng cấp: 5 kg/mẻ. 

Mô tả quy trình sấy phun: 

❖ Bước 1. Chuẩn bị nguyên liệu 

Nguyên liệu dùng để chế biến sản phẩm phải có chất lượng tốt không bị hỏng, 

mốc, kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn mới được đưa vào sản xuất. Các mẫu cây dược liệu 

an xoa sau khi thu hái được rửa sạch, cắt bỏ phần rễ, sử dụng phần trên mặt đất của 

cây, hong gió cho ráo nước. Đặt nguyên liệu trong các khay và cho vào tủ sấy khi 

nhiệt độ tủ sấy đạt 60oC sấy đến độ ẩm 9-10%. Sau khi sấy khô, nguyên liệu được 
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nghiền thành bột bằng máy nghiền với kích thước lỗ rây 0,25 mm. Mẫu nghiền được 

cân, ghi tên nguyên liệu, số lượng, số lô. 

❖ Bước 2. Li trích, lọc và cô đặc 

Làm ẩm dược liệu an xoa bằng dung môi ethanol 70% trong thùng kín. Đảo 

trộn để dược liệu được làm ẩm đều. Nạp dược liệu đã làm ẩm vào bình ngấm kiệt. Mở 

khóa bình ngấm kiệt tối đa, cho dung môi vào bình ngấm kiệt, đến khi dung môi ngập 

mặt dược liệu 10 cm và không còn bọt khí qua khóa của bình ngấm kiệt. Khóa bình 

ngấm kiệt và ngâm lạnh trong 24 giờ. Dịch chiết được rút từ bình ngấm kiệt. 

Dịch chiết được lọc và cô đặc bằng máy cô áp suất giảm hệ thống lớn với nhiệt 

độ không quá 60°C, thu được dịch cao chiết với nồng độ 10oBx. 

❖ Bước 3. Chuẩn bị dung dịch sấy phun 

Dịch chiết dược liệu đạt 10oBrix được bổ sung chất mang maltodextrin với tỉ lệ 

10% theo khối lượng. Khuấy với tốc độ 40 vòng/phút trong 10 phút để maltodextrin 

tan và tạo dịch huyền phù đồng nhất. 

❖ Bước 4. Sấy phun tạo cao khô dược liệu 

Sử dụng máy sấy phun sương tự động model TPS-3. Cài đặt nhiệt độ khí vào ở 

mức 170oC, tốc độ bơm dung dịch 750 mL/h. 

Nạp dung dịch sấy phun vào thùng chứa dịch với thể tích mỗi lần là 10L. Dịch 

sấy phun được bơm vào đỉnh buồng sấy thông qua bộ phun sương với các vòi phun 

hoạt động bằng khí nén dưới áp suất p = 3 bar, tạo thành dạng sương mù. Không khí 

nóng khô được thổi vào buồng sấy tiếp xúc với dịch sấy phun. Bột hòa tan Helicteres 

isora L. được thu ở hệ thống thu bột khô kiểu túi lọc. 
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Hình 3.24. Quy trình sản xuất cao dược liệu Helicteres isora L. 

3.4.2. Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bột hòa tan Helicteres isora L: 

3.4.2.1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bột hòa tan từ Helicteres isora L., sản phẩm 

được sử dụng trong thực phẩm, dược phẩm, hoặc thực phẩm chức năng. Tiêu 
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chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm, và yêu cầu 

về bao gói, bảo quản sản phẩm. 

3.4.2.2 Yêu cầu kỹ thuật 

➢ Chỉ tiêu cảm quan: 

-  Trạng thái: Dạng bột mịn, khô, không vón cục. 

-  Màu sắc: Màu vàng nâu đặc trưng 

-   Mùi vị:  Mùi thơm nhẹ  đặc  trưng,  không có  mùi  lạ. 

-  Độ tan: Tan hoàn toàn trong nước ấm. 

Chỉ tiêu vi sinh vật 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa Phương pháp thử nghiệm 

Tổng số vi sinh vật 

hiếu khí 

CFU/g ≤ 10⁴ ISO 4833-1:2013/Amd 

1:2022 

Coliforms CFU/g ≤ 10 TCVN 6848:2007 (ISO 

4832:2006) 

Escherichia coli CFU/g Không phát hiện TCVN 7924-2:2008 (ISO 

16649-2:2001) 

Staphylococcus 

aureus 

CFU/g Không phát hiện AOAC 975.55 (2023) 

Clostridium 

perfringens 

CFU/g Không phát hiện TCVN 4991:2005 (ISO 

7937:2004) 

Bacillus cereus CFU/g ≤ 10 TCVN 4992:2005 (ISO 

7932:2004) 

Tổng số nấm men, 

nấm mốc 

CFU/g ≤ 10 TCVN 8275-2:2010 (ISO 

21527-2:2008) 

Salmonella spp./25g - Không phát hiện ISO 6579-1:2017 

➢ Chỉ tiêu kim loại nặng 

Tên chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa Phương pháp thử nghiệm 

Hàm lượng asen 

tổng số 

mg/kg ≤ 0,1 QTTN/KT3 098:2016 

(AOAC 999.11) 

Hàm lượng chì mg/kg ≤ 0,1 QTTN/KT3 098:2016 

(AOAC 999.11) 

Hàm lượng 

cadimi 

mg/kg ≤ 0,1 QTTN/KT3 098:2016 

(AOAC 999.11) 

Hàm lượng thủy 

ngân 

mg/kg ≤ 0,05 QTTN/KT3 064:2016 

(AOAC 971.21) 
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➢ Hàm lượng tro 

Chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa Phương pháp thử nghiệm 

Hàm lượng tro 

tổng 

g/100g ≤ 12,0 QTTN/KT3 137:2016 

Hàm lượng tro 

không tan trong 

HCl 10% 

g/100g ≤ 0,1 QTTN/KT3 138:2016 (TCVN 

8427:2010) 

Hàm lượng hoạt chất 

Chỉ tiêu Kết quả Phương pháp thử nghiệm 

Hàm lượng phenolic 86,18 ± 0,77 (mg/g cao 

khô) 

Phương pháp HPLC, 

quang phổ 

Hàm lượng p-coumaric acid  10,90 ± 0,08 (g/g cao 

khô) 

Phương pháp HPLC, 

quang phổ 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đã xây dựng được tiêu chuẩn cho các chỉ tiêu đặc điểm thực vật học của dược 

liệu Helicteres isora L. (cây An Xoa), bao gồm đặc điểm hình thái, vi phẫu thân, lá, 

cuống lá và đặc điểm bột dược liệu. Kết quả khảo sát cho thấy các đặc điểm hình thái 

và vi phẫu của dược liệu phù hợp với đặc điểm chung của thực vật thuộc lớp Ngọc 

Lan. Các chỉ tiêu thử tinh khiết của dược liệu như hàm ẩm, tro toàn phần, tro không 

tan trong acid, tạp chất lẫn trong dược liệu, chất chiết được, hàm lượng kim loại nặng 

và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đều đạt tiêu chuẩn chất lượng.  

Đã xác định được: phương pháp ngấm kiệt, dung môi ethanol 70% và tỷ lệ 

nguyên liệu/dung môi 1:20 là điều kiện tối ưu để ly trích thu nhận cao chiết cây 

Helicteres isora L. Điều kiện tối ưu được sử dụng để ly trích cao chiết với quy mô 

50kg nguyên liệu/mẻ.  

Cao chiết thu được đáp ứng các tiêu chuẩn về cảm quan, độ ẩm, hàm lượng tro, 

giới hạn nhiễm khuẩn, dư lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và 

thành phần hoạt chất theo Dược điển Việt Nam V. Cụ thể, hàm lượng phenolic tổng số 

đạt 202,07 mg/g và p-coumaric acid đạt 36,24 µg/g, đảm bảo tính nhất quán và chất 

lượng của cao dược liệu.  

Xác định được điều kiện phù hợp để tạo bột hòa tan chứa cao chiết Helicteres 

isora L. bằng phương pháp sấy phun: dịch cao chiết có nồng độ chất hòa tan 10°Bx, 

nồng độ chất mang maltodextrin 10%, nhiệt độ sấy 170°C và lưu lượng dịch chiết 

12,5 ml/phút.  

 

2. Kiến nghị 

Bột hòa tan chứa cao chiết cây Helicteres isora L. tạo ra cần nghiên cứu đánh 

giá độ an toàn, tác dụng sinh học để làm cơ sở cho việc ứng dụng. 

Nghiên cứu tạo các sản phẩm (trà hòa tan, các dạng thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe) từ bột hòa tan chứa cao chiết cây Helicteres isora L.  

Xây dựng vùng trồng cây Helicteres isora L. để kiểm soát chất lượng và làm 

nguyên liệu cho việc sản xuất các sản phẩm. 
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